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GIỚI THIỆU CÁC DỊCH VỤ THƢ VIỆN HCMUTE 
 

Đồng hành cùng độc giả trên con đƣờng chinh phục tri thức 

Nơi cung cấp nguồn lực thông tin khoa học kỹ thuật và giáo dục 

phục vụ cho nhu cầu đào tạo của Nhà trƣờng. 

 

Cung cấp thông tin Hình thức phục vụ 
 Nội dung phong phú  Đọc tại chỗ 

 Đa dạng loại hình  Mƣợn về nhà 

 Cập nhật thƣờng xuyên  Khai thác tài nguyên số 24/24 

  Các dịch vụ học tập trực tuyến 

Các loại hình dịch vụ 

1. Phục vụ trực tiếp tại thƣ viện: đƣợc hƣớng dẫn tận tình với hệ thống 

phòng đọc & Giáo trình mở, có thể tìm đọc tài liệu dạng giấy, CD-

ROM, CSDL trực tuyến,… 

2. Hỗ trợ công tác biên soạn xuất bản giáo trình và tài liệu học tập, kỷ 

yếu hội thảo (phục vụ hoạt động NCKH, chƣơng trình đào tạo 150 

tín chỉ, bổ sung hồ sơ xét các chức danh khoa học,...). 

3. Thiết kế website phục vụ hoạt động học tậ p, nghiên cứu khoa học, 

hội thảo: Xây dựng template chung, Thiết lập các trang con (sub 

pages), Cấp quyền và chuyển giao quyền quản trị trang con. 

4. Xuất bản kỷ yếu hội thảo : Tƣ vấn , thiết kế , dàn trang, Thiết kế các 

hình ảnh , nhãn hiệu liên quan  đến hội nghị (logo hôị nghi ,̣ banner, 

poster…), Đăng ký và xin giấy phép xuất bản kỷ yếu , Giám sát các 

tài liệu liên quan đến chƣơng trình nhƣ thƣ , thông tin hôị nghi ̣ , tài 

liêụ tham khảo,… 

5. Xây dựng các sản phẩm phục vụ hội thảo và các hoạt động học tập: 

CD-ROM chƣơng trình và kỷ yếu, Ứng dụng tự chạy giới thiệu tài 

liệu, ghi đĩa CD- ROM, DVD, USB,… 

6. Cung cấp thông tin theo yêu cầu (danh mục tài liệu, tài liệu chuyên 

ngành, kết quả nghiên cứu khoa học, tiêu chuẩn, phát minh sáng 

chế…). 

7. Mô tả, tạo và chọn danh mục “Tài liệu tham khảo” cho luận văn, 

luận án, đề tài nghiên cứu khoa học theo chuẩn quốc tế. 

8. Chuyển dạng tài liệu (từ tài liệu dạng giấy sang file PDF, từ file PDF 

sang file Word). 

9. Cung cấp các thiết bị hỗ trợ cho việc học tập và nghiên cứu,... 

10. Hỗ trợ, tƣ vấn và phối hợp với Thƣ viện các trƣờng trong việc phát 

triển các sản phẩm đặc thù của từng đơn vị. 
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Với nhiều hình thức phục vụ phong phú, thuận tiện cho ngƣời học 

 

NGUỒN LỰC THÔNG TIN 
 CSDL Giáo trình và Tài liệu 

học tập 

 CSDL Sách tham khảo Việt 

văn 

 CSDL  Luận văn, Luận án  CSDL Sách tham khảo Ngoại 

văn 

 CSDL các bài báo khoa học (các bài báo nghiên cứu của học viên 

theo chƣơng trình đào tạo sau đại học đƣợc đăng trên các tạp chí 

chuyên ngành) 

 

Địa chỉ liên hệ: 

Phòng Học Liệu Điện Tử, Thƣ viện Trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật 

Tp. Hồ Chí Minh, Số 1 – Võ Văn Ngân, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: (+84 8) 3896 9920, 3721223 (nội bộ 4 8226) 

Email: thuvienspkt@hcmute.edu.vn 

http://lib.hcmute.edu.vn 

GIỚI THIỆU EBOOK HCMUTE 

“Thƣ viện Giáo Trình EBOOK HCMUTE” là những tác phẩm chỉ có 

thể dùng các công cu ̣điện tử nhƣ máy vi tính , máy trợ giúp kỹ thuật số cá 

nhân (thiết bị đọc, máy tính bảng và điện thoại thông minh nhƣ iPhone , 

iPad, Samsung Galaxy, HTC Tablet,...) để xem, đoc̣, và truyển tải. 

“Thƣ viện Giáo Trình EBOOK HCMUTE” là hệ thống phân phối sách 

điện tử, cung cấp đến ngƣời dùng các nội dung sách,giáo trình, truyện, 

tạp chí, tài liệu, chuyên đề và các thể loại văn bản đọc, audio khác trên di 

động, thông qua các kênh website, wapsite và client giúp khách hàng có 

thể cập nhật thông tin kiến thức mọi lúc mọi nơi. 

 

Stt Tên đơn vị phát hành Website 

1 Công Ty TNHH Sách Điện Tử Trẻ (YBOOK) ybook.vn 

2 
Nhà Xuất Bản Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí 

Minh 
sachweb.com 

3 Công Ty Cổ Phần Tin Học Lạc Việt sachbaovn.vn 

4 
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Trực Tuyến 

VINAPO 
alezaa.com 

5 Trung Tâm VAS của Viettel anybook.vn 

6 Câu Lạc Bộ Liên Kết Sách Điện Tử libnet.vn 

mailto:thuvienspkt@hcmute.edu.vn
http://lib.hcmute.edu.vn/
http://www.ybook.vn/
http://www.sachweb.com/
http://www.alezaa.com/
http://giaotrinhlienthuvien.vn/
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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Ở mỗi thời đại, giáo dục luôn có ý nghĩa quyết định đối với sự phát 

triển của xã hội. Trong giai đoạn hiện nay hơn bao giờ hết giáo dục và 

đào tạo càng có ý nghĩa quyết định không chỉ đối với sự phát triển kinh tế 

- xã hội mà cả đối với công cuộc bảo vệ độc lập, chủ quyền của đất nƣớc. 

Mục đích của giáo dục phù hợp với sự phát triển của cá nhân, vì sự tiến 

bộ của xã hội, bởi ở đâu có con ngƣời thì ở đó đều cần có sự quản lý, tổ 

chức, giáo dục con ngƣời. Vấn đề đặt ra ở đây là việc giáo dục con ngƣời 

không thể hoàn toàn tiến hành theo kinh nghiệm chủ nghĩa, chủ quan, tuỳ 

tiện hoặc là những lời hô hào kêu gọi chung chung,… mà nó vừa là khoa 

học vừa là nghệ thuật. Do đó, việc nghiên cứu Giáo dục học sẽ giúp cho 

các nhà quản lý, các cơ quan nhà nƣớc các cấp và các ngành tiến hành tổ 

chức, quản lý, giáo dục con ngƣời phù hợp với những quan điểm khoa 

học, phù hợp với mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội ở nƣớc ta. 

Để góp phần vào sứ mệnh đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ thạc sĩ 

về giáo dục học của Trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh; nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng 

phát hiện và giải quyết vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo; có đạo đức 

và phẩm chất chính trị vững vàng; Thƣ viện trƣờng đã biên soạn Thƣ 

mục luận văn chuyên ngành Giáo dục học. 

Mục đích của việc biên soạn thƣ mục này là mong muốn đáp ứng 

một phần nào đó nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu, học tập, giảng dạy của 

các thầy, cô giáo và các bạn sinh viên ngành giáo dục học trong trƣờng 

nói riêng cũng nhƣ ngoài trƣờng nói chung. 

Thƣ mục tập hợp đầy đủ những luận văn về giáo dục học từ trƣớc 

đến nay, đƣợc sắp xếp theo thứ tự chữ cái họ và tên ngƣời hƣớng dẫn, 

ngƣời thực hiện và theo năm bảo vệ. Tất cả luận văn trong thƣ mục đều 

đƣợc mô tả về hình thức nhằm giúp cho bạn đọc nắm đƣợc những thông 

tin cơ bản nhất về luận văn mình cần nhƣ: tên ngƣời hƣớng dẫn, tên tác 

giả, tên đề tài, nơi xuất bản, nhà xuất bản, năm xuất bản, vị trí của tài liệu 

trong Thƣ viện thông qua ký hiệu xếp giá (KHXG). 
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Mặc dù, đã có nhiều cố gắng, song việc biên soạn thƣ mục chắc chắn 

không tránh khỏi thiếu sót; Vì vậy, rất mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp 

của bạn đọc để lần biên soạn sau đƣợc hoàn chỉnh hơn. 

 

Thư viện ĐH. SPKT TP.HCM 

08.38969920 

thuvienspkt@hcmute.edu.vn 

thuvienspkt.edu.vn 

facebook.com/hcmute.lib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:thuvienspkt@hcmute.edu.vn
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THƢ MỤC  LUẬN VĂN 

CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC HỌC 

CAO MINH THÌ 

Năm 1995: 

 

1. CHÂU NGỌC THẠCH. Tình hình đào tạo và sử dụng giáo viên kỹ 

thuật Ban Điện - Mộc, Khoa Công nghiệp Phân hiệu Sƣ phạm Kỹ 

thuật Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Tp. Hồ Chí Minh: Luận văn tốt 

nghiệp cao học/ Châu Ngọc Thạch. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ 

phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1995. - 60tr. 

KHXG : 50700 371.1 C496-T358 

 

2. LƢU ĐỨC TIẾN. Trƣờng Trung học nghề trong bậc trung học mới 

tại Tp. Hồ Chí Minh: Luận văn tốt nghiệp cao học/ Lƣu Đức Tiến. - 

Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 

1995. - 91tr.; 30cm 

KHXG : 50700 374.013 L975-T562 

 

3. NGUYỄN TRẦN NGHĨA. Hiện trạng và hƣớng phát triển dạy nghề 

của Tp. Hồ Chí Minh: Luận văn cao học/ Nguyễn Trần Nghĩa. - Tp. 

Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1995. - 

125tr. 

KHXG : 50700 374.013 N573-N568 

 

4. NGUYỄN VĂN XÊ. Tình hình đào tạo, sử dụng giáo viên kỹ thuật 

công nghiệp (Ban Điện - Nguội) của phân hiệu KTPT Trƣờng CĐSP 

Tp. Hồ Chí Minh: Luận văn cao học/ Nguyễn Văn Xê. – Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1995. - 50tr. 

KHXG : 50700 371.14 N573-X151 

CHÂU KIM LANG 

Năm 2005: 
 

5. BÙI MAI HOÀNG THẢO. Nghiên cứu ứng dụng Multimedia hỗ trợ 

cho giảng dạy lý thuyết môn kỹ thuật điện tử ở trƣờng đại học sƣ 

phạm kỹ thuật: Luận văn cao học/ Bùi Mai Hoàng Thảo. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2005. - 67tr. + 

15tr. phụ lục; 30cm. 

KHXG : 601401 371.334 B932-T367 

http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=5552
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=5552
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=5552
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=5552
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=19907
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=19907
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=16953
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=16953
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=5530
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=5530
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=5530
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=16827
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=16827
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=16827
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DƢƠNG THỊ KIM OANH 

Năm 2014: 

 

6. NGUYỄN THỊ CHÂU. Dạy học theo dự án môn công nghệ 10 tại 

trƣờng Trung học phổ thông Bình An Tỉnh Bình Dƣơng: Luận văn 

thạc sĩ/ Nguyễn Thị Châu. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ 

thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - xi, 106tr. + 51tr.phụ lục; 30cm.  

KHXG : 601401 373.13 N573-C496 

 

7. PHAN THANH HẢI. Tổ chức dạy học theo quan điểm Sƣ phạm 

tƣơng tác môn vẽ kỹ thuật tại trƣờng Cao đẳng nghề Thành Phố Hồ 

Chí Minh: Luận văn thạc sĩ/ Phan Thanh Hải. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại 

học Sƣ phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - xiii, 129tr.; 30cm.  

KHXG : 601401 371.3 P535-H149 

 

Năm 2013: 

 

8. HỒ HỒNG HẠNH. Giáo dục đạo đức cho học sinh trƣờng THPT 

Trần Quang Khải, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ/ Hồ 

Hồng Hạnh. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ 

Chí Minh, 2013. - xv, 137tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.114 H678-H239 

 

9. TRẦN THỊ THANH HUYỀN. Dạy học theo hƣớng tích cực hóa 

ngƣời học môn kinh tế gia đình lớp 6 tại các trƣờng trung học cơ sở 

trên địa bàn thành phố Đà Lạt: Luận văn thạc sĩ/ Trần Thị Thanh 

Huyền. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 2013. - xvii, 113tr. + 23tr. phụ lục; 30cm.  

KHXG : 601401 373.13 T772-H987 

 

Năm 2012: 

 

10.  LÊ NA. Giáo dục môi trƣờng cho học sinh trung học cơ sở tại huyện 

Tuy phong tỉnh Bình Thuận: Luận văn Thạc sĩ/ Lê Na. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 128tr.; 

30cm. 

KHXG : 601401 373.236 L433-N111 

 

 

http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=39072
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=39072
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=39072
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=38951
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=38951
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=38951
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=38850
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=38850
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=38850
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=38864
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=38864
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=38864
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=38864
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=36510
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=36510
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11.  NGUYỄN LỘC THUỶ TIÊN. Nâng cao chất lƣợng dạy học theo 

hƣớng tích cực hóa ngƣời học môn Anh văn chuyên ngành kinh tế tại 

trƣờng Cao đẳng nghề An Giang: Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Lộc Thuỷ 

Tiên. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 2012. - 144tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.17 N573-T562 

 

12.  NGUYỄN THỊ HOAN. Nâng cao chất lƣợng công tác hƣớng nghiệp 

cho học sinh trƣờng Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi tỉnh Bình 

Dƣơng: Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Thị Hoan. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại 

học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 138tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.14 N573-H678 

 

13.  NGUYỄN THỊ THANH THÚY. Dạy học theo hƣớng tích hợp mô 

đun nghiệp vụ bàn tại trƣờng Cao đẳng Nghề An Giang: Luận văn 

thạc sĩ/ Nguyễn Thị Thanh Thúy. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ 

phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 68tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.17 N573-T547 

 

14.  PHẠM HOÀNG THANH NGỌC. Thiết kế trò chơi trong dạy học 

môn tự nhiên và xã hội cho học sinh các lớp đầu cấp tiểu học tại 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai: Luận văn thạc sĩ/ Phạm Hoàng 

Thanh Ngọc. - Tp. Hồ Chí Minh: Trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật 

Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 115tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 372.1 P534-N576 

 

15.  PHẠM HOÀNG THANH NGỌC. Thiết kế trò chơi trong dạy học 

môn tự nhiên và xã hội cho học sinh các lớp đầu cấp tiểu học tại 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai - Phần phụ lục: Luận văn thạc sĩ/ 

Phạm Hoàng Thanh Ngọc. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ 

thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 115tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 372.1 P534-N576 

 

16.  TRẦN THỊ THUỲ PHƢƠNG. Nâng cao chất lƣợng dạy học theo 

hƣớng tích cực hoá ngƣời học môn vật lý lớp 10 ban cơ bản tại 

trƣờng Văn hoá II - Bộ Công an: Luận văn thạc sĩ/ Trần Thị Thuỳ 

Phƣơng. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 2012. - 123tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.13 T772-P577 

http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=36744
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=36744
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=36744
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=36744
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=35720
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=35720
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=35720
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=36699
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=36699
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=36699
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=35712
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=35712
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=35712
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=35712
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=35711
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=35711
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=35711
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=35711
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=36715
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=36715
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=36715
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=36715
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DƢƠNG TÔN ĐẢM 

Năm 1997: 

 

17.  NGUYỄN KHẮC DỰ. Kiểm tra đánh giá bằng phƣơng pháp trắc 

nghiệm khách quan trong giảng dạy đại học: Luận văn tốt nghiệp cao 

học/ Nguyễn Khắc Dự. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ 

thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1997. - 85tr. 

KHXG : 50700 375.006 N573-D812 

ĐÀO TRỌNG HÙNG 

Năm 2002: 

 

18.  VÕ THỊ HƢỜNG VI. Một số giải pháp tăng cƣờng rèn luyện kỹ 

năng tay nghề của học sinh trƣờng Trung học Kỹ thuật & nghiệp vụ 

Phú Lâm Thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn cao học/ Võ Thị Hƣờng 

Vi. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 

2002. - 75tr.; 30cm. 

KHXG : 50700 371.3 V872-V598 

 

Năm 2001: 

 

19.  NGUYỄN THU VÂN. Xây dựng chƣơng trình đào tạo nghề giúp 

việc nhà đi làm việc tại Đài Loan - Phần Phụ lục: Luận án cao học/ 

Nguyễn Thu Vân. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. 

Hồ Chí Minh, 2001. - 82tr. 

KHXG : 50700 375.001 N573-V217 

 

Năm 2000: 

 

20.  DƢƠNG HỮU PHƢỚC. Nhu cầu về đội ngũ giáo viên giảng dạy 

môn học kỹ thuật ở một số trƣờng trung học phổ thông tại Thành Phố 

Hồ Chí Minh: Luận án cao học/ Dƣơng Hữu Phƣớc. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2000. - 72tr.; 

30cm. 

KHXG : 50700 371.14 D928-P577 

 

 

 

 

 

http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=5583
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=5583
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=5583
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=16914
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=16914
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=16914
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=16914
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=5801
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=5801
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=5801
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=5784
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=5784
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=5784
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Năm 1999: 

 

21.  ĐỖ VĂN CHUNG. Nhu cầu và giải pháp đào tạo nguồn lao động kỹ 

thuật phục vụ công nghiệp hóa; Hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn 

Huyện Bảo Lâm Tỉnh Lâm Đồng: Luận án cao học/ Đỗ Văn Chung. - 

Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 

1999. - 76tr. 

KHXG : 50700 374.013 Đ631-C559 

 

22.  NGUYỄN THỊ DIỄM Ý. Biên soạn và phân tích câu trắc nghiệm 

môn học may gia dụng cho các trung tâm hƣớng nghiệp dạy nghề bậc 

phổ thông: Luận văn tốt nghiệp cao học/ Nguyễn Thị Diễm Ý. - Tp. 

Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1999. - 

121tr. 

KHXG : 50700 375.006 N573-Y11 

 

Năm 1998: 

 

23.  NGUYỄN THỊ HẰNG. Một số biện pháp tạo điều kiện cho ngƣời 

tàn tật có khả năng học nghề: Luận văn tốt nghiệp cao học/ Nguyễn 

Thị Hằng. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 1998. - 70tr. 

KHXG : 50700 371.9 N573-H239 

 

24.  PHẠM THỊ KHÁNH. Định hƣớng đào tạo nguồn lao động kỹ thuật 

phục vụ sự phát triển của ngành dệt: Luận văn tốt nghiệp cao học/ 

Phạm Thị Khánh. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. 

Hồ Chí Minh, 1998. - 65tr. 

KHXG : 50700 331 P534-K45 

 

Năm 1997: 

 

25.  LÊ CÔNG THÀNH. Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng cho các khu 

chế xuất ở Thành Phố Hồ Chí Minh: Luận văn tốt nghiệp cao học/ Lê 

Công Thành. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ 

Chí Minh, 1997. - 75tr. 

KHXG : 50700 331 L433-T367 

 

 

 

 

http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=5624
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=5624
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=5624
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=5624
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=5614
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=5614
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=5614
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=5600
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=5600
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=5600
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=5600
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=5595
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=5595
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=5595
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=5595
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=5573
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=5573
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=5573
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=5573
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26.  NGUYỄN TIẾN DŨNG. Nghiên cứu xây dựng mạng lƣới giáo dục 

chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn Tỉnh Trà Vinh: Luận văn tốt 

nghiệp cao học/ Nguyễn Tiến Dũng. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ 

phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1997. - 74tr. 

KHXG : 50700 374.013 N573-D916 

 

Năm 1996: 

 

27.  LƢƠNG THỊ KIM TUYẾN. Khảo sát thực trạng và đề xuất một số 

giải pháp về đào tạo công nhân kỹ thuật ở tỉnh Vĩnh Long: Luận văn 

cao học/ Lƣơng Thị Kim Tuyến. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ 

phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1996. - 65tr.; 30cm. 

KHXG : 50700 374.013 L964-T968 

 

28.  PHẠM VĂN DINH. Thực trạng và giải pháp đào tạo sử dụng đội 

ngũ công nhân kỹ thuật, kỹ thuật viên ngành cao su của tỉnh Đồng 

Nai thời kỳ 1996 - 2000 đến 2010: Luận văn cao học/ Phạm Văn 

Dinh. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 1996. - 50tr. 

KHXG : 50700 331 P534-D584 

 

Năm 1995: 

 

29.  HOÀNG THỊ THU HIỀN. Định hƣớng mô hình nhân cách giáo viên 

dạy nghề: Luận văn tốt nghiệp cao học/ Hoàng Thị Thu Hiền. - Tp. 

Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1995. - 

41tr. 

KHXG : 50700 371.11 H678-H633 

 

30.  HỒ SĨ HÙNG. Xây dựng phƣơng pháp giảng dạy môn thực hành 

nghề tiện kim loại cho trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh: Luận văn tốt nghiệp cao học/ Hồ Sĩ Hùng. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1995. - 59tr. 

KHXG : 50700 371.3 H678-H936 

 

31.  NGUYỄN THỊ LAN. Xây dựng các bài tập thực hành tâm lý học 

nhằm phát triển tƣ duy kỹ thuật, góp phần đào tạo giáo viên kỹ thuật 

và dạy nghề: Luận văn tốt nghiệp cao học/ Nguyễn Thị Lan. - Tp. Hồ 

Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1995. - 62tr. 

KHXG : 50700 150.287 N573-L243 

 

http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=5567
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=5567
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=5567
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=21219
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=21219
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=21219
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=21219
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=16961
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=16961
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=16961
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=16961
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=16961
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=5170
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=5170
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=2862
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=2862
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=2862
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=2862
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=5171
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=5171
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=5171
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32.  NGUYỄN THỊ VIỆT THẢO. Định hƣớng phát triển niềm tin và 

năng lực sƣ phạm cho giáo viên thông qua việc tổ chức giảng dạy ở 

ĐHSPKT: Luận văn tốt nghiệp cao học/ Nguyễn Thị Việt Thảo. - Tp. 

Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1995. - 

75tr. 

KHXG : 50700 371.14 N573-T367 

ĐẶNG THỊ PHƢƠNG PHI 

Năm 2012: 

 

33.  HUỲNH THỊ PHƢỢNG LOAN. Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc 

nghiệm môn công nghệ 11 tại trƣờng Trung học Phổ thông Nguyễn 

Văn Tiếp, tỉnh Tiền Giang: Luận văn thạc sĩ/ Huỳnh Thị Phƣợng 

Loan. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 2012. - 114tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.126 H987-L795 

 

34.  NGUYỄN THỊ TRANG ANH. Áp dụng bài giảng điện tử nhằm 

nâng cao chất lƣợng dạy học cho môn công nghệ 10 tại trƣờng Trung 

học phổ thông Trịnh Hoài Đức tỉnh Bình Dƣơng: Luận văn thạc sĩ/ 

Nguyễn Thị Trang Anh. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ 

thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 176tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.133 N573-A596 

 

35.  TRẦN BẢO QUÂN. Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tại các 

trƣờng trung học phổ thông thuộc quận Bình Thạnh, thành phố Hồ 

Chí Minh: Luận văn thạc sĩ/ Trần Bảo Quân. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại 

học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 202tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.1 T772-Q141 

 

Năm 2011: 

 

36.  VŨ THẢO MY. Nghiên cứu đề xuất giải pháp hƣớng nghiệp cho 

học sinh trung học phổ thông huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng: Luận 

văn thạc sĩ/ Vũ Thảo My. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ 

thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2011. - 81tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.14 V986-M995 
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http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=36737
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=36737
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=36737
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=36737
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=36741
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http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=33682
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=33682
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=33682
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Năm 2009: 

 

37.  NGUYỄN THỊ HUỆ. Xây dựng chƣơng trình đào tạo nghề "thiết kế 

trang phục công sở" trình độ sơ cấp tại trung tâm kỹ thuật tổng hợp - 

hƣớng nghiệp tỉnh Long An: Luận văn tốt nghiệp/ Nguyễn Thị Huệ. - 

Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 

2009. - 88tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.2 N573-H887 

ĐẶNG TRƢỜNG SƠN 

Năm 2012: 

 

38.  NGUYỄN VĂN TÂM. Sử dụng kỹ thuật logic mờ đánh giá kết quả 

học tập cho sinh viên trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật thành phố 

Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Văn Tâm. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 92tr.; 

30cm. 

KHXG : 601401 374.126 N573-T153 

 

Năm 2009: 

 

39.  TRẦN THÔNG TUỆ. Phát triển chƣơng trình bồi dƣỡng năng lực 

công nghệ thông tin cho giáo viên dạy nghề tỉnh Bình Dƣơng: Luận 

văn thạc sĩ/ Trần Thông Tuệ. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm 

Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2009. - 91tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.1 T772-T913 

ĐẶNG VĂN THÀNH 

Năm 2012: 

 

40.  NGÔ XUÂN ĐẠT. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp liên 

kết đào tạo giữa trƣờng cao đẳng nghề Lilama 2 với doanh nghiệp 

thuộc khu vực Đông Nam Bộ: Luận văn Thạc sĩ/ Ngô Xuân Đạt. - Tp. 

Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 

100tr.: hình minh họa; 30cm. 

KHXG : 601401 378.104 N569-Đ232 

 

 

 

http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=31489
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=31489
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http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=36726
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=36726
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=36726
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=31474
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=31474
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=31474
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=36519
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=36519
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=36519
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41.  TRẦN THỊ QUỲNH NHƢ. Xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm 

môn kỹ thuật vi xử lý trƣờng Trung học Kỹ thuật thực hành: Luận 

văn Thạc sĩ/ Trần Thị Quỳnh Nhƣ. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ 

phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 76tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.246 T772-N5 

 

Năm 2011: 

 

42.  ĐỖ VĂN TRƢỜNG. Xây dựng ngân hàng đề thi đánh giá kiến thức 

và kỹ năng cho nghề điện công nghiệp theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề 

tại trƣờng Cao đẳng cơ điện và nông nghiệp Nam bộ: Luận văn thạc 

sĩ/ Đỗ Văn Trƣờng. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật 

Tp. Hồ Chí Minh, 2011. - 112tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.26 Đ631-T871 

ĐỖ ĐỨC TÚY 

Năm 2001: 

 

43.  NGUYỄN VĂN MẠNH. Xây dựng Module kỹ thuật cảm biến cho 

đào tạo học sinh Trung tâm dạy nghề Việt - Đức: Luận án cao học/ 

Nguyễn Văn Mạnh. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật 

Tp. Hồ Chí Minh, 2001. - 87tr. 

KHXG : 50700 371.33 N573-M227 

 

Năm 1999: 

 

44.  PHAN MINH ĐỨC. Mô hình "Đào tạo nghề theo kỹ năng" và những 

ứng dụng vào đào tạo nghề ngắn hạn tại các Trung Tâm dạy nghề: 

Luận văn cao học/ Phan Minh Đức. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ 

phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1999. - 101tr.; 30cm. 

KHXG : 50700 374.013 P535-Đ822 

 

Năm 1997: 

 

45.  NGÔ QUANG HÀ. Nghiên cứu và xây dựng tài liệu giáo khoa môn 

học "kỹ thuật điều khiển lập trình PLC" cho Trung tâm dạy nghề Việt 

- Đức: Luận văn tốt nghiệp cao học/ Ngô Quang Hà. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1997. - 80tr. 

KHXG : 50700 371.3 N569-H111 

http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=36518
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=36518
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=36518
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=33717
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=33717
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=33717
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=33717
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=5799
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=5799
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=5799
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=16789
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=16789
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=16789
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=16789
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=5593
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=5593
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=5593
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ĐỖ HUY THỊNH 

Năm 2009: 

 

46.  VÕ TẤN DŨNG. Xây dựng hệ thống quản lý khóa học và bộ trang 

mẫu thiết kế giáo trình trực tuyến: Luận văn tốt nghiệp/ Võ Tấn 

Dũng. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 2009. - 41tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.33 V872-D916 

 

Năm 2004: 

 

47.  NGUYỄN THỊ HỒNG MAI. Đánh giá hiệu quả chƣơng trình đào 

tạo ngành điện tử viễn thông của học viện công nghệ Bƣu chính Viễn 

thông cơ sở Tp. Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Thị Hồng 

Mai. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 2004. - 75tr. 

KHXG : 601401 375.001 N573-M217 

ĐỖ MẠNH CƢỜNG 

Năm 2014: 

 

48.  NGUYỄN VŨ THÁI. Xác định yếu tố thành công trong công tác 

Giáo dục Học sinh tại trung tâm dạy nghề Phƣớc Lộc và khả năng áp 

dụng cho các trung tâm dạy nghề khác: Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Vũ 

Thái. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 2014. - xvi, 110tr.; 30cm.  

KHXG : 601401 373.246 N573-T364 

 

Năm 2013: 

 

49.  HUỲNH HUYỀN TRÂN. Tìm hiểu đặc điểm hoạt động học tập trên 

máy tính của học sinh trong phòng máy tại một số trƣờng học ở Tp. 

Bạc Liêu: Luận văn thạc sĩ/ Huỳnh Huyền Trân. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - xi, 70tr.; 30cm.  

KHXG : 601401 371.334 H987-T772 
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50.  MAI THANH PHƢƠNG. Tìm hiểu về môi trƣờng học tập và thiết kế 

hệ thống học tập trực tuyến: Luận văn thạc sĩ/ Mai Thanh Phƣơng. - 

Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 

2013. - 118tr. + 3tr. phụ lục; 30cm.  

KHXG : 601401 006.7 M217-P577 

 

Năm 2009: 

 

51.  PHẠM XUÂN THANH. Nghiên cứu mối quan hệ giữa mô hình học 

tập, cấu trúc dữ liệu với khả năng thay đổi chiến lƣợc học ở hệ thống 

học tập trực tuyến: Luận văn thạc sĩ/ Phạm Xuân Thanh. – Tp. Hồ 

Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2009. - 97tr.; 

30cm. 

KHXG : 601401 371.334 P534-T367 

 

ĐỖ THÀNH LONG 

Năm 1998: 

 

52.  NGUYỄN THỊ KIM LUÔNG. Xây dựng chƣơng trình đào tạo nghề 

làm hoa nghệ thuật theo biểu đồ Dacum: Luận văn tốt nghiệp cao 

học/ Nguyễn Thị Kim Luông. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm 

Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1998. - 115tr. 

KHXG : 50700 375.001 N573-L964 

 

Năm 1996: 

 

53.  LÊ THỊ HAI. Xây dựng phƣơng pháp giảng dạy một số chƣơng môn 

kinh tế gia đình ở Trƣờng Trung Học Chuyên Ban Nguyễn Hữu 

Huân: Luận văn tốt nghiệp cao học/ Lê Thị Hai. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1996. - 153tr. 

KHXG : 50700 371.3 L433-H149 

 

54.  PHẠM VĂN XUẤT. Nâng cao hiệu quả sử dụng giáo viên sƣ phạm 

kỹ thuật trong lĩnh vực giáo dục hƣớng nghiệp dạy nghề huyện Thủ 

Đức: Luận văn tốt nghiệp cao học/ Phạm Văn Xuất. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1996. - 124tr.; 

30cm. 

KHXG : 50700 371.14 P534-X183 
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ĐỖ VĂN DŨNG 

Năm 2012: 

 

55.  PHẠM THỊ TRÀ MY. Xây dựng bộ đề kiểm tra đánh giá thực hành 

môn kỹ thuật lập trình tại trƣờng Cao đẳng Công nghệ Thông tin Tp. 

Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ/ Phạm Thị Trà My. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 97tr.; 

30cm. 

KHXG : 601401 371.26 P534-M995 

 

Năm 2011: 

 

56.  HUỲNH TÔN NGHĨA. Xây dựng phần mềm hỗ trợ học tập môn 

nhập môn Tin học tại trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh theo hƣớng tích cực hóa ngƣời học: Luận văn thạc sĩ/ Huỳnh 

Tôn Nghĩa. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ 

Chí Minh, 2011. - 141tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.334 H987-N576 

 

57.  NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN. Khảo sát thực trạng và đề xuất giải 

pháp nâng cao chất lƣợng dạy tiếng Hàn cho xuất khẩu lao động tại 

các trung tâm giới thiệu việc làm khu vực đồng bằng sông Cửu Long: 

Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Thị Bích Vân. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học 

Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2011. - 93tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.3 N573-V217 

 

58.  NGUYỄN THỊ THẠCH THẢO. Khảo sát xu hƣớng chọn nghề của 

học sinh trƣờng trung học phổ thông và đề xuất một số giải pháp 

nâng cao hiệu quả hoạt động hƣớng nghiệp cho học sinh trung học 

phổ thông ở Phú Yên: Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Thị Thạch Thảo. - 

Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 

2011. - 100tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.14 N573-T367 
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Năm 2010: 

 

59.  NGUYỄN CÔNG ĐẮC. Đề xuất chƣơng trình đào tạo liên thông từ 

bậc Cao đẳng lên bậc Đại học ngành cơ khí chế tạo máy tại trƣờng 

Cao đẳng Sƣ phạm Kỹ thuật Vĩnh Long: Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn 

Công Đắc. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 2010. - 142tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.19 N573-Đ117 

 

60.  TRẦN THỊ BÍCH HẠNH. Nghiên cứu và phát triển chƣơng trình 

khung đào tạo nghề cơ điện tử trình độ trung cấp nghề: Luận văn thạc 

sĩ/ Trần Thị Bích Hạnh. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ 

thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2010. - 121tr.; 30cm.  

KHXG : 601401 373.2 T772-H239 

  

61.  TRẦN THỊ BÍCH HẠNH. Nghiên cứu và phát triển chƣơng trình 

khung đào tạo nghề cơ điện tử trình độ trung cấp nghề - Phần phụ 

lục: Luận văn thạc sĩ/ Trần Thị Bích Hạnh. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại 

học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2010. - 140tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.2 T772-H239 

 

Năm 2009: 

 

62.  NGUYỄN CÔNG KHẢI. Xây dựng chƣơng trình đào tạo liên thông 

từ bậc cao đẳng nghề lên đại học ngành công nghệ ô tô: Luận văn 

thạc sĩ/ Nguyễn Công Khải. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ 

thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2009. - 109tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.19 N573-K45 

 

63.  VŨ THỊ BÍCH THỦY. Nâng cao chất lƣợng dạy học môn tiếng Anh 

chuyên ngành tại Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm kỹ thuật Vĩnh Long theo 

hƣớng tích cực hóa ngƣời học: Luận văn thạc sĩ/ Vũ Thị Bích Thủy. - 

Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 

2009. - 109tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.17 V986-T547 
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Năm 2007: 

 

64.  CHẾ THỊ KIỀU NHI. Xây dựng chƣơng trình đào tạo theo chuyên 

đề cho các xí nghiệp in tại Tp. Hồ Chí Minh: Luận văn cao học/ Chế 

Thị Kiều Nhi. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ 

Chí Minh, 2007. - 102tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 375.001 C514-N582 

 

65.  NGUYỄN HỒNG SƠN. Đánh giá và đề xuất các giải pháp nâng cao 

chất lƣợng đào tạo hệ cao đẳng ngành công nghệ ô tô của trƣờng đại 

học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh: Luận văn cao học/ Nguyễn Hồng 

Sơn. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 2007. - 96tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.3 N573-S698 

 

Năm 2006: 

 

66.  HOÀNG THỊ MINH NHỰT. Nâng cao chất lƣợng dạy học môn 

tiếng Anh chuyên ngành may và thời trang theo hƣớng tích cực hóa 

ngƣời học tại trƣờng trung học kỹ thuật may và thời trang II: Luận 

văn Thạc sĩ/ Hoàng Thị Minh Nhựt. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ 

phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2006. - 200tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 375.001 H678-N585 

 

Năm 2005: 

 

67.  TRẦN VĂN THƢỜNG. Nghiên cứu xây dựng mô hình trƣờng đại 

học Tiền Giang đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực địa 

phƣơng: Luận văn cao học/ Trần Văn Thƣờng. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2005. - 92tr. + 17tr. phụ 

lục; 30cm. 

KHXG : 601401 378 T722-T535 

 

Năm 2004: 

 

68.  NGUYỄN THÀNH HẬU. Nghiên cứu xây dựng phần mềm giảng 

dạy cho môn thiết kế trang phục theo quan điểm dạy học tích cực với 

sự hỗ trợ của công nghệ thông tin - Phần phụ lục: Luận văn cao học/ 

Nguyễn Thành Hậu. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật 

Tp. Hồ Chí Minh, 2004. - 97tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.334 N573-H368 
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69.  NGUYỄN TUẤN KHANH. Quản lý chất lƣợng trong giáo dục nghề 

nghiệp và định hƣớng áp dụng cho trƣờng Trung học Kinh Tế - Kỹ 

thuật Kiên Giang: Luận văn cao học/ Nguyễn Tuấn Khanh. - Tp. Hồ 

Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2004. - 59tr.; 

30cm. 

KHXG : 601401 374.013 N573-K45 

 

Năm 2003: 

 

70.  HÀ TÚ VÂN. "Cơ quan học tập" và một số biện pháp đề xuất để các 

công ty may ở Tp. Hồ Chí Minh trở thành cơ quan học tập: Luận văn 

tốt nghiệp cao học/ Hà Tú Vân. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm 

Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2003. - 115tr. + 30tr. Phụ lục. 

KHXG : 601401 374.013 H111-V217 

 

71.  PHAN AN ĐỊNH. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp về 

đào tạo công nhân kỹ thuật cho các khu công nghiệp tỉnh Phú Yên: 

Luận văn tốt nghiệp cao học/ Phan An Định. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại 

học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2003. - 59tr. 

KHXG : 601401 374.8 P535-Đ584 

 

72.  TRƢƠNG HỮU HOAN. Tìm hiểu về tƣ duy không gian và xây 

dựng công cụ đo lƣờng đánh giá năng lực tƣ duy không gian của sinh 

viên Trƣờng Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh và một số 

trƣờng đại học khác khi học môn Vẽ kỹ thuật - Phụ lục: Luận văn tốt 

nghiệp cao học/ Trƣơng Hữu Hoan. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ 

phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2003. - 50tr. + 1 đĩa CD-ROM. 

KHXG : 601401 370.125 T871-H678 

 

Năm 2002: 

 

73.  NGÔ ANH TUẤN. Phân tích và đánh giá hiệu quả của phƣơng pháp 

dạy học tích cực hóa ngƣời học với sự trợ giúp của máy tính: Luận 

văn thạc sĩ khoa học/ Ngô Anh Tuấn. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ 

phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2002. - 149tr.; 30cm. 

KHXG : 50700 371.3 N569-T883 
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Năm 2001: 

 

74.  NGUYỄN THANH TÙNG. Khảo sát tình hình đào tạo, sử dụng sinh 

viên tốt nghiệp và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng đào 

tạo ở Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Kỹ thuật Nam Định: Luận văn cao 

học/ Nguyễn Thanh Tùng. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ 

thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2001. - 76tr.; 30cm. 

KHXG : 50700 331 N573-T926 

 

Năm 2000: 

 

75.  NGÔ THỊ THU HƢƠNG. Khảo sát thực trạng và đề xuất một số giải 

pháp nâng cao hứng thú học kỹ thuật cho giáo sinh Cao đẳng Sƣ 

phạm Đà Lạt: Luận văn tốt nghiệp cao học/ Ngô Thị Thu Hƣơng. - 

Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 

2000. - 102tr.; 30cm. 

KHXG : 50700 370.15 N576-H957 

 

Năm 1998: 

 

76.  NGUYỄN KIM. Nghiên cứu triển khai phƣơng tiện giảng dạy và hệ 

thống bài tập kiểm tra chuẩn đoán trên động cơ phun xăng: Luận văn 

tốt nghiệp cao học/ Nguyễn Kim. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ 

phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1998. - 108tr. 

KHXG : 50700 371.33 N573-K49 

 

Năm 1997: 

 

77.  LÊ THANH ĐẠO. Nghiên cứu chế tạo các loại phƣơng tiện giảng 

dạy hệ thống đánh lửa trên xe ô tô: Luận văn tốt nghiệp cao học/ Lê 

Thanh Đạo. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ 

Chí Minh, 1997. - 139tr. 

KHXG : 50700 371.33 L433-Đ211 
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ĐOÀN HUỆ DUNG 

Năm 2010: 

 

78.  DUY NHÂN HUỲNH HỒNG NGA. Xây dựng chƣơng trình đào tạo 

nghề chế biến kẹo dừa trình độ sơ cấp nghề tại tỉnh Bến Tre: Luận 

văn thạc sĩ/ Duy Nhân Huỳnh Hồng Nga. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học 

Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2010. - 109tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 331.25 D988-N576 

 

79.  HỒ THỊ LIỄU. Xây dựng chƣơng trình đào tạo ngành sƣ phạm công 

nghệ từ bậc cao đẳng lên bậc đại học ngành kinh tế gia đình: Luận 

văn thạc sĩ/ Hồ Thị Liễu. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ 

thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2010. - 184tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.19 H678-L721 

 

Năm 2007: 

 

80.  TIÊU THANH THỦY. Phát triển chƣơng trình dạy nghề nông thôn 

cho các trung tâm học tập cộng đồng tỉnh Trà Vinh với sự hỗ trợ của 

trƣờng đại học Trà Vinh: Luận văn cao học/ Tiêu Thanh Thủy. - Tp. 

Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2007. - 

172tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 374.01 T564-T547 

 

Năm 2005: 

 

81.  ĐOÀN CÔNG HÙNG. Khảo sát thực trạng và đề xuất giải pháp đào 

tạo lao động kỹ thuật cho các khu công nghiệp Đồng Nai: Luận văn 

cao học/ Đoàn Công Hùng. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ 

thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2005. - 76tr. + 31tr. phụ lục; 30cm. 

KHXG : 601401 331 Đ631-H936 

 

Năm 2004: 

 

82.  BÙI THỊ PHƢƠNG DUNG. Nghiên cứu phát triển chƣơng trình đào 

tạo ngành Công nghệ cắt may tại Trƣờng Cao đẳng Công Nghiệp 

Thực Phẩm Tp. Hồ Chí Minh: Luận văn cao học/ Bùi Thị Phƣơng 

Dung. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 2004. - 94tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 375.001 B932-D916 
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Năm 2003: 

 

83.  ĐINH HỮU SỸ. Phát triển chƣơng trình đào tạo khởi sự doanh 

nghiệp (KSDN) cho các lớp học nghề tại Trƣờng đào tạo nghề khu 

vực Miền Nam: Luận văn tốt nghiệp cao học/ Đinh Hữu Sỹ. - Tp. Hồ 

Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2003. - 86tr. 

+ 15tr. Phụ lục. 

KHXG : 601401 658.4 Đ584-S979 

ĐOÀN THỊ HUỆ DUNG 

Năm 2012: 

 

84.  NGUYỄN THANH TÙNG. Nâng cao chất lƣợng dạy học theo 

hƣớng tích cực hóa môn tiếng Anh cơ bản tại trƣờng trung cấp nghề 

Trà Vinh: Luận văn Thạc sĩ/ Nguyễn Thanh Tùng. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 120tr.: 

hình minh họa; 30cm. 

KHXG : 601401 373.246 N573-T926 

ĐOÀN VĂN ĐIỀU 

Năm 2010: 

 

85.  ĐẶNG THỊ LI NA. Cải tiến phƣơng pháp giảng dạy môn công nghệ 

lớp 10 theo hƣớng tích cực hóa ngƣời học tại trƣờng trung học phổ 

thông Vĩnh Lộc thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ/ Đặng Thị 

Li Na. – Tp. Hồ Chí Minh: Trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ 

Chí Minh, 2010. - 112tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.13 Đ182-N111 

 

86.  NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH. Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc 

nghiệm môn công nghệ lớp 10: Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Thị Mỹ 

Hạnh. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 2010. - 303tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.26 N573-H239 
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Năm 2007: 

 

87.  HUỲNH TẤN LỢI. Đánh giá hiệu quả chƣơng trình đào tạo ngành 

công nghệ thực phẩm trình độ cao đẳng tại trƣờng đại học Tiền 

Giang: Luận văn thạc sĩ/ Huỳnh Tấn Lợi. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học 

Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2007. - 75tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.199 H897-L834 
 

88.  PHẠM THỊ THANH THÚY. Đánh giá hoạt động giảng dạy để tìm ra 

giải pháp nâng cao kết quả học tập môn vật liệu may của ngành may 

và thiết kế thời trang hệ trung cấp chuyên nghiệp tại thành phố Hồ 

Chí Minh: Luận văn cao học/ Phạm Thị Thanh Thúy. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2007. - 76tr.; 

30cm. 

KHXG : 601401 371.1 P534-T547 

 

Năm 2006: 

 

89.  HUỲNH THỊ MINH HẰNG. Phân tích đánh giá và hoàn thiện bộ đề 

thi trắc nghiệm khách quan môn hóa hữu cơ tại: Luận văn thạc sĩ/ 

Huỳnh Thị Minh Hằng. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ 

thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2006. - 87tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 375.006 H987-H239 

 

90.  NGUYỄN HOÀNG PHỤNG. Xây dựng và đánh giá bộ đề thi trắc 

nghiệm khách quan môn công nghệ sản xuất hàng may công nghiệp ở 

các trƣờng trung học chuyên nghiệp Tp. Hồ Chí Minh: Luận văn thạc 

sĩ/ Nguyễn Hoàng Phụng. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ 

thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2006. - 90tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 375.006 N573-P577 

 

91.  TRẦN ĐÌNH VƢỢNG. Khảo sát khuynh hƣớng chọn nghề theo 

hứng thú của học sinh trung học phổ thông ở Đồng Nai trên cơ sở 

trắc nghiệm Riasec: Luận văn thạc sĩ/ Trần Đình Vƣợng. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2006. - [60]tr.; 

30cm. 

KHXG : 601401 370.15 T772-V994 
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Năm 2003: 

 

92.  ĐỖ THỊ PHƢƠNG KHANH. Xây dựng bộ đề thi môn học công 

nghệ chế tạo máy theo phƣơng pháp trắc nghiệm khách quan cho hệ 

thống Trung học kỹ thuật: Luận văn tốt nghiệp cao học/ Đỗ Thị 

Phƣơng Khanh. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. 

Hồ Chí Minh, 2003. - 77tr. + 55tr. Phụ lục. 

KHXG : 601401 375.006 Đ631-K45 

HOÀNG DƢƠNG QUÂN 

Năm 1997: 

 

93.  HỒ MINH TRIẾT. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp về 

đào tạo công nhân kỹ thuật trên địa bàn Tỉnh Kiên Giang: Luận văn 

tốt nghiệp cao học/ Hồ Minh Triết. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ 

phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1997. - 101tr. 

KHXG : 50700 374.013 H678-T827 

 

94.  TRẦN THANH TÂM. Xây dựng phƣơng pháp tập huấn kỹ thuật 

trồng nấm rơm theo quy trình kín: Luận văn tốt nghiệp cao học/ Trần 

Thanh Tâm. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ 

Chí Minh, 1997. - 120tr.; 30cm. 

KHXG : 50700 374.013 T772-T153 

HOÀNG NGỌC VINH 

Năm 2007: 

 

95.  ĐỒNG VĂN THỊNH. Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn về năng 

lực đào tạo của trƣờng đại học Sƣ phạm kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh 

trong việc đáp ứng nhu cầu giáo viên kỹ thuật cho các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp tại địa bàn Tp. Hồ Chí Minh: Luận văn cao học/ Đồng 

Văn Thịnh. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ 

Chí Minh, 2007. - 92tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.12 Đ682-T443 
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Năm 2002: 

 

96.  LÂM BÁC TUẤN. Nghiên cứu đề xuất chƣơng trình liên thông từ 

bậc Trung học chuyên nghiệp lên Cao đẳng ngành cơ khí ô tô: Luận 

văn Cao học/ Lâm Bác Tuấn. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm 

Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh,  2002. - 85tr.; 30cm. 

KHXG : 50700 374.013 L213-T883 

HOÀNG TÂM SƠN 

Năm 2010: 

 

97.  HUỲNH NGỌC NGA. Xây dựng chƣơng trình bồi dƣỡng cán bộ kỹ 

thuật cho các công ty may trên địa bàn tỉnh An Giang: Luận văn thạc 

sĩ/ Huỳnh Ngọc Nga. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật 

Tp. Hồ Chí Minh, 2010. - 112tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.2 H987-N576 

 

98.  NGUYỄN THỊ THÚY DIỄM. Thực trạng và giải pháp hoạt động 

hƣớng nghiệp học sinh trung học phổ thông tại tỉnh Bình Dƣơng: 

Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Thị Thúy Diễm. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2010. - 104tr.; 

30cm. 

KHXG : 601401 373.14 N573-D561 

 

Năm 2009: 

 

99.  LÊ THỊ HOÀI LAN. Thực trạng việc giảng dạy môn tin học căn bản 

lớp 10 tại các trƣờng trung học phổ thông - Thành phố Biên Hòa - 

Tỉnh Đồng Nai: Luận văn thạc sĩ/ Lê Thị Hoài Lan. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2009. - 105tr.; 

30cm. 

KHXG : 601401 371.13 L433-L243 

 

100. NGUYỄN HỒNG THẢO. Nghiên cứu việc rèn luyện đạo đức 

của học sinh trƣờng trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố 

Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Hồng Thảo. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2009. - 102tr.; 

30cm. 

KHXG : 601401 370.114 N573-T367 
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101. NGUYỄN THỊ THANH THỦY. Nghiên cứu thực trạng nhằm đề 

xuất một số giải pháp nâng cao chất lƣợng giảng dạy môn công nghệ 

lớp 10 tại một số trƣờng THPT trên địa bàn TP HCM: Luận văn thạc 

sĩ/ Nguyễn Thị Thanh Thủy. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm 

Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2009. - 79tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.13 N573-T367 

 

Năm 2006: 

 

102.  HOÀNG ÁI THƢ. Cải tiến phƣơng pháp giảng dạy nhằm hình 

thành kỹ năng giải quyết vấn đề của sinh viên khoa may thời trang 

thuộc trƣờng Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh: Luận văn thạc 

sĩ/ Hoàng Ái Thƣ. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. 

Hồ Chí Minh, 2006. - 74tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.3 H678-T532 

 

Năm 2005: 

 

103.  HOÀNG ÁI THƢ. Cải tiến phƣơng pháp giảng dạy nhằm hình 

thành kỹ năng giải quyết vấn đề cho sinh viên khoa may thời trang 

thuộc trƣờng đại học công nghiệp Tp. HCM: Luận văn cao học/ 

Hoàng Ái Thƣ. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. 

Hồ Chí Minh, 2005. - 55tr. + 10tr. phụ lục; 30cm. 

KHXG : 601401 371.3 H678-T532 

 

104. TRẦN KHÁNH TRINH. Cải tiến chƣơng trình đào tạo nghề điện 

tử gia dụng tại Trƣờng Trung học Kinh Tế - Kỹ thuật An Giang hệ 

CNKT : Luận văn cao học/ Trần Khánh Trinh. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2005. - 91tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 375.001 T722-T833 

 

105. TRƢƠNG VĂN CHÍNH. Xây dựng mô hình khoa sƣ phạm kỹ 

thuật trƣờng Đại học Công nghiệp TP.HCM: Luận văn cao học/ 

Trƣơng Văn Chính. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật 

Tp. Hồ Chí Minh, 2005. - 62tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.1 T871-C539 
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Năm 2004: 

 

106.  ĐỖ VĂN HÙNG. Tổ chức và quản lý thực tập tốt nghiệp của học 

sinh trƣờng THKT Lý Tự Trọng Tp. HCM - Thực trạng và giải pháp: 

Luận văn cao học/ Đỗ Văn Hùng. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ 

phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2004. - 65tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 374.1 Đ631-H936 

 

Năm 2000: 

 

107.  NGUYỄN THỊ KIM LIÊN. Thực trạng về nhận thức và thái độ 

học nghề cắt may của học sinh trƣờng trung học kinh tế kỹ thuật Lâm 

Đồng: Luận văn tốt nghiệp cao học/ Nguyễn Thị Kim Liên. - Tp. Hồ 

Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2000. - 68tr.; 

30cm. 

KHXG : 50700 370.15 N573-L719 

 

Năm 1998: 

 

108.  HỒ NGỌC TIẾN. Một số biện pháp quản lý của hiệu trƣởng để 

nâng cao chất lƣợng đào tạo ngành công nghệ may hệ trung học nghề 

tại trƣờng trung học kỹ thuật may và thời trang II: Luận văn tốt 

nghiệp cao học/ Hồ Ngọc Tiến. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm 

Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1998. - 98tr. 

KHXG : 50700 371.1 H678-T562 

 

109. VŨ THỊ XUÂN MAI. Nghiên cứu về tình hình dạy nghề cho phụ 

nữ tại tỉnh Bình Dƣơng: Luận văn tốt nghiệp cao học/ Vũ Thị Xuân 

Mai. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 1998. - 93tr. 

KHXG : 50700 374.013 V986-M217 

 

Năm 1995: 

 

110. HUỲNH CÔNG TRÍ. Nghiên cứu và hoàn thiện công tác tổ chức 

và quản lý quá trình thực tập nghề kỹ thuật may công nghiệp của 

trƣờng kỹ thuật may Thủ Đức: Luận văn cao học/ Huỳnh Công Trí. - 

Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 

1995. - 89tr.; 30cm. 

KHXG : 50700 374.013 H987-T819 
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HOÀNG TRỌNG BÁ 

Năm 1999: 

 

111.  ĐINH THỊ SẮP. Thiết kế mặt bằng và tổ chức xƣởng thực hành 

nhằm phục vụ việc dạy học chƣơng trình kỹ thuật công nghiệp của 

Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Đà Lạt: Luận văn tốt nghiệp cao học/ 

Đinh Thị Sắp. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ 

Chí Minh, 1999. - 77tr. 

KHXG : 50700 375.001 Đ584-S241 

 

112. TRẦN THỊ BÍCH VÂN. Nghiên cứu và đề xuất tiêu chuẩn xếp 

bậc thợ nghề làm bánh truyền thống Việt Nam: Luận án cao học/ Trần 

Thị Bích Vân. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ 

Chí Minh, 1999. - 102tr. 

KHXG : 50700 375.006 T772-V217 

 

113. TRƢƠNG THỊ THANH. Cải tiến phƣơng pháp giảng dạy môn 

sửa chữa thiết bị may công nghiệp cho hệ đào tạo công nhân kỹ thuật: 

Luận văn cao học/ Trƣơng Thị Thanh. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ 

phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1999. - 108tr. 

KHXG : 50700 371.3 T871-T367 

 

Năm 1998: 

 

114.  NGUYỄN THỊ HỒNG. Nghiên cứu và đề xuất phƣơng án xếp 

bậc thợ nghề làm bánh tại Việt Nam: Luận văn tốt nghiệp cao học/ 

Nguyễn Thị Hồng. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật 

Tp. Hồ Chí Minh, 1998. - 98tr. 

KHXG : 50700 375.006 N573-H772 

 

Năm 1997: 

 

115. NGUYỄN PHI PHỤNG. Nghiên cứu cải tiến chƣơng trình môn 

học thiết kế y trang Trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh: Luận văn cao học/ Nguyễn Phi Phụng. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại 

học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1997. - 102tr.; 30cm. 

KHXG : 50700 375.001 N573-P577 
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116. VŨ THỊ NGỌC. Ứng dụng tin học vào thƣ viện Trƣờng Đại học 

Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh: 

Chƣơng trình lƣu trữ và tìm kiếm tài liệu trong thƣ viện: Luận văn tốt 

nghiệp cao học/ Vũ Thị Ngọc. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm 

Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1997. - 48tr. 

KHXG : 50700 025.02 V986-N576 

 

Năm 1995: 

 

117. HỒ SĨ HÙNG. Xây dựng phƣơng pháp giảng dạy môn thực hành 

nghề tiện kim loại cho trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh: Luận văn tốt nghiệp cao học/ Hồ Sĩ Hùng. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1995. - 59tr. 

KHXG : 50700 371.3 H678-H936 

HỒ ĐẮC LỘC 

Năm 2004: 

 

118.  NGUYỄN TƢỜNG DŨNG. Xây dựng mô hình đào tạo các chức 

danh vận hành tại Nhà Máy Điện Thủ Đức: Luận văn cao học/ 

Nguyễn Tƣờng Dũng. -Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật 

Tp. Hồ Chí Minh, 2004. - 90tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 351.072 N573-D916 

LÂM MAI LONG 

Năm 2010: 

 

119. ĐOÀN THỊ HẢO. Nâng cao chất lƣợng dạy học môn tổ chức 

cuộc sống gia đình theo hƣớng tích cực hóa ngƣời học tại trƣờng Cao 

đẳng Sƣ phạm Đồng Nai: Luận văn thạc sĩ/ Đoàn Thị Hảo. - Tp. Hồ 

Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2010. - 92tr.; 

30cm. 

KHXG : 601401 378.125 Đ631-H252 

 

120. NGUYỄN THỊ HẰNG. Xây dựng chƣơng trình đào tạo liên 

thông từ Trung cấp chuyên nghiệp lên Cao đẳng ngành Kế toán tại 

trƣờng Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi: Luận văn thạc sĩ/ 

Nguyễn Thị Hằng. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. 

Hồ Chí Minh, 2010. - 143tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.19 N573-H239 
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121. TRẦN THỊ THANH MAI. Xây dựng chƣơng trình đào tạo ngành 

quản lý công nghiệp theo học chế tín chỉ tại trƣờng Đại học Kỹ thuật 

Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ/ Trần Thị 

Thanh Mai. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ 

Chí Minh, 2010. - 90tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.19 T772-M217 

 

Năm 2009: 

 

122. PHẠM VĂN DŨNG. Nghiên cứu giải pháp thu hút ngƣời học 

vào các ngành khối công nghệ tại các trƣờng cao đẳng ngoài công lập 

trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ/ Phạm Văn 

Dũng. - Trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật: Khoa Công nghệ Thông 

tin, 2009. - 68tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.1 P534-D916 

 

123. TẠ TẤN LỰC. Xây dựng chuẩn kỹ năng nghề tiện cho cao đẳng 

nghề: Luận văn thạc sĩ/ Tạ Tấn Lực. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ 

phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2009. - 96tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.19 T111-L931 

 

124. TẠ TẤN LỰC. Xây dựng chuẩn kỹ năng nghề tiện cho cao đẳng 

nghề - Phụ lục: Luận văn thạc sĩ/ Tạ Tấn Lực. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2009. - 96tr.; 30cm.  

KHXG : 601401 378.19 T111-L931 

 

Năm 2007: 

 

125.  BÙI THỊ HẠNH. Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả đào 

tạo nghề tại trƣờng đào tạo nghề Dung Quất nhằm đáp ứng nhu cầu 

cho nhu cầu kinh tế Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi: Luận văn thạc sĩ/ 

Bùi Thị Hạnh. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ 

Chí Minh, 2007. - 76tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 370.113 B932-H239 
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Năm 2006: 

 

126.  ĐỖ THỊ MỸ TRANG. Khảo sát và đánh giá năng lực ứng dụng 

công nghệ thông tin trong giảng dạy của giảng viên trƣờng Đại học 

Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ/ Đỗ Thị Mỹ 

Trang. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 2006. - 60tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.14 Đ631-T772 

LÊ HIẾU GIANG 

Năm 2009: 

 

127. PHẠM XUÂN THANH. Nghiên cứu mối quan hệ giữa mô hình 

học tập, cấu trúc dữ liệu với khả năng thay đổi chiến lƣợc học ở hệ 

thống học tập trực tuyến: Luận văn thạc sĩ/ Phạm Xuân Thanh. – Tp. 

Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2009. - 

97tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.334 P534-T367 

LÊ SƠN 

Năm 2006: 

 

128. NGUYỄN TÂM. Phân tích thực trạng nhằm đề xuất giải pháp ổn 

định và phát triển lực lƣợng lao động của xí nghiệp cao su kỹ thuật 

tam hiệp: Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Tâm. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học 

Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2006. - 60tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 331 N573-T153 

 

Năm 2005: 

 

129.  NGUYỄN TẤN THÀNH. Một số giải pháp nhằm phát triển đào 

tạo nghề ở tỉnh Gia Lai giai đoạn 2005 – 2010: Luận văn cao học/ 

Nguyễn Tấn Thành. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật 

Tp. Hồ Chí Minh, 2005. - 74tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 374.013 N573-T367 
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130.  PHẠM THỊ THANH TÂM. Nghiên cứu thực trạng và giải pháp 

nâng cao chất lƣợng đào tạo công nhân kỹ thuật ngành may cho các 

khu chế xuất, khu công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh từ 2005 – 2010: 

Luận án cao học/ Phạm Thị Thanh Tâm. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học 

Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2005. - 77tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 374.013 P534-T153 

 

131. TRẦN VĂN ĐƢỢC. Các giải pháp nâng cao chất lƣợng đào tạo 

ngành điện tử công nghiệp hệ công nhân kỹ thuật tại trƣờng Kinh Tế 

- Kỹ thuật - Nghiệp vụ Nguyễn Tất Thành: Luận văn cao học/ Trần 

Văn Đƣợc. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ 

Chí Minh, 2005. - 92tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.3 T772-Đ928 

 

Năm 1996: 

 

132.  ĐOÀN THẾ NAM. Bƣớc đầu xây dựng bộ đề thi môn tâm lý học 

đại cƣơng cho các lớp kỹ thuật Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Bình 

Dƣơng: Luận văn tốt nghiệp cao học/ Đoàn Thế Nam. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1996. - 97tr. 

KHXG : 50700 150.287 Đ631-N174 

 

133.  NGUYỄN TRỌNG THẮNG. Phân tích câu trắc nghiệm môn học 

máy điện Trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh Thành 

Phố Hồ Chí Minh: Luận văn tốt nghiệp cao học/ Nguyễn Trọng 

Thắng. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 1996. - 132tr. 

KHXG : 50700 621.313 N573-T367 

 

Năm 1995: 

 

134. ĐÀO THỊ XUÂN HƢƠNG. Tình hình đào tạo và sử dụng giáo 

viên kỹ thuật nông nghiệp Phân hiệu Sƣ phạm Kỹ thuật Trƣờng Cao 

đẳng Sƣ phạm Thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn tốt nghiệp cao 

học/ Đào Thị Xuân Hƣơng. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ 

thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1995. - 65tr. 

KHXG : 50700 374.013 Đ211-H957 
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135. LÊ MINH TÍN. Tình hình phân ban khoa học tự nhiên kỹ thuật ở 

các trƣờng phổ thông thuộc Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Bằng Sông Cửu 

Long và những vấn đề cần giải quyết: Luận văn cao học/ Lê Minh 

Tín. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 1995. - 72tr. 

KHXG : 601401 373.238 L433-T587 

 

136. LÊ TRỌNG CHINH. Nghiên cứu thực trạng giảng dạy môn tin 

học tại Tp. Hồ Chí Minh: Luận văn cao học/ Lê Trọng Chinh. - Tp. 

Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1995. - 

92tr.; 30cm. 

KHXG : 50700 375 L433-C539 

 

137.  TRƢƠNG MINH TRÍ. Tình hình đào tạo và sử dụng giáo viên 

ngành sƣ phạm kỹ thuật trong thời gian qua của Trƣờng ĐHSPKT và 

phƣơng hƣớng phát triển: Luận văn cao học/ Trƣơng Minh Trí. - Tp. 

Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1995. - 

126tr. 

KHXG : 50700 374.013 T781-T819 

LÊ THỊ HOA 

Năm 2012: 

 

138. HUỲNH NGUYÊN HƢNG. Cải tiến phƣơng pháp dạy học môn 

toán theo hƣớng tích cực hoá ngƣời học tại trƣờng Trung học Thái 

Bình, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ/ Huỳnh 

Nguyên Hƣng. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ 

Chí Minh, 2012. - 135tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 510.71 H987-H936 

 

139. LÊ THỊ THU HỒNG. Xây dựng môi trƣờng học tập thân thiện - 

học sinh tích cực tại trƣờng THPT Dân tộc nội trú An Giang: Luận 

văn thạc sĩ/ Lê Thị Thu Hồng. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm 

Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 133tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.1 L433-H772 

 

140. TRƢƠNG NGUYỄN ÁI NHÂN. Xây dựng mô hình liên kết đào 

tạo nghề May giữa trƣờng CĐ Nghề Cần Thơ và các doanh nghiệp: 

Luận văn thạc sĩ/ Trƣơng Nguyễn Ái Nhân. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại 

học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 157tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.104 T871-N576 
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Năm 2010: 

 

141.  HOÀNG THỊ QUỲNH NGA. Xây dựng chƣơng trình đào tạo 

liên thông từ bậc Trung cấp lên bậc Cao đẳng ngành Chế biến và bảo 

quản thủy sản tại trƣờng Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ: 

Luận văn thạc sĩ/ Hoàng Thị Quỳnh Nga. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học 

Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2010. - 95tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.19 H678-N576 

 

142. NGUYỄN THỊ HƢỜNG. Xây dựng môi trƣờng học tập thân 

thiện tại trƣờng trung học cơ sở trên địa bàn quận Bình Thạnh Thành 

phố Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Thị Hƣờng. - Tp. Hồ 

Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2010. - 

154tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.1 N573-H957 

 

Năm 2009: 

 

143. BÙI VĂN THUỘC. Cải tiến chƣơng trình đào tạo nghề quản trị 

mạng máy tinh theo hƣớng đáp ứng nhu cầu xã hội: Luận văn Thạc 

sĩ/ Bùi Văn Thuộc. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật 

Tp. Hồ Chí Minh, 2009. - 112tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.24 B932-T535 

 

Năm 2008: 

 

144. PHẠM THỊ NHUNG. Cải tiến chƣơng trình môn học Visual basic 

theo hƣớng tiếp cận năng lực thực hiện tại trƣờng trung cấp kỹ thuật 

công nghiệp Đồng Nai: Luận văn thạc sĩ/ Phạm Thị Nhung. - Tp. Hồ 

Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2008. - 67tr.; 

30cm. 

KHXG : 601401 373.246 P534-N576 

 

Năm 2006: 

 

145.  TRƢƠNG THỊ TÚY OANH. Cải tiến phƣơng pháp dạy học môn 

công nghệ lớp 6 ở các trƣờng trung học cơ sở quận Bình Thạnh nhằm 

góp phần thực hiện chƣơng trình "đổi mới giáo dục phổ thông”: Luận 

văn thạc sĩ/ Trƣơng Thị Tuý Oanh. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ 

phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2006. - 149tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 375.001 T871-O11 
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Năm 2003: 

 

146. ĐỖ THỊ HỒNG. Một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trƣờng 

cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn quận Tân Bình thành phố 

Hồ Chí Minh: Luận văn tốt nghiệp cao học/ Đỗ Thị Hồng. - Tp. Hồ 

Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2003. - 62tr. 

+ 30tr. Phụ lục. 

KHXG : 601401 372.357 Đ631-H772 

 

147. NGUYỄN NGỌC TRANG. Nghiên cứu đề xuất hệ thống chuẩn 

kỹ năng của ngƣời kỹ thuật viên tin học nhằm đáp ứng yều cầu mới 

về nguồn nhân lực công nghệ thông tin: Luận văn Thạc sĩ/ Nguyễn 

Ngọc Trang. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ 

Chí Minh, 2003. - 135tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.11 N573-T772 

 

148. PHẠM THỊ MAI LỰU. Cải tiến chƣơng trình dạy nghề tại nhà 

văn hóa phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn tốt nghiệp cao 

học/ Phạm Thị Mai Lựu. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ 

thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2003. - 80tr. + 35tr. Phụ lục: hình ảnh minh 

họa. 

KHXG : 601401 375.001 P534-L975 

 

149.  PHẠM THỊ MAI LỰU. Chƣơng trình đào tạo nghề cắm hoa và 

nghề trang điểm dành cho nhà văn hóa phụ nữ thành phố Hồ Chí 

Minh - Quyển 2: Luận văn tốt nghiệp cao học/ Phạm Thị Mai Lựu. - 

Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 

2003. - 155tr. 

KHXG : 601401 375.001 P534-L975 

 

150. PHẠM THỊ MAI LỰU. Tài liệu học tập Module trang điểm cô 

dâu và Module giỏ hoa - kệ hoa dành cho học viên nhà văn hóa phụ 

nữ thành phố Hồ Chí Minh - Quyển 3: Luận văn tốt nghiệp cao học/ 

Phạm Thị Mai Lựu. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật 

Tp. Hồ Chí Minh, 2003. - 152tr. 

KHXG : 601401 375.001 P534-L975 
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Năm 2002: 

 

151. PHAN THỊ HẢI VÂN. Một số giải pháp nâng cao chất lƣợng đào 

tạo ngành công nghệ may hệ trung học chuyên nghiệp tại trƣờng 

trung học chuyên nghiệp tại trƣờng trung học kỹ thuật may và thời 

trang II: Luận văn cao học/ Phan Thị Hải Vân. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2002. - 51tr.; 30cm. 

KHXG : 50700 375.001 P535-V217 

 

152. VŨ MINH HÙNG. Định hƣớng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng 

cho các khu Công nghiệp ở tỉnh Bình Dƣơng: Luận văn thạc sĩ giáo 

dục/ Vũ Minh Hùng. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật 

Tp. Hồ Chí Minh, 2002. - 52tr. 

KHXG : 50700 374.013 V986-H936 

 

Năm 2001: 

 

153.  ĐINH THỊ MAI CHI. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất 

lƣợng đào tạo ngành tin học tại Trƣờng Trung học Công nghiệp 

Thành Phố Hồ Chí Minh: Luận án cao học/ Đinh Thị Mai Chi. - Tp. 

Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh 2001. - 

125tr.; 30cm. 

KHXG : 50700 374.013 Đ584-C532 

 

154. NGUYỄN ÁNH HỒNG. Xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm môn 

học máy điện cho hệ công nhân Trƣờng Trung học điện 2 - Phần phụ 

lục: Luận văn thạc sĩ khoa học/ Nguyễn Ánh Hồng. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2001. - 21tr.; 

30cm. 

KHXG : 50700 375.006 N573-H772 

 

Năm 2000: 

 

155.  NGUYỄN QUẾ ANH. Thực trạng thích ứng một số nghề của 

học sinh hệ Trung học chuyên nghiệp Trƣơng Kinh tế Kỹ thuật Công 

nghiệp nhẹ Thành phố Hồ Chí Minh: Luận án cao học/ Nguyễn Quế 

Anh. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 2000. - 155tr.; 30cm. 

KHXG : 50700 374.013 N573-A596 
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Năm 1999: 

 

156.  CHÂU THỊ KIM CHI. Phƣơng thức giải quyết các tình huống có 

vấn đề trong quản lý giảng dạy tại các trƣờng Trung học chuyên 

nghiệp dạy nghề - Tp. Hồ Chí Minh: Luận văn cao học/ Châu Thị 

Kim Chi. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 1999. - 86tr.; 30cm. 

KHXG : 50700 371.1 C496-C532 

 

157. ĐOÀN THỊ PHƢƠNG LAN. Thực trạng và giải pháp nuôi dạy 

trẻ mẫu giáo biếng ăn - Suy dinh dƣỡng tại Thành phố Hồ Chí minh: 

Luận văn cao học/ Đoàn Thị Phƣơng Lan. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại 

học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1999. - 103tr.; 30cm. 

KHXG : 50700 649.1 Đ631-L243 

 

158. LIÊU THỊ THÙY TRANG. Nghiên cứu động cơ chọn nghề sƣ 

phạm của sinh viên Trung tâm giáo dục thƣờng xuyên Tỉnh Trà Vinh: 

Luận án cao học/ Liêu Thị Thùy Trang. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học 

Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1999. - 92tr. 

KHXG : 50700 370.15 L721-T772 

 

159. NGUYỄN THỊ HƢƠNG LAN. Nghiên cứu sử dụng có hiệu quả 

Phim Video giáo khoa trong giảng dạy các môn chuyên ngành kỹ 

thuật nữ công: Luận văn cao học/ Nguyễn Thị Hƣơng Lan. - Tp. Hồ 

Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1999. - 83tr. 

KHXG : 50700 371.334 N573-L243 

 

Năm 1998: 

 

160. NGUYỄN THỊ BẠCH PHƢỢNG. Nghiên cứu hƣớng chọn nghề 

của học sinh phổ thông trung học quận 9 Thành Phố Hồ Chí Minh: 

Luận văn tốt nghiệp cao học/ Nguyễn Thị Bạch Phƣợng. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1998. - 53tr. 

KHXG : 50700 374.013 N573-P577 

 

161. NGUYỄN THỊ THỤY VÂN. Hƣớng nghiệp cho học sinh phổ 

thông trung học về một số nghề phù hợp và cần thiết phục vụ sự phát 

triển kinh tế hiện nay: Luận văn cao học/ Nguyễn Thị Thụy Vân. - 

Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 

1998. - 90tr. 

KHXG : 50700 374.013 N573-V217 
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162. TRỊNH XUÂN THU. Khảo sát thực trạng thích ứng nghề của 

sinh viên khoa kỹ thuật ngành công nghiệp Trƣờng Cao đẳng Sƣ 

phạm Thành Phố Hồ Chí Minh: Luận văn tốt nghiệp cao học/ Trịnh 

Xuân Thu. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 1998. - 94tr. 

KHXG : 50700 370.15 T833-T532 

LÊ VĂN NINH 

Năm 1999: 

 

163. LÊ VĂN HÁN. Xây dựng mạng lƣới giáo dục nghề nghiệp trên 

địa bàn Tỉnh Bình Phƣớc: Luận văn cao học/ Lê Văn Hán. - Tp. Hồ 

Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1999. - 67tr.; 

30cm. 

KHXG : 50700 374.013 L433-H233 

 

164. NGUYỄN THỊ HÒA. Kết hợp lý thuyết và thực hành trong giảng 

dạy ở xƣởng trƣờng môn kỹ thuật điện cho sinh viên Trƣờng cao 

đẳng sƣ phạm Đà Lạt: Luận án cao học/ Nguyễn Thị Hòa. - Tp. Hồ 

Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1999. - 63tr. 

KHXG : 50700 371.3 N573-H678 

 

Năm 1997: 

 

165. HỒ MINH TRIẾT. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp về 

đào tạo công nhân kỹ thuật trên địa bàn Tỉnh Kiên Giang: Luận văn 

tốt nghiệp cao học/ Hồ Minh Triết. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ 

phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1997. - 101tr. 

KHXG : 50700 374.013 H678-T827 

 

166. NGUYỄN TIẾN DŨNG. Nghiên cứu xây dựng mạng lƣới giáo 

dục chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn Tỉnh Trà Vinh: Luận văn 

tốt nghiệp cao học/ Nguyễn Tiến Dũng. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học 

Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1997. - 74tr. 

KHXG : 50700 374.013 N573-D916 
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Năm 1996: 

 

167. LƢƠNG THỊ KIM TUYẾN. Khảo sát thực trạng và đề xuất một 

số giải pháp về đào tạo công nhân kỹ thuật ở tỉnh Vĩnh Long: Luận 

văn cao học/ Lƣơng Thị Kim Tuyến. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ 

phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1996. - 65tr.; 30cm. 

KHXG : 50700 374.013 L964-T968 

LƢU ĐỨC TIẾN 

Năm 2014: 

 

168. HUỲNH THỊ MỘNG TUYỀN. Vận dụng phƣơng pháp dạy học 

tích cực vào dạy môn định mức nguyên liệu giày tại trƣờng Cao đẳng 

Công thƣơng Thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ/ Huỳnh Thị 

Mộng Tuyền. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ 

Chí Minh, 2014. - xiv, 100tr. + 59tr. phụ lục; 30cm.  

KHXG : 601401 378.17 H987-T968 

 

Năm 2013: 

 

169. HỒ LÊ NAM BÌNH. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn tại tỉnh Bình Định: Luận văn thạc sĩ/ Hồ 

Lê Nam Bình. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ 

Chí Minh, 2013. - 86tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 374.013 H678 - B613 

 

170. NGUYỄN ANH QUÂN. Đề xuất xây dựng chƣơng trình đào tạo 

liên thông từ bậc Cao đẳng nghề ngành quản trị mạng lên bậc Đại học 

ngành công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh An Giang: Luận văn thạc 

sĩ/ Nguyễn Anh Quân. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật 

Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - x, 82tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.199 N573 - Q141 

 

171. NGUYỄN THỊ TRÚC PHƢƠNG. Nâng cao chất lƣợng đào tạo 

kỹ thuật viên ngành quản trị mạng tại trung tâm đào tạo Hoa Sen 

thuộc trƣờng Đại học Hoa Sen: Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Thị Trúc 

Phƣơng. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 2013. - xvii, 145tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.1734 N573 - P577 
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Năm 2012: 

 

172. NGUYỄN THỊ THANH LOAN. Cải tiến phƣơng pháp dạy học 

môn may gia dụng theo hƣớng tích cực hoá ngƣời học tại Trung tâm 

Kỹ thuật tổng hợp hƣớng nghiệp Quận Bình Thạnh: Luận văn thạc sĩ/ 

Nguyễn Thị Thanh Loan. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ 

thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 131tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.3 N573-L795 

 

Năm 2011: 

 

173. PHAN THẮNG LỢI. Xây dựng chƣơng trình đào tạo liên thông 

lên Cao Đẳng chuyên nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật điện cho học 

sinh trung cấp nghề Điện công nghiệp tại trƣờng Cao đẳng Cơ điện 

và Nông nghiệp Nam Bộ: Luận văn thạc sĩ/ Phan Thắng Lợi. – Tp. 

Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2011. - 

88tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.19 P535-L834 

 

174. TRẦN QUANG HẬU. Xây dựng chƣơng trình đào tạo liên thông 

từ hệ sơ cấp lên trung cấp nghề điện công nghiệp: Luận văn thạc sĩ/ 

Trần Quang Hậu. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. 

Hồ Chí Minh, 2011. - 136tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.2 T772-H368 

 

175. TRẦN VĂN CHUNG. Phát triển chƣơng trình đào tạo hoạ viên 

trang trí nội thất trình độ sơ cấp tại trung tâm Bách Nghệ: Luận văn 

thạc sĩ/ Trần Văn Chung. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ 

thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2011. - 97tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.2 T772-C559 

 

Năm 2010: 

 

176. ĐỖ THỊ TRÚC LAN. Tổ chức dạy học môn Anh văn chuyên 

ngành Du Lịch đáp ứng nhu cầu thực tiễn nghề nghiệp tại Trƣờng 

Cao đẳng Nghề Đà Lạt: Luận văn thạc sĩ/ Đỗ Thị Trúc Lan. - Tp. Hồ 

Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2010. - 

119tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.17 Đ631-L243 
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177. HỒ NGỌC DIỆP. Giải pháp nâng cao chất lƣợng đào tạo Trƣờng 

Trung cấp chuyên nghiệp ngoài công lập: Luận văn thạc sĩ/ Hồ Ngọc 

Diệp. – Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 2010. - 67tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.1 H678-D562 

 

178. LÊ MAI KIM CHI. Xây dựng chƣơng trình đào tạo ngành công 

nghệ dịch vụ Nhà hàng - Khách sạn hệ Đại học cho trƣờng Đại học 

Sƣ phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ/ Lê Mai 

Kim Chi. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 2010. - 71tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.19 L433-C532 

 

179. PHẠM THÙY TRANG. Thiết kế một số phƣơng tiện dạy học 

môn công nghệ 6: Luận văn thạc sĩ/ Phạm Thùy Trang. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2010. - 134tr.; 

30cm. 

KHXG : 601401 373.133 P534-T772 

 

Năm 2009: 

 

180. NGUYỄN ĐỨC THÁI. Qui hoạch mạng lƣới cơ sở dạy nghề tỉnh 

Ninh Thuận giai đoạn 2010-2020: Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Đức 

Thái. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 2009. - 119tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.246 N573-T364 

 

Năm 2008: 

 

181. NGUYỄN THỊ UYÊN. Nghiên cứu các giải pháp sử dụng hiệu 

quả trang thiết bị dạy học ngành công nghệ may tại các trƣờng trung 

cấp chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn 

thạc sĩ/ Nguyễn Thị Uyên. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ 

thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2008. - 57tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.133 N573-U97 
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Năm 2007: 

 

182.  LÊ THỊ THÀNH AN. Tổ chức dạy thực hành theo hƣớng tích 

cực hóa của ngƣời học môn kỹ thuật điều khiển tại trƣờng kỹ nghệ II: 

Luận văn cao học/ Lê Thị Thành An. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ 

phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2007. - 70tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.3 L433-A531 

 

183. TRẦN HUY CƢỜNG. Ứng dụng E - Learning hỗ trợ cho giảng 

dạy môn học tin học văn phòng ở trƣờng trung học xây dựng thành 

phố Hồ Chí Minh: Luận văn cao học/ Trần Huy Cƣờng. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2007. - 71tr.; 

30cm. 

KHXG : 601401 374.1 T772-C973 

 

184. TRỊNH THỊ MỸ HIỀN. Xây dựng tiêu chí năng lực cho kỹ thuật 

viên trung cấp chuyên ngành điện tử của trƣờng trung học kỹ thuật 

Công nghiệp Đồng Nai đáp ứng nhu cầu thị trƣờng lao động: Luận 

văn cao học/ Trịnh Thị Mỹ Hiền. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ 

phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2007. - 81tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 375.006 T833-H633 

LÝ NGỌC SÁNG 

Năm 2002: 

 

185. DƢ HỒNG TƢỜNG. Tìm hiểu mô hình giáo dục cộng đồng ở 

một số nƣớc trên thế giới, liên hệ thực tiễn ở Việt Nam và đề xuất các 

kiến nghị: Luận văn thạc sĩ khoa học/ Dƣ Hồng Tƣờng. – Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2002. - 52tr. + 

22tr. phụ lục; 30cm. 

KHXG : 50700 378 D812-T927 

 

186. NGUYỄN THÀNH TRÍ. Xây dựng chƣơng trình đào tạo ngƣời 

trƣởng thành theo hƣớng hành năng ngành bảo trì cơ khí: Luận văn 

thạc sĩ khoa học/ Nguyễn Thành Trí. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ 

phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2002. - 62tr.; 30cm. 

KHXG : 50700 375.001 N573-T819 
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187. NGUYỄN THÀNH TRÍ. Xây dựng chƣơng trình đào tạo ngƣời 

trƣởng thành theo hƣớng hành năng ngành bảo trì cơ khí – Phần phụ 

lục: Luận văn thạc sĩ khoa học/ Nguyễn Thành Trí. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2002. - 62tr.; 

30cm. 

KHXG : 50700 375.001 N573-T819 

 

Năm 1997: 

 

188.  PHẠM MINH THIỆN. Thiết kế bộ phƣơng tiện dạy học cho môn 

điện dân dụng dùng giảng dạy tại các trung tâm hƣớng nghiệp và dạy 

nghề: Luận văn Thạc sĩ/ Phạm Minh Thiện. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại 

học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1997. - 270tr.; 30cm 

KHXG : 50700 371.33 P534-T434 

 

189. TRẦN THỊ THÊU. Thiết kế phƣơng tiện dạy học cho môn học 

cắt may âu phục nam: Luận văn tốt nghiệp cao học/ Trần Thị Thêu. - 

Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 

1997. - 126tr. 

KHXG : 50700 371.33 T772-T415 

 

Năm 1996: 

 

190. LÊ VĂN HỒNG. Thiết kế phƣơng tiện dạy học môn học thực 

hành sửa chửa thiết bị may công nghiệp: Luận văn tốt nghiệp cao 

học/ Lê Văn Hồng. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật 

Tp. Hồ Chí Minh, 1996. - 128tr. 

KHXG : 50700 371.33 L433-H772 

 

Năm 1995: 

 

191. PHẠM DUY LUÂN. Thiết kế phƣơng tiện dạy học nghề sửa 

chữa xe gắn máy: Luận án tốt nghiệp cao học/ Phạm Duy Luân. - Tp. 

Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1995. - 

108tr.; 30cm. 

KHXG : 50700 371.33 P534-L926 

 

192. PHAN LONG. Thực trạng trang bị và sử dụng phƣơng tiện nghe 

nhìn: Luận văn tốt nghiệp cao học/ Phan Long. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1995. - 49tr. 

KHXG : 50700 371.333 P535-L848 
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193. TRẦN THANH HƢƠNG. Thiết kế phƣơng tiện dạy học cho môn 

học quy trình công nghệ sản xuất hàng may công nghiệp: Luận văn 

tốt nghiệp cao học/ Trần Thanh Hƣơng. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học 

Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1995. - 125tr.; 30cm. 

KHXG : 50700 371.33 T772-H957 

MẠC VĂN TIẾN 

Năm 2004: 

 

194. ĐỖ THỊ HỒI. Nghiên cứu đề xuất mô hình đào tạo nghề nông 

thôn trên địa bàn Tỉnh Kiên Giang: Luận văn cao học/ Đỗ Thị Hồi. - 

Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 

2004. - 74tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 374.013 Đ631-H719 

MAI NGỌC LUÔNG 

Năm 2012: 

 

195. QUÁCH QUỐC AN. Tổ chức dạy học theo hƣớng tích cực hoá 

ngƣời học mô đun tiện cơ bản tại trƣờng Cao đẳng Nghề Bạc Liêu: 

Luận văn thạc sĩ/ Quách Quốc An. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ 

phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 156tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.17 Q116-A531 

 

Năm 2009: 

 

196. ĐẶNG THỊ HẢI BÌNH. Xây dựng chƣơng trình đào tạo nghề kỹ 

thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính trình độ trung cấp nghề liên thông từ 

sơ cấp nghề tại trƣờng trung cấp nghề số 7 - Quân khu 7: Luận văn 

thạc sĩ/ Đặng Thị Hải Bình. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ 

thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2009. - 102tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.246 Đ182-B613 

 

197. NGUYỄN THANH THỦY. Cải tiến phƣơng pháp giảng dạy môn 

tiếng anh kỹ thuật ngành điện tử tại trƣờng trung cấp kỹ thuật công 

nghiệp Đồng Nai: Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Thanh Thủy. - Tp. Hồ 

Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2009. - 

144tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.3 N573-T547 
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198. NGUYỄN THỊ NHƢ NGUYỆN. Phát triển chƣơng trình đào tạo 

nghề may công nghiệp hệ trung cấp tại trƣờng Cao đẳng nghề số 8 

Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để đáp ứng yêu cầu thực tế nghề may 

công nghiệp thời kỳ 2009 -2015: Luận văn Thạc sĩ/ Nguyễn Thị Nhƣ 

Nguyện. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 2009. - 94tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.199 N573-N573 

 

Năm 2007: 

 

199.  BÙI THỊ KHÁNH VÂN. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lƣợng 

đào tạo ngành công nghệ may hệ trung cấp chuyên nghiệp tại trƣờng 

đại học Tiền Giang: Luận văn cao học/ Bùi Thị Khánh Vân. - Tp. Hồ 

Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2007. - 89tr.; 

30cm. 

KHXG : 601401 378.199 B932-V217 

 

200. TRỊNH THỊ THÚY HẰNG. Thực trạng và giải pháp nâng cao 

kiến thức - kỹ năng chuyên môn cho nữ công nhân ngành may ở khu 

công nghiệp Việt Nam - Singapore, tỉnh Bình Dƣơng: Luận văn cao 

học/ Trịnh Thị Thúy Hằng. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ 

thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2007. - 59tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 370.113 T833-H239 

 

Năm 1995: 

 

201. NGUYỄN THỊ LAN. Xây dựng các bài tập thực hành tâm lý học 

nhằm phát triển tƣ duy kỹ thuật, góp phần đào tạo giáo viên kỹ thuật 

và dạy nghề: Luận văn tốt nghiệp cao học/ Nguyễn Thị Lan. - Tp. Hồ 

Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1995. - 62tr. 

KHXG : 50700 150.287 N573-L243 

 

202. NGUYỄN THỊ VIỆT THẢO. Định hƣớng phát triển niềm tin và 

năng lực sƣ phạm cho giáo viên thông qua việc tổ chức giảng dạy ở 

ĐHSPKT: Luận văn tốt nghiệp cao học/ Nguyễn Thị Việt Thảo. - Tp. 

Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1995. - 

75tr. 

KHXG : 50700 371.14 N573-T367 
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NGÔ ANH TUẤN 

Năm 2013: 

 

203. BÙI THỊ HẢI LÝ. Xây dựng chƣơng trình, nội dung môn học "kỹ 

năng mềm" tại khoa đào tạo chất lƣợng cao, trƣờng Đại học Sƣ phạm 

Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ/ Bùi Thị Hải Lý. - Tp. 

Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 

xvi, 226tr.; 30cm.  

KHXG : 601401 378.199 B932-L981 

 

204. LÊ MINH ĐỨC. Ứng dụng phim giáo khoa trong dạy học môđun 

kỹ thuật lắp đặt điện nghề "điện công nghiệp" tại các trƣờng trung 

cấp nghề tỉnh Tây Ninh, nhằm nâng cao tính tích cực nhận thức của 

ngƣời học: Luận văn thạc sĩ/ Lê Minh Đức. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại 

học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - xviii, 112tr. + 63tr. 

phụ lục; 30cm.  

KHXG : 601401 371.33 L433-Đ822 

 

Năm 2012: 

 

205. CHẾ QUỐC LONG . Xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng thực hành 

theo bậc thợ nghề in: Luận văn thạc sĩ/ Chế Quốc Long. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 

130tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.2 C514-L848 

 

206. CHẾ QUỐC LONG. Xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng thực hành 

theo bậc thợ nghề in: Luận văn thạc sĩ - Phần phụ lục/ Chế Quốc 

Long. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 2012. - 162tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.2 C514-L848 

 

207. MAI ĐỨC ANH. Thiết kế phần mềm Multimedia hỗ trợ giảng 

dạy lý thuyết môn vật liệu cơ khí ở trƣờng cao đẳng nghề Đồng Nai 

theo hƣớng tiếp cận công nghệ dạy học: Luận văn Thạc sĩ/ Mai Đức 

Anh. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 2012. - 104tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.33 M217-A596 
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Năm 2010: 

 

208. TRỊNH THANH DANH. Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ E- 

LEARNING trong day học môn công nghệ CAD/CAM-CNC tại 

trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn 

thạc sĩ/ Trịnh Thanh Danh. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ 

thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2010. - 129tr.; 30cm 

KHXG : 601401 378.1734 T833-D182 

NGUYỄN ÁNH HỒNG 

Năm 2013: 

 

209. TRƢƠNG THỊ HÒA. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lƣợng học 

tiếng Anh không chuyên của sinh viên khoa Giáo dục trƣờng Đại học 

Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn 

thạc sĩ/ Trƣơng Thị Hòa. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ 

thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 156tr.; 30cm.  

KHXG : 601401 378.17 T871-H678 

 

Năm 2009: 

 

210. KIỀU NGỌC QUÝ. Tổ chức học tập hợp tác nhằm nâng cao hiệu 

quả phƣơng pháp dạy học theo nhóm tại lớp giáo dục K08- Khoa giáo 

dục trƣờng Đại học KHXH - NV Tp. Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ/ 

Kiều Ngọc Quý. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. 

Hồ Chí Minh, 2009. - 76tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.179 5 K47-Q98 

 

Năm 2007: 

 

211.  NGUYỄN THỊ HẢO. Thực trạng và thực nghiệm biện pháp tác 

động nhằm nâng cao hiệu quả Xêmina tại trƣờng Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ/ 

Nguyễn Thị Hảo. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. 

Hồ Chí Minh, 2007. - 83tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.177 N573-H252 
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NGUYỄN ĐỨC TRÍ 

Năm 2008: 

 

212. KIỀU THỊ KIỀU THANH. Xây dựng chƣơng trình đào tạo ngắn 

hạn nghề may công nghiệp theo nhu cầu doanh nghiệp tại Thành phố 

Cần Thơ: Luận văn thạc sĩ/ Kiều Thị Kiều Thanh. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2008. - 88tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.246 K47-T367 

 

213. TRẦN DŨNG. Xây dựng chƣơng trình đào tạo nghề cho ngƣời 

khiếm thính tại các cơ sở đào tạo nghề ngƣời khuyết tật: Luận văn 

thạc sĩ/ Trần Dũng. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật 

Tp. Hồ Chí Minh, 2008. - 153tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.9124 T772-D916 

 

Năm 2007: 

 

214. TRƢƠNG THỊ NHẬT LỆ. Xây dựng mô hình kết hợp đào tạo 

ngành công nghệ may trƣờng cao đẳng công nghệ & quản trị 

Sonadezi và doanh nghiệp trong khu công nghiệp Biên Hòa: Luận 

văn thạc sĩ/ Trƣơng Thị Nhật Lệ. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ 

phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2007. - 135tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.103 T872-L433 

 

NGUYỄN LỘC 

Năm 2002: 

 

215. NGUYỄN THỊ THIỆN MỸ. Khảo sát thực trạng và xây dựng kế 

hoạch đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển Quận 2 giai đoạn 

2002 – 2010: Luận án cao học/ Nguyễn Thị Thiện Mỹ. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2001. - 72tr.; 

30cm. 

KHXG : 50700 331 N573-M995 

 

216. NGUYỄN VĂN HIỆP. Tìm hiểu, so sánh và phát triển chƣơng 

trình đào tạo nghề theo hƣớng linh hoạt tại Việt Nam: Luận văn cao 

học/ Nguyễn Văn Hiệp. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ 

thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2002. - 55tr.; 30cm. 

KHXG : 50700 374.013 N573-H633 
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Năm 2001: 

 

217. HỒ THỊ PHƢỢNG. Nghiên cứu so sánh về giáo dục và đào tạo 

kỹ thuật nghề nghiệp ở một số nƣớc trên thế giới và những kiến nghị 

hoàn thiện đối với Việt Nam: Luận án cao học/ Hồ Thị Phƣợng. - Tp. 

Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2001. - 

132tr. 

KHXG : 50700 374.013 H678-P577 

NGUYỄN NGỌC CẨN 

Năm 2003: 

 

218. ĐẶNG THỊ CẨM CHÂU. Nghiên cứu quá trình hình thành của 

hệ thống Đại học dân lập Tp. Hồ Chí Minh: Luận văn tốt nghiệp cao 

học/ Đặng Thị Cẩm Châu. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ 

thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2003. - 73tr. + 26tr. Phụ lục. 

KHXG : 601401 378.04 Đ182-C496 

NGUYỄN NGỌC DŨNG 

Năm 2013: 

 

219. NGÔ THỊ THƠ. Phát triển môi trƣờng học tập thân thiện học sinh 

tích cực tại trƣờng THPT Tây Ninh: Luận văn thạc sĩ/ Ngô Thị Thơ. - 

Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 

2013. - xv, 149tr.; 30cm.  

KHXG : 601401 373.1 N569-T449 

 

220. NGUYỄN THÀNH NGHIỆP. Triển khai dạy học định hƣớng 

hoạt động cho Module hàn điện cơ bản tại trƣờng Trung cấp nghề 

Tây Ninh: Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Thành Nghiệp. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - xvii, 74tr. 

+ 56tr. phụ lục; 30cm.  

KHXG : 601401 371.3 N573-N576 

 

Năm 2012: 

 

221. VŨ THỊ LỆ HUYỀN. Phát triển chƣơng trình bồi dƣỡng kỹ năng 

ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học cho giáo viên THPT tại 

Tp. Cần Thơ: Luận văn thạc sĩ/ Vũ Thị Lệ Huyền. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 110tr. 

KHXG : 601401 373.133 V986-H987 
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NGUYỄN NGỌC PHƢƠNG 

Năm 2013: 

 

222. NGÔ THỊ LAN. Nâng cao chất lƣợng dạy học môn tin học quản 

lý theo hƣớng tích cực hóa ngƣời học tại trƣờng Đại học Tây Đô: 

Luận văn thạc sĩ/ Ngô Thị Lan. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm 

Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - ix, 146tr.; 30cm.  

KHXG : 601401 378.17 N569-L243 

 

Năm 2012: 

 

223. TRỊNH QUANG MINH. Phát triển chƣơng trình đào tạo lập trình 

viên quốc tế trình độ trung cấp chuyên nghiệp tại trung tâm Tin học 

của trƣờng Đại học Tây Đô: Luận văn thạc sĩ/ Trịnh Quang Minh. - 

Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 

2012. - 148tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.246 T833-M664 

 

224. TRỊNH QUANG MINH. Phát triển chƣơng trình đào tạo lập trình 

viên quốc tế trình độ trung cấp chuyên nghiệp tại trung tâm Tin học 

của trƣờng Đại học Tây Đô - Phụ lục: Luận văn thạc sĩ/ Trịnh Quang 

Minh. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 2012. - 114tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.246 T833-M664 

 

Năm 2011: 

 

225. YẤU NÀM DẾNH. Khảo sát thực trạng và đề xuất giải pháp 

nâng cao chất lƣợng giáo dục nghề điện dân dụng tại các trƣờng 

THPT trên địa bàn huyện Trảng Bom - tỉnh Đồng Nai: Luận văn thạc 

sĩ/ Yấu Nàm Dếnh. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật 

Tp. Hồ Chí Minh, 2011. - 88tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.2 Y35-D393 

Năm 2009: 

 

226. HOÀNG THIẾU SƠN. Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm 

đánh giá kiến thức và ngân hàng đề thi kỹ năng cho nghề dệt may thổ 

cẩm theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Luận văn thạc sĩ/ Hoàng Thiếu 

Sơn. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 2009. - 115tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.26 H678-S698 
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227. HOÀNG THIẾU SƠN. Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm 

đánh giá kiến thức và ngân hàng đề thi kỹ năng cho nghề dệt may thổ 

cẩm theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề - Phần phụ lục: Luận văn thạc sĩ/ 

Hoàng Thiếu Sơn. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. 

Hồ Chí Minh, 2009. - 115tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.26 H678-S698 

 

228. NGUYỄN HỮU TRUNG. Xây dựng chƣơng trình đánh giá bộ đề 

thi trực tuyến cho các môn học của khoa công nghệ thông tin trƣờng 

Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ/ 

Nguyễn Hữu Trung. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật 

Tp. Hồ Chí Minh, 2009. - 98tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.26 N573-T871 

 

229. NGUYỄN VĂN MINH. Thực trạng và giải pháp ứng dụng công 

nghệ thông tin trong quản lý đào tạo ở các trung tâm dạy nghề trên 

địa bàn Thành phố Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai: Luận văn thạc sĩ/ 

Nguyễn Văn Minh. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật 

Tp. Hồ Chí Minh, 2009. - 112tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.334 N573-M664 

 

Năm 2006: 

 

230.  BÙI THỊ CẨM LOAN. Nghiên cứu xây dựng ngân hàng mô 

phỏng hỗ trợ giảng dạy môn công nghệ may tại trƣờng Đại học Công 

nghiệp Tp. Hồ Chí Minh theo hƣớng tích cực hoá ngƣời học - Phụ lục 

mô phỏng: Luận văn thạc sĩ/ Bùi Thị Cẩm Loan. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2006. - 49tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.334 B932-L795 

 

Năm 2005: 

 

231.  VÕ THỊ QUẾ ANH. Thiết kế và chế tạo phƣơng tiện dạy học 

môn thiết kế áo dài hệ trung học chuyên nghiệp trƣờng cao đẳng kinh 

tế kỹ thuật công nghiệp II: Luận văn cao học/ Võ Thị Quế Anh. - Tp. 

Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2005. - 

62tr. + 17tr. phụ lục; 30cm. 

KHXG : 601401 371.33 V872-A596 
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Năm 2003: 

 

232.  NGUYỄN NGỌC CHÂU. Nghiên cứu và xây dựng bộ phƣơng 

tiện dạy học cho môn "âu phục nam" trên máy tính: Luận văn cao 

học/ Nguyễn Ngọc Châu. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ 

thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2003. - 60tr. 

KHXG : 601401 371.334 N573-C496 

 

NGUYỄN NGỌC TUÂN 

Năm 2004: 

 

233.  PHAN QUANG THƢỞNG. Lịch sử phát triển và hiệu quả đào 

tạo nhân lực của ngành chăn nuôi, thú y Trƣờng Đại học Nông Lâm 

Tp. Hồ Chí Minh: Luận văn cao học/ Phan Quang Thƣởng. - Tp. Hồ 

Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2004. - 63tr.; 

30cm. 

KHXG : 601401 374.013 P535-T535 

NGUYỄN QUANG DƢƠNG 

Năm 1995: 

 

234. NGUYỄN THỊ CẨM VÂN. Một số biện pháp, nhằm nâng cao 

tính tích cực của học sinh theo hƣớng dạy học lấy ngƣời học làm 

trung tâm: Luận văn cao học/ Nguyễn Thị Cẩm Vân. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1995. - 42tr.; 

30cm 

KHXG : 50700 371.3 N573-V217 

 

NGUYỄN THANH BÌNH 

Năm 2005: 

 

235.  NGUYỄN THỊ NGUYÊN AN. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hƣởng 

đến khả năng học nghề của thanh thiếu niên khuyết tật trên điạ bàn 

thành phố Hồ Chí Minh để hòa nhập cộng đồng: Luận văn cao học/ 

Nguyễn Thị Nguyên An. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ 

thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2005. - 82tr. +50tr. phụ lục; 30cm. 

KHXG : 601401 374.013 N573-A531 
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NGUYỄN THANH THỦY 

Năm 2008: 

 

236. LÊ MINH THẢO. So sánh các chƣơng trình đào tạo Sƣ phạm kỹ 

thuật nông nghiệp trong và ngoài nƣớc để đóng góp ý kiến cho việc 

xây dựng chƣơng trình đào tạo sƣ phạm kỹ thuật nông nghiệp của 

trƣờng đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh: Luận văn Thạc sĩ/ Lê 

Minh Thảo. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm kỹ thuật Tp. Hồ 

Chí Minh, 2008. - 94tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.199 L433-T367 

 

237. TRƢƠNG TỐ UYÊN. Xây dựng chƣơng trình đào tạo nghề phục 

vụ bàn theo hƣớng đáp ứng nhu cầu xã hội tại tỉnh Tiền Giang: Luận 

văn Thạc sĩ/ Trƣơng Tố Uyên. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm 

Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2008. - 126tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.2 T871-U97 

NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH 

Năm 2009: 

 

238. NGUYỄN NHƢ KHƢƠNG. Áp dụng "dạy học theo dự án" vào 

quá trình dạy học môn giáo dục học ở trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ 

thuật Tp. Hồ Chí Minh: Luận văn Thạc sĩ/ Nguyễn Nhƣ Khƣơng. - 

Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 

2009. - 85tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.199 N573-K45 

 

239. TRẦN TRUNG DŨNG. Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng 

cƣờng công tác hƣớng nghiệp cho học viên hệ giáo dục thƣờng xuyên 

cấp THPT tỉnh Ninh Thuận: Luận văn thạc sĩ/ Trần Trung Dũng. - Tp. 

Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2009. - 

88tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.4 T772-D916 

 

Năm 2008: 

 

240. ĐOÀN THỊ MỸ LINH. Nâng cao hiệu quả sử dụng phƣơng tiện 

dạy học trong ngành may ở một số trƣờng ĐH tại Tp. Hồ Chí Minh: 

Luận văn Thạc sĩ/ Đoàn Thị Mỹ Linh. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ 

phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2008. - 87tr.: hình minh họa; 30cm. 

KHXG : 601401 371.33 Đ631-L755 
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Năm 2007: 

 

241.  NGUYỄN THỊ NGÂN. Thực trạng và giải pháp nâng cao nhận 

thức, thái độ đối với học nghề của học sinh trƣờng dạy nghề số 8: 

Luận văn thạc sĩ / Nguyễn Thị Ngân. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ 

phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2007. - 73tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 370.15 N573-N566 

NGUYỄN THỊ DIỆU THẢO 

Năm 2013: 

 

242. LÊ MINH CÚC PHƢƠNG. Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm 

khách quan môn dinh dƣỡng trẻ em hệ trung cấp tại Trƣờng Đại học 

Tiền Giang: Luận văn thạc sĩ/ Lê Minh Cúc Phƣơng. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - xii, 101tr. 

+ 166tr. phụ lục; 30cm.  

KHXG : 601401 371.26 L433-P577 

 

243. LÊ THỊ CẨM THU. Dạy học theo định hƣớng hoạt động cho 

môn thực hành chăm sóc sức khỏe ngƣời lớn bệnh ngoại khoa trong 

đào tạo cử nhân điều dƣỡng tại Đại học Y dƣợc Thành phố Hồ Chí 

Minh: Luận văn thạc sĩ/ Lê Thị Cẩm Thu. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại 

học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - xvi, 96tr. +35tr. phụ 

lục; 30cm.  

KHXG : 601401 378.17 L433-T532 

 

244. NGUYỄN THỊ  PHÊ. Vận dụng dạy học theo dự án vào môn hoa 

trang trí cho sinh viên ngành sƣ phạm công nghệ - kinh tế gia đình tại 

Trƣờng Đại học Phạm Văn Đồng: Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Thị Phê. 

- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 

2013. - xi, 101tr. + 65tr. phụ lục; 30cm.  

KHXG : 601401 378.17 N573-P537 

 

Năm 2012: 

 

245. ĐẶNG THỊ THANH LỄ. Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách 

quan môn văn hoá ẩm thực Việt Nam tại trƣờng Đại học Sài Gòn: 

Luận văn thạc sĩ/ Đặng Thị Thanh Lễ. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ 

phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 248tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.26 Đ182-L433 
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246. NGUYỄN THỊ PHƢƠNG OANH. Xây dựng bộ câu hỏi trắc 

nghiệm khách quan môn vật lý 9: Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Thị 

Phƣơng Oanh. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ 

Chí Minh, 2012. - 210tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.126 N573-O11 

 

247. VŨ THỊ MAI. Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm đánh giá 

kiến thức môn chăm sóc bà mẹ trong kỳ thai nghén tại khoa điều 

dƣỡng kỹ thuật y học, Đại học Y dƣợc thành phố Hồ Chí Minh: Luận 

văn thạc sĩ/ Vũ Thị Mai. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ 

thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 164tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.26 V986-M217 

 

248. VƢƠNG CHÍ LỢI. Xây dựng chƣơng trình đào tạo sơ cấp nghề 

"May và thiết kế thời trang" theo hƣớng đáp ứng nhu cầu thị trƣờng 

tại trƣờng Cao đẳng Nghề Cần Thơ: Luận văn thạc sĩ/ Vƣơng Chí 

Lợi. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 2012. - 232tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.246 V994-L834 

 

Năm 2011: 

 

249. PHẠM VĂN TỈNH. Vận dụng phƣơng pháp dạy học theo hƣớng 

tích cực hoá ngƣời học trong giảng dạy môn công nghệ 10 tại Trƣờng 

THPT Lê Minh Xuân - Tp. Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ/ Phạm 

Văn Tỉnh. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 2011. - 106tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.13 P534-T588 

NGUYỄN THỊ THU LAN 

Năm 2013: 

 

250. PHẠM THỊ LỘC. Xây dựng chuẩn kỹ năng nghề hộ sinh tại 

trƣờng Cao đẳng Y tế Đồng Nai: Luận văn thạc sĩ/ Phạm Thị Lộc. - 

Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 

2013. - 146tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.17 P534-L811 
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251. PHẠM THỊ LỘC. Xây dựng chuẩn kỹ năng nghề hộ sinh tại 

trƣờng Cao đẳng Y tế Đồng Nai - Phụ lục: Luận văn thạc sĩ/ Phạm 

Thị Lộc. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 2013. - 390tr.; 30cm.  

KHXG : 601401 378.17 P534-L811 

 

Năm 2012: 

 

252. HÀN THỊ HẰNG. Đổi mới phƣơng pháp giảng dạy môn cơ sở 

thiết kế trang phục ngành thiết kế thời trang theo hƣớng tích cực hóa 

ngƣời học tại trƣờng cao đẳng mỹ thuật trang trí Đồng Nai: Luận văn 

Thạc sĩ/ Hàn Thị Hằng. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ 

thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 154tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.3 H233-H239 

 

253. NGÔ THỊ MINH PHÚC. Nâng cao chất lƣợng hoạt động hƣớng 

nghiệp học sinh trung học phổ thông tại huyện Nhơn Trạch Tỉnh 

Đồng Nai: Luận văn thạc sĩ/ Ngô Thị Minh Phúc. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 92tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.14 N569-P577 

 

254. PHAN GIA PHƢỚC. Tổ chức dạy học môn Access theo hƣớng 

tích hợp tại trƣờng Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức: Luận văn thạc sĩ/ 

Phan Gia Phƣớc. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. 

Hồ Chí Minh, 2012. - 134tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.17 P535-P577 

 

255. PHAN GIA PHƢỚC. Tổ chức dạy học môn Access theo hƣớng 

tích hợp tại trƣờng Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức - Phụ lục: Luận 

văn thạc sĩ/ Phan Gia Phƣớc. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm 

Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 71tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.17 P535-P577 

 

256. THÂN THỊ THU GIANG. Giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên 

trƣờng Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi, tỉnh Đồng Nai: 

Luận văn thạc sĩ/ Thân Thị Thu Giang. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học 

Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 170tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.1 T367-G433 
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257. TRẦN MINH ĐƢỜNG. Phát triển chƣơng trình đào tạo trung cấp 

nghề kỹ thuật máy tính theo hƣớng tiếp cận năng lực thực hiện tại 

trƣờng Trung cấp Nghề 26/3 tỉnh Đồng Nai: Luận văn thạc sĩ/ Trần 

Minh Đƣờng. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ 

Chí Minh, 2012. - 167tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.246 T772-Đ928 

 

258. TRẦN MINH ĐƢỜNG. Phát triển chƣơng trình đào tạo trung cấp 

nghề kỹ thuật máy tính theo hƣớng tiếp cận năng lực thực hiện tại 

trƣờng Trung cấp Nghề 26/3 tỉnh Đồng Nai - Phụ lục: Luận văn thạc 

sĩ/ Trần Minh Đƣờng. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật 

Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 120tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.246 T772-Đ928 

 

Năm 2011: 

 

259. TRẦN THỊ HIÊN. Đề xuất giải pháp xây dựng "trƣờng học thân 

thiện, học sinh tích cực" tại trƣờng Tiểu học Diên Hồng huyện Trảng 

Bom tỉnh Đồng Nai: Luận văn thạc sĩ/ Trần Thị Hiên. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2011. - 112tr.; 

30cm. 

KHXG : 601401 372.1 T772-H633 

 

Năm 2010: 

 

260. CỔ TỒN MINH ĐĂNG. Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc 

nghiệm môn toán đại số tuyến tính cho sinh viên khối không chuyên 

Trƣờng Đại học Sài Gòn: Luận văn thạc sĩ/ Cổ Tồn Minh Đăng. - Tp. 

Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2010. - 

126tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 372.26 C652-Đ182 

 

Năm 2009: 

 

261. NGUYỄN VĂN ĐẢNG. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lƣợng 

dạy học Đại học ngành quản trị kinh doanh hệ đào tạo từ xa tại 

trƣơng Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật số 2: Luận văn thạc sĩ/ 

Nguyễn Văn Đảng. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật 

Tp. Hồ Chí Minh, 2009. - 99tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.175 N573-Đ182 
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262. TRƢƠNG PHƢỚC TÂN. Tổ chức dạy học môn toán lớp 12 theo 

hƣớng tích cực hóa học sinh tại trƣờng THPT Vĩnh Cửu tỉnh Đồng 

Nai: Luận văn thạc sĩ/ Trƣơng Phƣớc Tân. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại 

học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2009. - 85tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.3 T871-T161 

NGUYỄN THỊ THÚY DUNG 

Năm 2012: 

 

263. DƢƠNG THỊ MỸ TUYẾT. Nâng cao chất lƣợng dạy học môn 

công nghệ may cho học sinh trung học phổ thông khu vực Gò Công, 

tỉnh Tiền Giang: Luận văn thạc sĩ/ Dƣơng Thị Mỹ Tuyết. - Tp. Hồ 

Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 

143tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.13 D928-T968 

 

264. HỒ HỮU ĐÀI. Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn vật 

lý hệ trung cấp nghề tại trƣờng Cao đẳng Nghề Công nghệ và Nông 

lâm Nam Bộ: Luận văn thạc sĩ/ Hồ Hữu Đài. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại 

học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 107tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.26 H678-Đ132 

 

265. HỒ HỮU ĐÀI. Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn vật 

lý hệ trung cấp nghề tại trƣờng Cao đẳng Nghề Công nghệ và Nông 

lâm Nam Bộ - Phụ lục: Luận văn thạc sĩ/ Hồ Hữu Đài. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 154tr.; 

30cm.  

KHXG : 601401 371.26 H678-Đ132 

 

266. PHẠM NGUYỄN ANH THƢ. Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm 

khách quan môn nghề nấu ăn lớp 11 tại trƣờng THPT Trấn Biên, 

thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai: Luận văn thạc sĩ/ Phạm Nguyễn 

Anh Thƣ. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 2012. - 173tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.26 P534-T532 
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NGUYỄN TIẾN DŨNG 

Năm 2014: 

 

267. CAO XUÂN THIỀU . Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm 

và thiết kế phần mềm hỗ trợ kiểm tra đánh giá môn Toán 10: Luận 

văn thạc sĩ/ Cao Xuân Thiều. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm 

Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - 125tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.26 C235-T439 

 

268. CAO XUÂN THIỀU. Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm 

và thiết kế phần mềm hỗ trợ kiểm tra đánh giá môn Toán 10 - Phụ 

lục: Luận văn thạc sĩ/ Cao Xuân Thiều. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học 

Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - 116tr.; 30cm.  

KHXG : 601401 371.26 C235-T439 

 

Năm 2013: 

 

269. ĐOÀN NGỌC THUẬN. Đánh giá chất lƣợng chƣơng trình đào 

tạo chuyên ngành Sƣ phạm Kỹ thuật Công - Nông nghiệp tại trƣờng 

Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ/ Đoàn 

Ngọc Thuận. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ 

Chí Minh, 2013. - xv, 154tr.; 30cm.  

KHXG : 601401 378.199 Đ631-T532 

 

Năm 2012: 

 

270. LÊ HÙNG CƢỜNG. Đánh giá kết quả học tập môn học công 

nghệ chế tạo máy tại khoa chế tạo máy của trƣờng ĐH Sƣ phạm Kỹ 

thuật Thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn Thạc sĩ/ Lê Hùng Cƣờng. - 

Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 

2012. - 135tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.1542 L433-C973 

 

271. LÊ THÀNH LONG. Cải tiến chƣơng trình đào tạo bậc Đại học 

ngành Kỹ thuật Công trình Xây dựng theo phƣơng pháp tiếp cận 

CDIO tại trƣờng Đại học Bình Dƣơng: Luận văn thạc sĩ/ Lê Thành 

Long. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 2012. - 101tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.19 L433-L848 
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272. NGÔ THỊ HỒNG. Đánh giá việc sử dụng các phƣơng pháp dạy 

học của giáo viên tại trƣờng Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Tp. 

Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ/ Ngô Thị Hồng. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 68tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.13 N569-H772 

 

273. NGUYỄN ĐÌNH TIẾP. Giải pháp nâng cao chất lƣợng đào tạo 

nguồn nhân lực ngành in tại thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn thạc 

sĩ/ Nguyễn Đình Tiếp. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật 

Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 118tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 658.3124 N573-T563 

 

274. TRẦN THỊ THANH NGA. Thực trạng và giải pháp nâng cao 

chất lƣợng trong hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục của sinh 

viên tại trƣờng Đại học Sƣ Phạm Tp. Hồ Chí Minh: Luận văn Thạc 

sĩ/ Trần Thị Thanh Nga. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ 

thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 97tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.007 T772-N576 

 

Năm 2011: 

 

275. CHU THỊ THU HIỀN. Nâng cao chất lƣợng hoạt động giáo dục 

hƣớngnghiệp ở một số trƣờng trung học phổ thông trên địa bàn quận 

3 Tp. Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ/ Chu Thị Thu Hiền. - Tp. Hồ 

Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2011. - 

107tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.14 C559-H633 

 

276. PHẠM PHƢƠNG LÊ. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lƣợng đào 

tạo ngành Công Nghệ Giày tại trƣờng Cao Đẳng Công Nghệ và Quản 

Trị Sonadezi theo hƣớng đáp ứng nhu cầu thị trƣờng lao động tại tỉnh 

Đồng Nai: Luận văn thạc sĩ/ Phạm Phƣơng Lê. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2011. - 129tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.1 P534-L433 

 

277. TRỊNH THANH XUÂN. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất 

lƣợng công tác bồi dƣỡng nguồn nhân lực may công nghiệp tại công 

ty may Sài gòn 3: Luận văn thạc sĩ/ Trịnh Thanh Xuân. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2011. - 68tr.; 

30cm. 

KHXG : 601401 373.113 T833-X182 
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278. TƢỞNG THỊ HỒNG LUYỆN. Khảo sát và đánh giá xu hƣớng 

chọn nghề của học sinh lớp 12 dƣới tác động của nền kinh tế thị 

trƣờng: Luận văn thạc sĩ/ Tƣởng Thị Hồng Luyện. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2011. - 103tr.; 

30cm. 

KHXG : 601401 373.14 T927-L978 

 

Năm 2010: 

 

279.  NGUYỄN ĐÌNH ĐA. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lƣợng 

dạy và học môn giáo dục quốc phòng - an ninh tại trƣờng Cao đẳng 

Xây dựng số 2: Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Đình Đa. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2010. - 124tr.; 

30cm. 

KHXG : 601401 378.17 N573-Đ111 

 

280. VÕ NHẬT THU GIANG. Đề xuất lộ trình đổi mới tổ chức đào 

tạo giáo viên Trung cấp chuyên nghiệp theo phƣơng thức tín chỉ tại 

một số trƣờng Sƣ phạm Kỹ thuật: Luận văn thạc sĩ/ Võ Nhật Thu 

Giang. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 2010. - 94tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.1 V872-G433 

 

Năm 2009: 

 

281. PHAN THỊ THÚY LIỄU. Xây dựng mô hình liên kết đào tạo 

ngành may giữa trƣờng đại học Sƣ phạm Kỹ thuật và các doanh 

nghiệp may tại thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ/ Phan Thị 

Thúy Liễu. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ 

Chí Minh, 2009. - 106tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.104 P535-L721 

 

Năm 2005: 

 

282. LÊ THÀNH LỘC. Kỹ thuật xây dựng trang Web phục vụ dạy và 

học: Luận văn cao học/ Lê Thành Lộc, Nguyễn Tiến Dũng. - Tp. Hồ 

Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2005. - 

101tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.334 L433-L811 
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283.  NGUYỄN THỊ BẠCH HƢỜNG. Nghiên cứu đề xuất giải pháp 

nâng cao trình độ và kỹ năng sƣ phạm nghề cho giáo viên trƣờng 

Trung học Kỹ thuật và nghiệp vụ Thủ Đức: Luận văn cao học/ 

Nguyễn Thị Bạch Hƣờng. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ 

thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2005. - 83tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.14 N573-H957 

 

Năm 2004: 

 

284.  ĐẶNG THỊ THÙY LINH. Một số giải pháp nâng cao chất lƣợng 

đào tạo trong các trƣờng chuyên nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ 

Chí Minh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học/ Đặng Thị Thùy Linh. - Tp. 

Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2004. - 

75tr. 

KHXG : 601401 374.013 D182-L755 

 

285. LƢU KHÁNH LINH. Một số các giải pháp nâng cao chất lƣợng 

đào tạo nguồn nhân lực ngành công nghệ may tại Thành phố Hồ Chí 

Minh giai đoạn 2005 – 2010: Luận văn thạc sĩ/ Lƣu Khánh Linh. - 

Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 

2004. - 64tr. 

KHXG : 601401 374.013 L975-L755 

 

Năm 2003: 

 

286. NGUYỄN LONG GIANG. Tìm hiểu công nghệ dạy học và ứng 

dụng trong việc đào tạo kỹ sƣ ngành kỹ thuật in trƣờng Đại học Sƣ 

phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn tốt nghiệp cao học/ 

Nguyễn Long Giang. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật 

Tp. Hồ Chí Minh, 2003. - 56tr. + 18tr. Phụ lục. 

KHXG : 601401 374.013 N573-G433 

 

287.  NGUYỄN NGÂN. Nghiên cứu xác định phƣơng pháp giảng dạy 

thực hành chuyên ngành in: Luận văn cao học/ Nguyễn Ngân. - Tp. 

Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2003. - 

58tr. 

KHXG : 601401 371.3 N573-N576 
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288. PHẠM THỊ NGA. Nghiên cứu xây dựng hệ thống bài giảng theo 

hƣớng tiếp cận mục tiêu cho môn học máy điện hệ cao đẳng ngành 

ĐKH - CCĐ Trƣờng Đại học sƣ phạm kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh: 

Luận án cao học/ Phạm Thị Nga. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ 

phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2003. - 53tr.; 30cm 

KHXG : 601401 375 P534-N576 

 

Năm 2002: 

 

289. TRẦN THANH HÀ. Nghiên cứu ứng dụng phƣơng pháp giảng 

dạy theo cách tiếp cận mục tiêu nhằm nâng cao chất lƣợng giảng dạy 

môn học công nghệ in Flexo cho sinh viên ngành kỹ thuật in tại 

trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ 

khoa học/ Trần Thanh Hà. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ 

thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2002. - 48tr. + 40tr. phụ lục; 30cm. 

KHXG : 50700 371.3 T772-H111 

 

Năm 1999: 

 

290. NGUYỄN VĂN HIỆP. Nghiên cứu đặc trƣng nghề nghiệp trong 

khâu thực hành nghề tiện tại Trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. 

Hồ Chí Minh: Luận án cao học/ Nguyễn Văn Hiệp. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1999. - 104tr. 

KHXG : 50700 671.35 N573-H633 

NGUYỄN TOÀN 

Năm 2014: 

 

291. TRƢƠNG MỸ LINH. Tổ chức dạy học theo hƣớng AL môn anh 

văn chuyên nghành điện tại trƣờng Cao đẳng nghề Kỹ thuật Thành 

phố Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ/ Trƣơng Mỹ Linh. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - xiii, 89tr. 

+ 81tr. phụ lục; 30cm. 

KHXG : 601401 378.17 T871-L755 
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Năm 2013: 

 

292. ĐINH THỊ QUYỀN. Vận dụng phƣơng pháp nêu và giải quyết 

vấn đề trong dạy học môn giáo dục học tại trƣờng Đại học Thể dục 

Thể thao thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ/ Đinh Thị Quyền. 

- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 

2013. - xiv, 130tr.; 30cm.  

KHXG : 601401 378.17 Đ584-Q173 

 

293. HUỲNH VĂN GÌN. Dạy học tích cực hóa cho ngƣời lớn môn 

Vật lí 11 tại trung tâm giáo dục thƣờng xuyên Bình Long, tỉnh Bình 

Phƣớc: Luận văn thạc sĩ/ Huỳnh Văn Gìn. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại 

học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - xv, 116tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 374.28 H987 - G492 

 

294. NGUYỄN XUÂN THANH VÂN. Tổ chức dạy học theo dự án 

nghề nấu ăn cho học sinh lớp 8 trƣờng Trung học cơ sở Phong Phú 

huyện Bình Chánh: Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Xuân Thanh Vân. - Tp. 

Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 

viii, 145tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.236 N573 - V217 

 

Năm 2012: 

 

295. ĐỖ THỊ DUNG. Thiết kế phần mềm nhằm nâng cao kỹ năng tự 

học tiếng Anh theo tiêu chuẩn Toeic của sinh viên trƣờng cao đẳng 

công nghệ Thủ Đức: Luận văn Thạc sĩ/ Đỗ Thị Dung. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 113tr. + 

23tr. phụ lục; 30cm. 

KHXG : 601401 378.1543 Đ631-D916 

 

296. PHẠM THỊ KIM THOA. Dạy ngữ pháp tiếng Anh theo hƣớng 

giao tiếp cho sinh viên bậc cao đẳng tại trƣờng Cao đẳng Công nghệ 

Thủ Đức: Luận văn thạc sĩ/ Phạm Thị Kim Thoa. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 123tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.1543 P534-T449 
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297. PHAN THỊ KIM TUỆ. Dạy học tích hợp mô đun trang bị điện 

bậc trung cấp nghề tại trƣờng cao đẳng nghề Giao thông Vận tải trung 

ƣơnng 3: Luận văn thạc sĩ/ Phan Thị Kim Tuệ. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 96tr. + 82tr. phụ 

lục; 30cm. 

KHXG : 601401 373.246 P535-T913 

 

Năm 2011: 

 

298. NGUYỄN MINH KIỆT. Xây dựng học liệu E-Learing cho môn 

tin học tại Trƣờng Trung cấp nghề Củ Chi: Luận văn Thạc sĩ/ Nguyễn 

Minh Kiệt. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ 

Chí Minh, 2011. - 99tr.; 30cm. 

KHXG : 601410 373.246 N573-K47 

 

Năm 2010: 

 

299. NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP. Dạy học môn cơ kỹ thuật 2 theo 

hƣớng tích cực hóa ngƣời học tại trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Đồng 

Nai: Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Thị Ngọc Điệp. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2010. - 98tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.17 N573-Đ562 

 

300. TRẦN KIM DUNG. Nâng cao chất lƣợng đào tạo nguồn nhân lực 

nghề điều dƣỡng theo nhu cầu xã hội tại tỉnh Phú Yên: Luận văn thạc 

sĩ/ Trần Kim Dung. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật 

Tp. Hồ Chí Minh, 2010. - 93tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 370.113 T772-D916 

 

Năm 2009: 

 

301. VĂN HOÀNG LÂM. Xây dựng chƣơng trình máy tính thẩm định 

chất lƣợng câu trắc nghiệm khách quan môn tin học căn bản tại 

trƣờng Trung cấp nghề Công nghệ Bách khoa: Luận văn thạc sĩ/ Văn 

Hoàng Lâm. – Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ 

Chí Minh, 2009. - 75tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.2 V217-L213 
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NGUYỄN TRẦN NGHĨA 

Năm 2013: 

 

302. LÊ THỊ THÙY TRANG. Áp dụng dạy học theo dự án mô - đun 

điện dân dụng lớp 8 tại trung tâm kỹ thuật tổng hợp hƣớng nghiệp 

quận Gò Vấp: Luận văn thạc sĩ/ Lê Thị Thùy Trang. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - xiii, 

189tr.; 30cm.  

KHXG : 601401 373.246 L433-T772 

 

303. LƢU NGỌC THANH. Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm 

khách quan lý thuyết nghề may thời trang tại trƣờng Trung cấp nghề 

Quang Trung: Luận văn thạc sĩ/ Lƣu Ngọc Thanh. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - xiv, 

101tr.; 30cm.  

KHXG : 601401 371.26 L975-T367 

 

304. TẠ THỊ THU PHƢƠNG. Đề xuất một số giải pháp liên kết đào 

tạo nghề giữa trƣờng Cao đẳng Nghề thành phố Hồ Chí Minh với 

doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lƣợng dạy nghề: Luận văn thạc sĩ/ 

Tạ Thị Thu Phƣơng. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật 

Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - xi, 105tr.; 30cm.  

KHXG : 601401 378.104 T111-P577 

 

305. TRẦN THỊ ĐAN THANH. Dạy học tích hợp mô đun công nghệ 

sản xuất nghề may thời trang hệ Trung cấp trƣờng Cao đẳng nghề 

Đồng Nai: Luận văn thạc sĩ/ Trần Thị Đan Thanh. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - xvii, 208tr.; 

30cm.  

KHXG : 601401 370.113 T772-T367 

 

Năm 2012: 

 

306. NGUYỄN PHAN THÙY TRANG. Giải pháp nâng cao chất 

lƣợng dạy học theo hƣớng tích cực hóa ngƣời học môn thủ công mỹ 

nghệ tại trƣởng trƣờng Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Linh Quận 

8: Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Phan Thùy Trang. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 118tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.13 N573-T772 
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307. NGUYỄN THỊ HỒNG GIANG. Cải tiến chƣơng trình đào tạo 

liên thông nghề lập trình máy tính từ Trung cấp lên Cao đẳng nghề tại 

trƣờng Cao Đẳng nghề số 8: Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Thị Hồng 

Giang. - Tp. Hồ Chí Minh: Trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ 

Chí Minh, 2012. - 101tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.19 N573-G433 

 

308. NGUYỄN THỊ HỒNG GIANG. Cải tiến chƣơng trình đào tạo 

liên thông nghề lập trình máy tính từ Trung cấp lên Cao đẳng nghề tại 

trƣờng Cao Đẳng nghề số 8: Luận văn thạc sĩ - Phần phụ lục/ Nguyễn 

Thị Hồng Giang. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. 

Hồ Chí Minh, 2012. - 73tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.19 N573-G433 

 

309. PHẠM NGỌC TUYỀN. Thực trạng và giải pháp hƣớng nghiệp 

học sinh trung học cơ sở tại huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí 

Minh: Luận văn thạc sĩ/ Phạm Ngọc Tuyền. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại 

học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 144tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.14 P534-T968 

 

Năm 2011: 

 

310. DƢƠNG THANH LỊCH. Một số giải pháp đột phá nâng cao chất 

lƣợng đào tạo trƣờng đại học Công nghệ Đồng Nai giai đoạn 2011 – 

2015: Luận văn thạc sĩ/ Dƣơng Thanh Lịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại 

học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2011. - 100tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.1 D928-L698 

 

311. LÊ THỊ KIỀU OANH. Giải pháp nâng cao chất lƣợng dạy nghề 

cho ngƣời khuyết tật tại trung tâm bảo trợ - dạy nghề và tạo việc làm 

cho ngƣời tàn tật tại Tp. Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ/ Lê Thị kiều 

Oanh. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 2011. - 123tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.9 L433-O11 

 

312. LÝ NGỌC QUANG. Đánh giá các điều kiện bảo đảm chất lƣợng 

đào tạo nghề cắt gọt kim loại hệ trung cấp nghề tại trƣờng Cao đẳng 

nghề Việt Nam – Singapore: Luận văn thạc sĩ/ Lý Ngọc Quang. - Tp. 

Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh, 2011. - 

74tr.; 30cm 

KHXG : 601401 378.1 L981-Q124 
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Năm 2010: 

 

313. ĐỖ THỊ CẨM VINH. Xây dựng chƣơng trình đào tạo liên thông 

nghề may và thiết kế thời trang từ Trung cấp nghề lên Cao đẳng nghề 

tại trƣờng Cao đẳng nghề Phú Yên: Luận văn thạc sĩ/ Đỗ Thị Cẩm 

Vinh. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 2010. - 149tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.19 Đ631-V784 

 

314. HÀ THỊ THANH NGA. Xây dựng chƣơng trình đào tạo trình độ 

sơ cấp nghề nghề trồng hoa và cây cảnh cho lao động nông thôn tại 

tỉnh Đồng Nai: Luận văn thạc sĩ/ Hà Thị Thanh Nga. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2010. - 100tr.; 

30cm. 

KHXG : 601401 370.113 H111-N576 

 

315. NGUYỄN THỊ MAI TRANG. Giải pháp nâng cao hiệu quả đào 

tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện Củ Chi - Tp. Hồ Chí 

Minh: Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Thị Mai Trang. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2010. - 208tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.2 N576-T772 

 

Năm 2009: 

 

316. NGUYỄN THỊ ANH THƢ. Xây dựng chƣơng trình đào tạo liên 

thông bậc cao đẳng lên Đại học ngành điện tử tại trƣờng Cao đẳng Sƣ 

phạm Kỹ thuật Vĩnh Long: Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Thị Anh Thƣ. - 

Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 

2009. - 88tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.19 N573-T532 

 

317. NGUYỄN THIỆN DŨNG. Tổ chức quản lý quá trình đào tạo 

ngành cơ khí chế tạo máy trình độ đại học theo học chế tín chỉ tại 

trƣờng Đại học Tiền Giang: Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Thiện Dũng. - 

Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 

2009. - 81tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.19 N573-D916 
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318. PHAN NGỌC LINH. Giải pháp phát triển đào tạo nghề điện công 

nghiệp trong điều kiện kinh tế thị trƣờng tại trƣờng Cao đẳng Sƣ 

phạm kỹ thuật Vĩnh Long: Luận văn Thạc sĩ/ Phan Ngọc Linh. - Tp. 

Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2009. - 

89tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.199 P535-L755 

 

Năm 2008: 

 

319. NGUYỄN THỊ SANG. Xây dựng chƣơng trình đào tạo trình độ 

cao đẳng nghề quản trị mạng máy tính tại trƣờng Cao đẳng nghề Kỹ 

thuật Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Thị 

Sang. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp.Hồ Chí 

Minh, 2008. - 138tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.199 N573-S225 

 

320. TRẦN THANH TÂM. Phát triển chƣơng trình đào tạo trình độ 

Cao đẳng nghề cắt gọt kim loại tại trƣờng Cao đẳng nghề Thành phố 

Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ/ Trần Thanh Tâm. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2008. - 78tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.199 T772-T153 

 

Năm 2007: 

 

321.  LÊ THỊ MỸ TRÀ. Giải pháp nâng cao chất lƣợng giảng dạy môn 

công nghệ phân môn kinh tế gia đình ở các trƣờng trung học cơ sở 

tỉnh Đồng Tháp: Luận văn thạc sĩ/ Lê Thị Mỹ Trà. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2007. - 130tr.; 

30cm. 

KHXG : 601401 372.82 L433-T758 

 

322. VÕ THỊ NGỌC DUNG. Giải pháp nâng cao chất lƣợng đào tạo 

ngành công nghệ may tại tƣờng cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công 

nghiệp II: Luận văn cao học/ Võ Thị Ngọc Dung. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2007. - 67tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 375.001 V872-D916 
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Năm 2006: 

 

323.  ĐINH THỊ BÍCH KHOA. Xây dựng chƣơng trình đào tạo liên 

thông ngành công nghệ may và thiết kế thời trang từ sơ cấp nghề lên 

trung cấp nghề tại trƣờng công nhân kỹ thuật nhân đạo: Luận văn 

thạc sĩ/ Đinh Thị Bích Khoa. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm 

Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2006. - 76 +[30]tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 374.013 Đ584-K45 

 

324. HUỲNH THỊ MỸ LINH. Xây dựng hệ thống giải pháp nhằm 

nâng cao chất lƣợng đào tạo tại trung tâm dạy nghề nhà bè: Luận văn 

cao học/ Huỳnh Thị Mỹ Linh. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm 

Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2006. - [85]tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 374.013 H987-L755 

Năm 2004: 

 

325.  HUỲNH VĂN DINH. Nghiên cứu các biện pháp nâng cao hiệu 

quả giảng dạy nghề tiện theo Module cho đối tƣợng học viên sau cai 

nghiện tại Trung Tâm lao động trị liệu và dạy nghề Thanh Đa: Luận 

văn cao học/ Huỳnh Văn Dinh. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm 

Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2004. - 65tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.3 H978-D584 

 

NGUYỄN TRỌNG THẮNG 

Năm 2001: 

 

326. NGUYỄN ÁNH HỒNG. Xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm môn 

học máy điện cho hệ công nhân Trƣờng Trung học điện 2 - Phần phụ 

lục: Luận văn thạc sĩ khoa học/ Nguyễn Ánh Hồng. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2001. - 21tr. 

KHXG : 50700 375.006 N573-H772 

 

NGUYỄN VĂN CHINH 

Năm 2012: 

 

327. NGUYỄN HƢNG HÒA. Áp dụng phƣơng pháp dạy học định 

hƣớng hoạt động (Action learning) cho môn thực hành bệnh viện 

chuyên ngành gây mê hồi sức tại đại học y dƣợc Tp. Hồ Chí Minh: 

Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Hƣng Hòa. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ 

phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 93tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.3 N573-H678 
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328. TRẦN THỊ THANH TỊNH. Áp dụng phƣơng pháp học tập dựa 

trên vấn đề (problem based learning) cho môn gây mê gây tê cơ bản 1 

tại Đại học Y dƣợc thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ/ Trần 

Thị Thanh Tịnh. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. 

Hồ Chí Minh, 2012. - 76tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.17 T772-T588 

NGUYỄN VĂN LÊ 

Năm 1997: 

 

329. NGUYỄN THỊ ĐÔNG. Tìm hiểu động cơ vào học nghề kỹ thuật 

của sinh viên sƣ phạm kỹ thuật ở khu vực phía nam: Luận văn tốt 

nghiệp cao học/ Nguyễn Thị Đông. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ 

phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1997. - 79tr. 

KHXG : 50700 370.15 N573-Đ682 

NGUYỄN VĂN SÂM 

Năm 2013: 

 

330. NINH VŨ KHA. Xây dựng bộ câu hỏi kiểm tra - đánh giá Kỹ 

Thuật Phay trình độ trung cấp nghề cắt gọt kim loại ở trƣờng cao 

đẳng nghề Việt Nam Singapore: Luận văn thạc sĩ/ Ninh Vũ Kha. - Tp. 

Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 

143tr.; 30cm.  

KHXG : 601401 371.26 N714-K45 

 

NGUYỄN VĂN TRANG 

Năm 1998: 

 

331.  NGUYỄN VĂN ANH. Nghiên cứu xây dựng mạng lƣới trƣờng 

lớp và đội ngũ giáo viên phục vụ cho Thành Phố mới Vạn Tƣờng: 

Luận văn tốt nghiệp cao học/ Nguyễn Văn Anh. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1998. - 80tr. 

KHXG : 50700 371.14 N573-A596 
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NGUYỄN VĂN TUẤN 

Năm 2014: 

 

332. HỒNG THÁI HÒA. Phát triển đội ngũ giảng viên trƣờng Cao 

đẳng nghề Bạc Liêu: Luận văn thạc sĩ/ Hồng Thái Hòa. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - 95tr. + 

17tr. phụ lục; 30cm.  

KHXG : 601401 378.12 H772-H678 

 

333. NGUYỄN ĐÌNH THI. Nâng cao chất lƣợng đào tạo nghề chăn 

nuôi thú y cho lao động nông thôn tại huyện Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu: 

Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Đình Thi. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ 

phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - xiii, 117tr.; 30cm.  

KHXG : 601401 374.013 N573-T422 

 

334. PHAN ĐÔNG HẢI. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lƣợng đào 

tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Bạc Liêu: Luận văn thạc sĩ/ 

Phan Đông Hải. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. 

Hồ Chí Minh, 2014. - xiv, 116tr.; 30cm.  

KHXG : 601401 374.013 P535-H149 

 

Năm 2013: 

 

335. DIỆP VĂN SÊ. Giải pháp nâng cao chất lƣợng và hiệu quả dạy 

nghề cho ngƣời dân vùng biển tỉnh Bạc Liêu: Luận văn thạc sĩ/ Diệp 

Văn Sê. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 2013. - xiv, 140tr.; 30cm.  

KHXG : 601401 374.013 D562-S437 

 

336. TRỊNH HOÀN THÚY UYÊN. Thực trạng và giải pháp nâng cao 

năng lực tƣ vấn việc làm cho nhân viên tƣ vấn tại các trung tâm giới 

thiệu việc làm thành phố Cần Thơ: Luận văn thạc sĩ/ Trịnh Hoàn 

Thúy Uyên. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ 

Chí Minh, 2013. - xvii, 157tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.425 T833 - U97 

 

 

 

 

 

 

http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=38874
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=38874
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=38937
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=38937
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=38937
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=38855
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=38855
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=38855
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=38479
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=38479
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=38479
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=38485
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=38485
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=38485
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=38485


77 

Năm 2012: 

 

337. ĐÀO THỊ HIỆP. Tổ chức dạy học thực tập lâm sàng theo định 

hƣớng học tập hành động (Action learning) môn vật lý trị liệu/ PHCN 

cho học sinh điều dƣỡng trƣờng Đại học Y Phạm Ngọc Thạch: Luận 

văn thạc sĩ/ Đào Thị Hiệp. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ 

thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 67tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.3 Đ211-H633 

 

338. NGUYỄN THỊ DANH. Xây dựng ngân hàng câu hỏi kiểm tra 

đánh giá môn học vật lý trị liệu - phục hồi chức năng ngoại khoa tại 

trƣờng Đại học Y dƣợc Thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn Thạc sĩ/ 

Nguyễn Thị Danh. - Tp. Hồ Chí Minh: Trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ 

thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 98tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.26 N573-D182 

 

339. NGUYỄN THỊ DANH. Xây dựng ngân hàng câu hỏi kiểm tra 

đánh giá môn học vật lý trị liệu - phục hồi chức năng ngoại khoa tại 

trƣờng Đại học Y dƣợc Thành phố Hồ Chí Minh - Phần phụ lục: Luận 

văn Thạc sĩ/ Nguyễn Thị Danh. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm 

Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 131tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.26 N573-D182 

 

340. TRẦN CHÍ ĐỘ. Dạy học tích hợp mô đun điều khiển điện - khí 

nén hệ trung cấp nghề điện công nghiệp tại trƣờng cao đẳng nghề An 

Giang: Luận văn Thạc sĩ/ Trần Chí Độ. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học 

Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 92tr. + 93tr. phụ lục; 

30cm. 

KHXG : 601401 373.246 T772-Đ631 

 

341. TRẦN KẾ THUẬN. Vận dụng dạy học theo dự án trong giảng 

dạy môn trang bị điện tại trung tâm Việt - Đức: Luận văn Thạc sĩ/ 

Trần Kế Thuận. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. 

Hồ Chí Minh, 2012. - 99tr. + 56tr. phụ lục; 30cm. 

KHXG : 601401 373.246 T772-T532 
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Năm 2011: 

 

342. HỒ VĂN PHONG. Ứng dụng phƣơng pháp dạy học theo hƣớng 

tích cực hoá ngƣời học vào giảng dạy môn thực hành kỹ thuật sửa 

chữa cơ khí tại trƣờng Trung cấp kĩ thuật công nghiệp Đồng Nai: 

Luận văn thạc sĩ/ Hồ Văn Phong. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ 

phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2011. - 142tr.; 30cm. 

KHXG : 601410 371.13 H678-P574 

 

343. LÊ HỒ MINH GIANG. Nghiên cứu thiết kế Multimedia cho việc 

dạy và học môn Hóa học 10, ban cơ bản tại trƣờng Cao đẳng Giao 

thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ/ Lê Hồ Minh 

Giang. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 2011. - 145tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.133 L433-G433 

 

344. LÊ THỊ NGỌC NƢƠNG. Đánh giá hƣớng chọn nghề theo hứng 

thú của học sinh phổ thông ở huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận 

trên cơ sở trắc nghiệm RIASEC: Luận văn thạc sĩ/ Lê Thị Ngọc 

Nƣơng. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 2011. - 92tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.14 L433-N973 

 

345. NGUYỄN HỮU QUÝ. Triển khai dạy học tích hợp mô đun gia 

công thanh nghề sản xuất ván ghép thanh hệ sơ cấp trƣờng Cao đẳng 

nghề công nghệ và nông lâm Nam Bộ: Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Hữu 

Quý. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 2011. - 110tr.; 30cm. 

KHXG: 601401 378.17 N573-Q166 

 

346. NGUYỄN THỊ THU HƢƠNG. Phát triển chƣơng trình đào tạo 

nghề giúp việc nhà theo hƣớng đáp ứng nhu cầu xã hội tại tỉnh Bình 

Dƣơng: Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Thị Thu Hƣơng. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2011. - 115tr.; 

30cm. 

KHXG : 601401 373.2 N573-H957 
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Năm 2010: 

 

347.  LÊ ANH ĐỨC. Đề xuất phƣơng pháp dạy học Mô đun đồ họa 

ứng dụng cho ngƣời khuyết tật vận động: Luận văn thạc sĩ/ Lê Anh 

Đức. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 2010. - 80tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.9 L433-Đ822 

 

348. MAI QUỲNH TRANG. Triển khai E - learning vào hoạt động 

giảng dạy môn Công nghệ may trang phục 2 tại trƣờng Đại học Sƣ 

phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ/ Mai 

Quỳnh Trang. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ 

Chí Minh, 2010. - 74tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.334 M217-T772 

 

349. NGUYỄN THỊ THANH PHƢƠNG. Cải tiến công tác tổ chức thí 

nghiệm môn hóa học lớp 10 ở các trƣờng trung học phổ thông Quận 9 

của Thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Thị Thanh 

Phƣơng. - Tp. Hồ Chí Minh: Trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. 

Hồ Chí Minh, 2010. - 101tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.13 N573-P577 

 

350. VÕ THỊ THỤC HÀ. Cải tiến phƣơng pháp dạy học môn lý thuyết 

thiết bị may theo hƣớng tích cực hóa ngƣời học tại trƣờng Cao đẳng 

kinh tế - kĩ thuật Vinatex Tp. Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ/ Võ Thị 

Thục Hà. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật, 2010. - 

89tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.17 V872-H111 

 

Năm 2009: 

 

351. CAO THỊ HƢỜNG. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao 

hiệu quả đào tạo ngành chăn nuôi thú y của trƣờng Cao đẳng Cơ điện 

và Nông nghiệp Nam Bộ/ Cao Thị Hƣờng. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại 

học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2009. - 101tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.1 C235-H957 
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352. LÊ THỊ THƠ. Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển năng lực 

nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giáo viên dạy nghề trƣờng Cao 

đẳng Nghề Cần Thơ: Luận văn thạc sĩ/ Lê Thị Thơ. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2009. - 98tr.; 

30cm. 

KHXG : 601401 371.1 L433-T449 

 

353. NGUYỄN THỊ NGỌC XUÂN. Giải pháp liên kết đào tạo hiệu 

quả giữa trƣờng đại học Trà Vinh với doanh nghiệp: Luận văn thạc sĩ/ 

Nguyễn Thị Ngọc Xuân. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ 

thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2009. - 128tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.104 N576-X182 

 

Năm 2008: 

 

354. HUỲNH NGỌC LONG. Xây dựng chƣơng trình bồi dƣỡng nghề 

hàn để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực tình Đồng Nai: Luận văn cao 

học/ Huỳnh Ngọc Long. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ 

thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2008. - 74tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 374.013 H987-L848 

 

355. PHẠM HỒNG THẮNG. Khảo sát thực trạng và đề xuất giải pháp 

hoạt động hƣớng nghiệp học sinh trung học phổ thông tại tỉnh Gia 

Lai: Luận văn Thạc sĩ/ Phạm Hồng Thắng. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại 

học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2008. - 74tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.1425 P534-T367 

 

356. PHAN TRẦN PHÚ LỘC. Phát triển chƣơng trình đào tạo ngành 

điện tử công nghiệp theo nhu cầu thị trƣờng tại khu công nghiệp Việt 

Nam – Singapore: Luận văn thạc sĩ/ Phan Trần Phú Lộc. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2008. - 203tr.; 

30cm. 

KHXG : 601401 374.013 P535-L811 

 

Năm 2007: 

 

357.  DƢƠNG THÁI AN. Ứng dụng công nghệ dạy học để biên soạn 

giáo trình kết hoa cƣới: Luận văn cao học/ Dƣơng Thái An. - Tp. Hồ 

Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2007. - 51tr.; 

30cm. 

KHXG : 601401 371.334 D928-A531 
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358. ĐẶNG THỊ DIỆU HIỀN. Thiết kế bộ trắc nghiệm môn phƣơng 

pháp giảng dạy tại trƣờng đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin: Luận văn cao học/ Đặng 

Thị Diệu Hiền. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật, 2007. 

- 82tr.; 30cm.  

KHXG : 601401 371.261 Đ182-H633 

 

359. ĐẶNG THỊ DIỆU HIỀN. Thiết kế bộ trắc nghiệm môn phƣơng 

pháp giảng dạy tại trƣờng đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin - Phần phụ lục: Luận văn 

cao học/ Đặng Thị Diệu Hiền. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm 

Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2007. - 82tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.261 Đ182-H633 

 

360. LÊ THANH THẾ. Xây dựng chƣơng trình giảng day cho CAD 

theo hƣớng năng lực thực hiện: Luận văn cao học/ Lê Thanh Thế. - 

Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 

2007. - 59tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 375.001 L433-T374 

 

361. LIÊU THANH TÂM. Xây dựng chƣơng trình đào tạo liên thông 

từ bậc cao đẳng lên bậc đại học ngành công nghệ thông tin tại trƣờng 

đại học Vinh : Luận văn cao học/ Liêu Thanh Tâm. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2007. - 73tr.; 

30cm. 

KHXG : 601401 378.199 L721-T153 

 

Năm 2006: 

 

362.  TRẦN THỊ THÚY HẰNG. Thiết kế giáo trình môn thiết kế trang 

phục 2 theo hƣớng tiếp cận công nghệ dạy học: Luận văn Thạc sĩ/ 

Trần Thị Thúy Hằng. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật 

Tp. Hồ Chí Minh, 2006. - 137tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 375.001 T772-H239 
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NGUYỄN VĂN Y 

Năm 2013: 

 

363. HUỲNH THANH DANH. Biên soạn bộ câu hỏi đánh giá năng 

lực công nghệ thông tin của giáo viên bậc trung học phổ thông tại 

Thành phố Cần Thơ: Luận văn thạc sĩ/ Huỳnh Thanh Danh. - Tp. Hồ 

Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - x, 

164tr.; 30cm.  

KHXG : 601401 373.126 H987-D182 

 

364. LÊ KIM YẾN. Xây dựng chƣơng trình đào tạo sơ cấp nghề nuôi 

quảng canh cải tiến kết hợp tôm sú - cua - cá tại tỉnh Bạc Liêu: Luận 

văn thạc sĩ/ Lê Kim Yến. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ 

thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - xv, 155tr.; 30cm.  

KHXG : 601401 374.013 L433-Y451 

 

365. NGUYỄN THỊ MỸ XUÂN. Xây dựng mô hình liên kết đào tạo 

giữa trƣờng Cao Đẳng Công Thƣơng Tp. Hồ Chí Minh và doanh 

nghiệp sản xuất giấy & bột giấy: Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Thị Mỹ 

Xuân. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 2013. - xiv, 155tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.104 N573 - X182 

 

366. NGUYỄN THỊ NGỌC THẠCH. Cải tiến phƣơng pháp dạy học 

môn tin học lớp 7 theo hƣớng tích cực hóa ngƣời học tại trƣờng 

THCS Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An Bình Dƣơng: Luận văn thạc sĩ/ 

Nguyễn Thị Ngọc Thạch. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ 

thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - xv, 121tr.; 30cm.  

KHXG : 601401 373.13 N573-T358 

 

367. TRƢƠNG QUỐC HOÀNG. Áp dụng phƣơng pháp dạy học 

nhóm cho môn vật lý 10 tại trƣờng THPT Trịnh Hoài Đức - tỉnh Bình 

Dƣơng: Luận văn thạc sĩ/ Trƣơng Quốc Hoàng. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - xi, 125tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.13 T871 - H678 
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Năm 2012: 

 

368. HOÀNG THỊ HẢO. Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm 

đánh giá kết quả học tập môn toán lớp 12: Luận văn thạc sĩ/ Hoàng 

Thị Hảo. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 2012. - 100tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.238 H678-H252 

 

369. HOÀNG THỊ HẢO. Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm 

đánh giá kết quả học tập môn toán lớp 12 - Phần Phụ lục: Luận văn 

thạc sĩ/ Hoàng Thị Hảo. - Tp. Hồ Chí Minh: Trƣờng Đại học Sƣ phạm 

Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 93tr.; 30cm.  

KHXG : 601401 373.238 H678-H252 

 

370. HUỲNH THANH HÙNG. Biên soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm 

khách quan môn dung sai kỹ thuật đo cho hệ trung cấp nghề tại 

trƣờng Cao đẳng Nghề Bạc Liêu: Luận văn thạc sĩ/ Huỳnh Thanh 

Hùng. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 2012. - 175tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.26 H987-H936 

 

371. NGUYỄN MINH HIẾU. Phát triển chƣơng trình đào tạo lập trình 

viên tin học theo hƣớng năng lực thực hiện tại trƣờng Đại học Tây 

Đô: Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Minh Hiếu. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại 

học Sƣ phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, 2012. - 179tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.1542 N573-H633 

 

372. NGUYỄN THỊ THU HÀ. Áp dụng hình thức dạy học theo nhóm 

nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong môn học vật lý lớp 11 

tại trƣờng Trung học phổ thông Nguyễn Trãi Bình Dƣơng: Luận văn 

Thạc sĩ/ Nguyễn Thị Thu Hà. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm 

Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 124tr.: hình minh họa; 30cm. 

KHXG : 601401 373.13 N573-H111 

Năm 2011: 

 

373. ĐINH TRUNG DŨNG. Xây dựng chƣơng trình đào tạo liên 

thông bậc trung cấp lên đại học ngành Nông học tại trƣờng Trung cấp 

nông lâm nghiệp Bình Dƣơng: Luận văn thạc sĩ/ Đinh Trung Dũng. - 

Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 

2011. - 114tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.19 Đ584-D916 
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374. LÊ TRUNG NAM. Xây dựng bộ câu hỏi kiểm tra, đánh giá môn 

máy điện tại trƣờng trung cấp nghề Việt - Hàn Bình Dƣơng: Luận văn 

thạc sĩ/ Lê Trung Nam. - Tp. Hồ Chí Minh: Trƣờng Đại học Sƣ phạm 

Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2011. - 102tr.; 30cm.  

KHXG : 601401 371.26 L433-N174 

 

375. LÊ TRUNG NAM. Xây dựng bộ câu hỏi kiểm tra, đánh giá môn 

máy điện tại trƣờng trung cấp nghề Việt - Hàn Bình Dƣơng - Phụ lục: 

Luận văn thạc sĩ/ Lê Trung Nam. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ 

phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2011. - 146tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.26 L433-N174 

 

376. PHẠM THỊ HỒNG QUYÊN. Nâng cao chất lƣợng thực tập tốt 

nghiệp của sinh viên ngành công nghệ may Trƣờng Cao đẳng công 

nghệ và Quản trị Sonadezi: Luận văn thạc sĩ/ Phạm Thị Hồng Quyên. 

- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 

2011. - 117tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.1 P534-Q171 

 

377. TRẦN THANH HUYỀN. Đổi mới phƣơng pháp giảng dạy môn 

thiết kế trang phục III theo hƣớng đáp ứng nhu cầu thị trƣờng Tp. Hồ 

Chí Minh tại trƣờng CĐ kinh tế - kỹ thuật Vinatex Tp. Hồ Chí Minh: 

Luận văn thạc sĩ/ Trần Thanh Huyền. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ 

phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2011. - 122tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.17 T772-H987 

 

378. TRƢƠNG THỊ LAN ANH. Đổi mới phƣơng pháp dạy học môn 

gia công cơ khí nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của sinh viên 

trƣờng cao đẳng sƣ phạm Đồng Nai: Luận văn thạc sĩ/ Trƣơng Thị 

Lan Anh. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 2011. - 113tr.; 30cm.  

KHXG : 601401 378.17 T871-A596 

 

Năm 2010: 

 

379. PHAN LỮ TRÍ MINH. Phát triển chƣơng trình đào tạo sơ cấp 

nghề họa viên kết cấu công trình khu vực thành phố Hồ Chí Minh: 

Luận văn thạc sĩ/ Phan Lữ Trí Minh. – Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ 

phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2010. - 213tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 331.25 P535-M664 
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380. PHAN LỮ TRÍ MINH. Phát triển chƣơng trình đào tạo sơ cấp 

nghề họa viên kết cấu công trình khu vực thành phố Hồ Chí Minh - 

Quyển phụ lục: Luận văn thạc sĩ/ Phan Lữ Trí Minh. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2010. - 

182tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.2 P535-M664 

 

381. TRẦN THỊ MAI CHI. Xây dựng chƣơng trình bồi dƣỡng năng 

lực sƣ phạm kỹ thuật cho giáo viên dạy nghề trƣờng Trung cấp nghề 

Kinh tế Kỹ thuật số 2 nhằm nâng cao chất lựơng đào tạo của trƣờng 

giai đoạn 2010 – 2020: Luận văn thạc sĩ/ Trần Thị Mai Chi. - Tp. Hồ 

Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2010. - 

133tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.112 T772-C532 

NINH VĂN BÌNH 

Năm 2012: 

 

382. CAO NHƢ PHÚC. Biện pháp nâng cao chất lƣợng giáo dục 

hƣớng nghiệp cho học sinh THPT tại thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc 

Liêu: Luận văn thạc sĩ/ Cao Nhƣ Phúc. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học 

Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 122tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.14 C235-P577 

 

383. HỒ THỊ HỒNG DUNG. Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc 

nghiệm khách quan môn Vật lý 10 tại các trƣờng Trung học Phổ 

thông tỉnh Đồng Nai: Luận văn thạc sĩ/ Hồ Thị Hồng Dung. - Tp. Hồ 

Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 92tr.; 

30cm. 

KHXG : 601401 373.126 H678-D916 

 

Năm 2011: 

 

384. NGUYỄN THỊ MAI THẢO. Giải pháp nâng cao chất lƣợng hoạt 

động rèn luyện nghiệp vụ sƣ phạm cho sinh viên trƣờng Cao đẳng sƣ 

phạm Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng: Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Thị Mai 

Thảo. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 2011. - 81tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.1 N573-T367 
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PHAN GIA ANH VŨ 

Năm 2014: 

 

385. PHẠM VĂN SUM. Dạy học tích hợp trong dạy sửa xe gắn máy ở 

công ty TNHH một thành viên dạy nghề Nam Khánh Tân: Luận văn 

thạc sĩ/ Phạm Văn Sum. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ 

thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - xii, 74tr. + 35tr. phụ lục; 30cm.  

KHXG : 601401 374.013 P534-S955 

 

Năm 2013: 

 

386. ĐẶNG THỊ THANH THẢO. Biên soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm 

môn Công nghệ 6 cho các trƣờng THCS trên địa bàn huyện Giồng 

Trôm tỉnh Bến Tre: Luận văn thạc sĩ/ Đặng Thị Thanh Thảo. - Tp. Hồ 

Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2013. – vi, 

147tr.; 30cm.  

KHXG : 601401 373.126 Đ182-T367 

 

387. LÊ THANH NGUYỆT. Dạy học theo hƣớng tích cực hóa ngƣời 

học môn Tin học lớp 9 tại trƣờng THCS Tam Đông 1 huyện Hóc 

Môn, Tp. Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ ngành Giáo dục học/ Lê 

Thanh Nguyệt. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. 

Hồ Chí Minh, 2013. - 110tr.; 30cm.  

KHXG : 601401 371.3 L433-N576 

 

388. NGUYỄN ĐỨC HUÂN. Dạy học giải quyết vấn đề phần lập 

trình đơn giản tại trƣờng THCS Nguyễn Văn Tiết thị xã Thuận An 

tỉnh Bình Dƣơng: Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Đức Huân. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - xv, 

125tr.; 30cm.  

KHXG : 601401 373.236 N573-H874 

PHAN LONG 

Năm 2014: 

 

389. NGUYỄN PHƢƠNG THẢO. Biên soạn giáo trình điện tử môn 

Dung sai lắp ghép & đo lƣờng theo hƣớng ứng dụng công nghệ dạy 

học tại trƣờng Trung cấp nghề Bình Dƣơng: Luận văn thạc sĩ/ 

Nguyễn Phƣơng Thảo. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ 

thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - xii, 75tr.; 30cm.  

KHXG : 601401 371.33 N573-T367 
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Năm 2013: 

 

390. DƢƠNG ĐỨC PHÚ. Tổ chức dạy học theo học tập hành động 

(action learning) môn quản trị mạng CISCO nâng cao tại trƣờng Cao 

đẳng Công nghệ Thủ Đức: Luận văn thạc sĩ/ Dƣơng Đức Phú. - Tp. 

Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 

xiv, 139tr.; 30cm 

KHXG : 601401 378.1734 D928-P577 

 

391. NGÔ THỊ HỒNG QUÝ. Phát triển chƣơng trình đào tạo sơ cấp 

nghề kế toán doanh nghiệp theo hƣớng năng lực thực hiện cho một số 

cơ sở dạy nghề tại Thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ/ Ngô 

Thị Hồng Quý. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. 

Hồ Chí Minh, 2013. – 30cm. 

KHXG : 601401 373.19 N569-Q166 

 

392. NGUYỄN THỊ THÙY TRANG. Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc 

nghiệm môn cơ sở dữ liệu cho trƣờng Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức: 

Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Thị Thùy Trang. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại 

học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - xiii, 303tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.26 N573 - T772 

 

393. VŨ ĐĂNG KHÔI. Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn 

tin học 10 bằng phần mềm DK Testing Management System tại 

Trƣờng Trung học Phổ thông Long Thành - Tỉnh Đồng Nai: Luận văn 

thạc sĩ/ Vũ Đăng Khôi. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ 

thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 141tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.26 V986 - K45 

 

Năm 2012: 

 

394. CA THANH TÒNG. Thiết kế bài giảng điện tử môn công nghệ 11 

bằng phần mềm Microsoft office frontpage: Luận văn Thạc sĩ/ Ca 

Thanh Tòng. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ 

Chí Minh, 2012. - 130tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.238 C111-T665 
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395. ĐỖ TRỌNG THANH. Vận dụng phƣơng pháp dạy thực hành 

theo hƣớng tích cực hóa ngƣời học bô môn điện tử công nghiệp tại 

trƣờng cao đẳng nghề giao thông vận tải trung ƣơng III: Luận văn 

Thạc sĩ/ Đỗ Trọng Thanh. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ 

thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 126tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.1543 Đ631-T367 

 

396. LÊ THỊ LINH. Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Vật 

lí lớp 11: Luận văn thạc sĩ/ Lê Thị Linh. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học 

Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 260tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.126 L433-L755 

 

397. LIÊU THỊ HỒNG LOAN. Tổ chức dạy học môn công nghệ 10 

theo hƣớng tích cực hoá học sinh tại các trƣờng Trung học phổ thông 

thuộc thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ/ Liêu Thị Hồng 

Loan. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 2012. - 123tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.238 L721-L795 

 

398. NGUYỄN HÀ THẢO TRANG. Tổ chức dạy học theo định 

hƣớng thực tiễn môn hoá học 8 trên địa bàn quận Thủ Đức, thành phố 

Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Hà Thảo Trang. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 163tr.; 

30cm. 

KHXG : 601401 540.71 N573-T772 

 

399. PHAN BẠCH ĐẰNG. Thiết kế bộ phƣơng tiện dạy học trong dạy 

lý thuyết lái xe mô tô cho ngƣời dân tộc Khmer tại Bạc Liêu: Luận 

văn thạc sĩ/ Phan Bạch Đằng. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm 

Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 125tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.33 P535-Đ182 

 

Năm 2011: 

 

400. HẠ THỊ HẠNH TIÊN. Khảo sát thực trạng và đề xuất giải pháp 

nâng cao kết quả thực tập sƣ phạm của sinh viên trƣờng Cao đẳng sƣ 

phạm Nha Trang - tỉnh Khánh Hoà: Luận văn thạc sĩ/ Hạ Thị Hạnh 

Tiên. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 2011. - 83tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378 H111-T562 
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Năm 2010: 

 

401.  NGÔ HỮU LỄ. Tổ chức dạy học môn Microsoft Access theo 

hƣớng tích cực hóa ngƣời học tại trƣờng Cao đẳng nghề An Giang: 

Luận văn thạc sĩ/ Ngô Hữu Lễ. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm 

Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2010. - 106tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.17 N569-L433 

 

402. PHẠM THỊ KIỀU DIỄM. Xây dựng chƣơng trình đào tạo nghề 

gỗ mỹ nghệ trình độ sơ cấp tại Trƣờng Trung cấp nghề Long Thành - 

Nhơn Trạch: Luận văn thạc sĩ/ Phạm Thị Kiều Diễm. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2010. - 118tr.; 

30cm. 

KHXG : 601401 373.2 P534-D561 

 

403. TRẦN THỊ LOAN PHƢƠNG. Đánh giá hiệu quả chƣơng trình 

đào tạo ngành công nghệ may trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật 

thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ/ Trần Thị Loan Phƣơng. - 

Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 

2010. - 115tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.19 T772-P577 

 

Năm 2009 

 

404. BÙI QUỐC TRỌNG. Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin 

trong dạy học ở các trƣờng trung học phổ thông trên địa bàn thị xã 

Đồng Xoài tỉnh Bình Phƣớc: Luận văn thạc sĩ/ Bùi Quốc Trọng. - Tp. 

Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2009. - 

126tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.334 B932-T853 

 

405. NGUYỄN THỊ THU TRANG. Ứngdụng phần mềm Primavision 

vào thiết kế bài giảng điện tử cho Môđun đào tạo sáng tác mẫu tại 

trƣờng Cao đẳng nghề số 8 Biên Hòa - Đồng Nai: Luận văn tốt 

nghiệp/ Nguyễn Thị Thu Trang. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm 

Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2009. - 45tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.334 N573-T772 
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406. NGUYỄN THỊ XUÂN KIỀU. Xây dựng giải pháp hoạt động bền 

vững cho trung tâm học tập cộng đồng xã Lát huyện Lạc Dƣơng: 

Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Thị Xuân Kiều. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại 

học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2009. - 98tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 374 N573-K47 

 

Năm 2008: 

 

407. PHAN VĂN MINH. Khảo sát thực trạng và đề xuất giải pháp 

nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy của 

giảng viên ở trƣờng đại học Bà Rịa - Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ/ 

Phan Văn Minh. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. 

Hồ Chí Minh, 2008. - 63tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.1734 P535-M664 

 

Năm 2007: 

 

408.  NGUYỄN HUỲNH HÒA. Nghiên cứu thực trạng và giải pháp 

trong tổ chức đào tạo kết hợp giữa trƣờng đại học Công nghệp thành 

phố Hồ Chí Minh với các doanh nghiệp trong đào tạo nghề cơ khí: 

Luận văn cao học/ Nguyễn Huỳnh Hòa. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học 

Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2007. - 102tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.104 N573-H678 

PHÙNG RÂN 

Năm 2013: 

 

409. ĐINH TRỌNG NGHIỆM. Đề xuất một số biện pháp rèn luyện 

đạo đức cho học sinh tại trƣờng Trung cấp nghề Thới Lai thành phố 

Cần Thơ: Luận văn thạc sĩ/ Đinh Trọng Nghiệm. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - xi, 141tr.; 30cm.  

KHXG : 601401 370.114 Đ584-N576 

 

Năm 2012: 

 

410. BÙI XUÂN TÙNG. Phát triển chƣơng trình đào tạo ngành công 

nghệ thông tin trình độ Đại học theo học chế tín chỉ tại trƣờng Đại 

học Tây Đô: Luận văn thạc sĩ/ Bùi Xuân Tùng. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 85tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.1542 B932-T926 
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411. BÙI XUÂN TÙNG. Phát triển chƣơng trình đào tạo ngành công 

nghệ thông tin trình độ Đại học theo học chế tín chỉ tại trƣờng Đại 

học Tây Đô - Phụ lục: Luận văn thạc sĩ/ Bùi Xuân Tùng. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 143tr.; 

30cm.  

KHXG : 601401 378.1542 B932-T926 

 

412. ĐÀO THỊ HỒNG VÂN. Áp dụng dạy học theo hƣớng tích hợp 

cho môn học giác sơ đồ trên máy tính tại trƣờng Cao đẳng Kinh tế - 

Kỹ thuật Vinatex thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ/ Đào Thị 

Hồng Vân. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ 

Chí Minh, 2012. - 51tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.1543 Đ211-V217 

 

413. NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG. Xây dựng chƣơng trình đào tạo 

sơ cấp nghề phục vụ buồng tại trƣờng Nghiệp vụ nhà hàng thành phố: 

Luận văn Thạc sĩ/ Nguyễn Thị Hồng Nhung. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại 

học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 136tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.246 N573-N576 

 

414. PHẠM MINH TRUNG. Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao 

hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện Cờ Đỏ thành 

phố Cần Giờ: Luận văn thạc sĩ/ Phạm Minh Trung. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 133tr.; 

30cm. 

KHXG : 601401 370.113 P534-T871 

 

Năm 2011: 

 

415. NGUYỄN THỊ DIỆU HUYỀN . Phát triển chƣơng trình đào tạo 

sơ cấp nghề dinh dƣỡng cộng đồng cho trƣờng học tại thành phố Hồ 

Chí Minh: Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Thị Diệu Huyền. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2011. - 86tr.; 

30cm. 

KHXG : 601401 373.2 N573-H987 

 

416. PHẠM THỊ LIÊN. Nâng cao hiệu quả phân luồng cho học sinh 

THCS tại Tp. Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ/ Phạm Thị Liên. - Tp. 

Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2011. - 

91tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.14 P534-L719 
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417. TRẦN DƢƠNG QUỐC HÒA. Xây dựng tài nguyên toán học hỗ 

trợ việc dạy học môn toán ở tiểu học: Luận văn thạc sĩ/ Trần Dƣơng 

Quốc Hoà. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ 

Chí Minh, 2011. - 107tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 372.7 T772-H678 

 

Năm 2010: 

 

418. VŨ THỊ YẾN. Xây dựng chƣơng trình đào tạo nghề ngắn hạn lĩnh 

vực gốm sứ tại tỉnh Bình Dƣơng: Luận văn thạc sĩ/ Vũ Thị Yến. - Tp. 

Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2010. - 

97tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.2 V986-Y45 

 

Năm 2009: 

 

419. PHAN THỊ KIM HỒNG. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp 

hƣớng nghiệp cho đối tƣợng thanh thiếu niên tỉnh Ninh Thuận: Luận 

văn thạc sĩ/ Phan Thị Kim Hồng. - Tp. Hồ Chí Minh: Trƣờng Đại học 

Sƣ phạm Kỹ Thuật, 2009. - 90tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.4 P535-H772 

 

420. TRƢƠNG THỊ KIM CHI. Xây dƣng chƣơng trình đào tạo ngắn 

hạn nghề chế tác vỏ sò, ốc làm hàng thủ công mỹ nghệ phục vụ du 

lịch Bình Thuận: Luận văn thạc sĩ/ Trƣơng Thị Kim Chi. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2009. - 76tr.; 

30cm. 

KHXG : 601401 373.2 T871-C532 

 

Năm 2008: 

 

421. HUỲNH MỸ PHƢỢNG. Nghiên cứu các nghề truyền thống của 

ngƣời Khmer khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và đề xuất phƣơng 

án đào tạo và phát triển các làng nghề truyền thống cho đồng bào 

Khmer ở Trà Vinh: Luận văn thạc sĩ/ Huỳnh Mỹ Phƣợng. - Tp. Hồ 

Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2008. - 96tr.; 

30cm. 

KHXG : 601401 370.113 H987-P577 
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Năm 2005: 

 

422.  NGUYỄN ĐĂNG Ý. Hƣớng dẫn thực hiện chƣơng trình và đơn 

nguyên học tập: Trang trí cơ bản. Hình họa cơ bản - Quyển 2: Luận 

văn cao học/ Nguyễn Đăng Ý. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm 

Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2005. - 135tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 375.001 N573-Y11 

 

423. NGUYỄN ĐĂNG Ý. Xây dựng chƣơng trình đào tạo nghề Hội 

họa – Quyển 1: Luận văn cao học/ Nguyễn Đăng Ý. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2005. - 85tr.; 

30cm. 

KHXG : 601401 374.013 N573-Y11 

 

Năm 2004: 

 

424.  HUỲNH THỊ KIM NGÂN. Tìm hiểu nguyên nhân hạn chế khả 

năng tiếp thu, nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học nghề cho đối 

tƣợng học sinh dân tộc Khmer tại Tỉnh Trà Vinh: Luận văn cao học/ 

Huỳnh Thị Kim Ngân. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật 

Tp. Hồ Chí Minh, 2004. - 52tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.3 H987-N576 

 

Năm 2001: 

 

425. PHẠM XUÂN THU. Phƣơng pháp thiết kế bài giảng theo quan 

điểm giáo dục tích cực: Luận án cao học/ Phạm Xuân Thu. - Tp. Hồ 

Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2001. - 53tr. 

KHXG : 50700 371.33 P534-T532 

 

Năm 2000: 

 

426. NGUYỄN THỊ DÂN QUYỀN. Nghiên cứu vấn đề đội ngũ giáo 

viên kỹ thuật tại các trung tâm kỹ thuật tổng hợp hƣớng nghiệp góp 

phần thực hiện chiến lƣợc phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Tiền Giang: 

Luận án cao học/ Nguyễn Thị Dân Quyền. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại 

học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2000. - 91tr.; 30cm. 

KHXG : 50700 371.14 N573-Q173 
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Năm 1999: 

 

427. TRỊNH THỊ KIM LONG. Nghiên cứu vấn đề đào tạo nguồn lao 

động kỹ thuật để phát triển ngành trồng hoa ở Thành Phố Đà Lạt theo 

hƣớng công nghiệp hóa hiện đại hóa: Luận án cao học/ Trịnh Thị Kim 

Long. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 1999. - 77tr. 

KHXG : 50700 374.013 T833-L848 

 

Năm 1998: 

 

428. ĐẶNG VĂN THÀNH. Nghiên cứu hiện trạng và những giải pháp 

nhằm phát triển quy mô, nâng cao chất lƣợng, hiệu qủa công tác dạy 

nghề phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc: Luận văn tốt 

nghiệp cao học/ Đặng Văn Thành. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ 

phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1998. - 85tr.; 30cm. 

KHXG : 50700 371.3 Đ182-T367 

 

Năm 1997: 

 

429. TRẦN THỊ THU HƢƠNG. Xây dựng mô hình các trƣờng dạy 

nghề cho khu vực đô thị Đồng Bằng Sông Cửu Long: Luận văn tốt 

nghiệp cao học/ Trần Thị Thu Hƣơng. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ 

phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1997. - 61tr. 

KHXG : 50700 374.013 T772-H957 

QUYỀN HUY ÁNH 

Năm 2004: 

 

430.  NGUYỄN NGỌC THANH. Cải tiến nội dung chƣơng trình và 

phƣơng pháp giảng dạy môn học kỹ thuật điều khiển lập trình (PLC) 

tại Trƣờng Trung học KT - NV Nguyễn Hữu Cảnh: Luận văn thạc sĩ 

khoa học/ Nguyễn Ngọc Thanh. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ 

phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2004. - 54tr. 

KHXG : 601401 375.001 N573-T367 
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Năm 2003: 

 

431. LÊ HUỲNH LÝ. Xây dựng chƣơng trình đào tạo công nhân lành 

nghề (cấp trình độ 2) ngành công nghệ điện tự động tại trƣờng Trung 

học công nghiệp Huế: Luận văn tốt nghiệp cao học/ Lê Huỳnh Lý. - 

Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật, 2003. - 62tr. + 68tr. 

Phụ lục. 

KHXG : 601401 374.013 L433-L981 

 

432. TRẦN THANH LỢI. Module hóa và ứng dụng Multipmedia 

trong giảng dạy môn điện cơ bản tại trƣờng Trung học kỹ thuật và 

nghiệp vụ Phú Lâm  - Phần phụ lục: Luận văn tốt nghiệp cao học/ 

Trần Thanh Lợi. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. 

Hồ Chí Minh, 2003. - 52tr. 

KHXG : 601401 371.334 T772-L834 

 

Năm 2002: 

 

433. NGUYỄN THANH HÀ. Một số giải pháp nâng cao chất lƣợng - 

hiệu quả giảng dạy môn học thực hành trang bị điện của hệ cao đẳng 

sƣ phạm kỹ thuật chuyên ngành ĐKH - CCĐ tại trƣờng cao đẳng sƣ 

phạm kỹ thuật Nam Định: Luận văn cao học/ Nguyễn Thanh Hà. - 

Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 

2002. - 51tr.; 30cm. 

KHXG : 50700 371.3 N573-H111 

 

Năm 2001: 

 

434. NGUYỄN ĐỨC HỖ. Một số biện pháp nâng cao chất lƣợng 

giảng dạy thực hành điện tử cơ bản cho hệ đào tạo Cao đẳng Sƣ phạm 

Kỹ thuật Nam Định: Luận án cao học/ Nguyễn Đức Hỗ. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2001. – 94tr. 

KHXG : 50700 371.3 N573-H678 

 

Năm 1997: 

 

435. PHAN QUÝ VÕ. Tự học điện tử cơ bản trên máy vi tính: Luận 

văn tốt nghiệp cao học/ Phan Quý Võ. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học 

Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1997. - 45tr. 

KHXG : 50700 371.334 P535-V872 
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THÁI BÁ CẦN 

Năm 2008: 

 

436. ĐỒNG THỊ TUYẾT HẠNH. Xác định nhu cầu bồi dƣỡng chuyên 

môn, nghiệp vụ Sƣ phạm của đội ngũ giáo viên các trƣờng TCCN 

khu vực phía Nam và đề xuất một số chƣơng trình bồi dƣỡng: Luận 

văn thạc sĩ/ Đồng Thị Tuyết Hạnh. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ 

phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2008. - 77tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.11 Đ682-H239 

 

437. LÊ THỊ TRUNG. Xây dựng chƣơng trình đào tạo, bồi dƣỡng giáo 

viên đáp ứng hệ thống mục tiêu môn công nghệ ở trƣờng THCS: 

Luận văn thạc sĩ/ Lê Thị Trung. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm 

Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2008. - 68tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.11 L433-T871 

 

438. NGUYỄN THỊ THÚY. Nghiên cứu các điều kiện dạy học môn 

công nghệ trong các trƣờng THPT khu vực miền Đông Nam Bộ và 

thiết kế một số phƣơng tiện dạy học môn công nghệ: Luận văn Thạc 

sĩ/ Nguyễn Thị Thúy. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật 

Tp. Hồ Chí Minh, 2008. - 127tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.133 N573-T547 

 

Năm 2005: 

 

439.  LÊ THỊ KIM LIÊN. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả 

xuất khẩu lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn cao học/ 

Lê Thị Kim Liên. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. 

Hồ Chí Minh, 2005. - 85tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 331 L433-L719 

 

Năm 2004: 

 

440.  NGUYỄN THỊ LẠI GIANG. Thiết kế dạy học môn học công 

nghệ thành phẩm ngành in theo hƣớng tích cực hóa ngƣời học với sự 

hỗ trợ của máy tính: Luận văn cao học/ Nguyễn Thị Lại Giang. - Tp. 

Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2004. - 

90tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.334 N573-G433 
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Năm 2003: 

 

441.  NGUYỄN PHAN HÒA. Khảo sát thực trạng mô hình hoạt động 

các Trung Tâm dạy nghề Thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất các giải 

pháp cải tiến: Luận văn tốt nghiệp cao học/ Nguyễn Phan Hoà. - Tp. 

Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2003. - 

67tr. ; 30cm. 

KHXG : 601401 374.013 N573-H678 

 

442.  NGUYỄN PHAN HÒA. Khảo sát thực trạng mô hình hoạt động 

các Trung tâm dạy nghề thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất các giải 

pháp cải tiến - Phần Phụ lục: Luận văn tốt nghiệp cao học/ Nguyễn 

Phan Hòa. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 2003. - 65tr. + 67tr. Phụ lục. 

KHXG : 601401 374.013 N573-H678 

 

443. TRẦN BÁ KHẢI. Khảo sát nhu cầu lao động về lƣu thông phân 

phối sản phẩm công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh để xây dựng 

chƣơng trình đào tạo ngành kỹ thuật - thƣơng mại: Luận văn tốt 

nghiệp cao học/ Trần Bá Khải. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm 

Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2003. - 65tr. + 67tr. Phụ lục. 

KHXG : 601401 331 T772-K45 

 

Năm 2001: 

 

444. NGUYỄN NGỌC LAN. Nghiên cứu chiến lƣợc phát triển của 

Trƣờng Hàng không Việt Nam trong việc đáp ứng nhu cầu nguồn 

nhân lực cho ngành hàng không dân dụng Việt Nam đến năm 2010: 

Luận văn Cao học/ Nguyễn Ngọc Lan. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học 

Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2001. - 85tr.; 30cm. 

KHXG : 50700 374.013 N573-L243 

 

Năm 2000: 

 

445. NGUYỄN THÚY HÀ. Nghiên cứu định hƣớng phát triển đội ngũ 

cán bộ giảng dạy của Trƣờng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp nhẹ Thủ 

Đức: Luận án cao học/ Nguyễn Thúy Hà. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học 

Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2000. - 131tr. 

KHXG : 50700 371.14 N573-H111 
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Năm 1999: 

 

446. NGUYỄN THỊ TỚI. Nghiên cứu cải tiến phƣơng pháp giảng dạy 

thực hành môn bánh kem cho học sinh các trung tâm dạy nghề: Luận 

văn cao học/ Nguyễn Thị Tới. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm 

Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1999. – 174tr. 

KHXG : 50700 374.013 N573-T646 

 

447. PHẠM VĂN PHẨM. Khảo sát tình hình đào tạo và sử dụng đội 

ngũ giáo viên dạy nghề tốt nghiệp tại trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Kỹ 

thuật Vĩnh Long: Luận văn Cao học/ Phạm Văn Phẩm. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1999. - 64tr.; 

30cm. 

KHXG : 50700 371.14 P534-P534 

 

448. VŨ TẾ XIỂN. Nghiên cứu việc tự đánh giá về kỹ năng chuyên 

môn của học viên các trƣờng dạy nghề tại Thành phố Hồ Chí Minh: 

Luận văn cao học/ Vũ Tế Xiển. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm 

Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1999. - 92tr.; 30cm. 

KHXG : 50700 375.006 V986-X161 

 

Năm 1998: 

 

449.  BÙI THỊ MINH THỦY. Phân tích nghề kỹ thuật nấu ăn theo 

phƣơng pháp truyền thống: Luận văn tốt nghiệp cao học/ Bùi Thị 

Minh Thủy. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ 

Chí Minh, 1998. - 106tr. 

KHXG : 50700 641.507 B932-T547 

 

450. HOÀNG NGỌC VĂN. Một số mô hình đào tạo nghề và khả năng 

áp dụng ở Việt Nam: Luận văn Cao học/ Hoàng Ngọc Văn. - Tp. Hồ 

Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1998. - 

122tr.; 30cm. 

KHXG : 50700 574.013 H678-V217 
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Năm 1995: 

 

451. NGUYỄN VĂN TUẤN. Phân tích đặc thù nội dung một số môn 

học chuyên ngành chế tạo máy, từ đó đề xuất một số phƣơng pháp 

giảng dạy có hiệu quả: Luận văn tốt nghiệp cao học/ Nguyễn Văn 

Tuấn. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 1995. - 45tr. 

KHXG : 50700 371.3 N573-T883 

 

452. VÕ THỊ NGỌC LAN. Phân tích đặc thù nội dung một số môn kỹ 

thuật cơ sở để từ đó đề xuất phƣơng pháp giảng dạy hiệu quả: Luận 

án cao học/ Võ Thị Ngọc Lan. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm 

Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1995. - 88tr. 

KHXG : 50700 371.3 V872-L243 

TÔ XUÂN GIÁP 

Năm 1995: 

 

453. PHẠM DUY LUÂN. Thiết kế phƣơng tiện dạy học nghề sửa 

chữa xe gắn máy: Luận án tốt nghiệp cao học/ Phạm Duy Luân. - Tp. 

Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1995. - 

108tr.; 30cm. 

KHXG : 50700 371.33 P534-L926 

 

454. PHAN LONG. Thực trạng trang bị và sử dụng phƣơng tiện nghe 

nhìn: Luận văn tốt nghiệp cao học/ Phan Long. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1995. - 49tr. 

KHXG : 50700 371.333 P535-L848 

TRẦN ĐÌNH CHÂN 

Năm 1995: 

 

455. NGUYỄN THỊ CẨM VÂN. Một số biện pháp, nhằm nâng cao 

tính tích cực của học sinh theo hƣớng dạy học lấy ngƣời học làm 

trung tâm: Luận văn cao học/ Nguyễn Thị Cẩm Vân. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1995. - 42tr.; 

30cm 

KHXG : 50700 371.3 N573-V217 
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TRẦN QUANG MẪN 

Năm 2009: 

 

456. NGUYỄN VĂN LỰC. Tổ chức dạy học thực hành nghề điện 

công nghiệp theo hƣớng nâng cao năng lực thực hiện tại trƣờng cao 

đẳng nghề Nha Trang: Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Văn Lực. - Tp. Hồ 

Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2009. - 90tr.; 

30cm. 

KHXG : 601401 378.17 N573-L931 

TRẦN THÀNH LONG 

Năm 1995: 

 

457. NGUYỄN THỊ PHƢƠNG HOA. Vai trò của trung tâm đào tạo 

công nhân lành nghề Việt Đức trong hệ thống dạy nghề của bộ giáo 

dục và đào tạo: Luận văn tốt nghiệp cao học/ Nguyễn Thị Phƣơng 

Hoa. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 1995. - 77tr.; 30cm. 

KHXG : 50700 373.246 N573-H679 

 

458. TRƢƠNG MINH TRÍ. Tình hình đào tạo và sử dụng giáo viên 

ngành sƣ phạm kỹ thuật trong thời gian qua của Trƣờng ĐHSPKT và 

phƣơng hƣớng phát triển: Luận văn tốt nghiệp cao học/ Trƣơng Minh 

Trí. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 

1995. - 126tr. 

KHXG : 50700 374.013 T781-T819 

TRẦN THỊ QUỐC MINH 

Năm 2009: 

 

459. LÊ THỊ ÁNH TUYẾT. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử 

dụng đồ chơi tự tạo của giáo viên trong tổ chức hoạt động giáo dục 

trẻ mầm non: Luận văn thạc sĩ/ Lê Thị Ánh Tuyết. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2009. - 80tr.; 

30cm. 

KHXG : 601401 372.19 L433-T968 
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TRẦN THU HÀ 

Năm 2011: 

 

460. PHAN THỊ NGUYÊN. Nâng cao hiệu quả giảng dạy môn tiếng 

Anh chuyên ngành điện, điện tử công nghiệp và tự động hoá tại các 

trƣờng Trung cấp chuyên nghiệp ở Tỉnh Bình Dƣơng: Luận văn thạc 

sĩ/ Phan Thị Nguyên. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật 

Tp. Hồ Chí Minh, 2011. - 106tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.246 P535-N573 

 

Năm 2009: 

 

461. BÙI THỊ THÚY HẰNG. Nghiên cứu xây dựng bộ bài giảng điện 

tử hỗ trợ dạy và học đức ngữ trình độ sơ cấp: Luận văn thạc sĩ/ Bùi 

Thị Thúy Hằng. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. 

Hồ Chí Minh, 2009. - 95tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.334 B932-H239 

 

Năm 2006: 

 

462.  NGUYỄN MINH KHOA. Đánh giá và đề xuất các giải pháp 

nâng cao hiệu quả đào tạo ngành điện lạnh của trƣờng ĐH Dân lập 

Văn Lang: Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Minh Khoa. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2006. - 66tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 375.006 N573-K45 

 

Năm 2005: 

 

463.  BÙI MAI HOÀNG THẢO. Nghiên cứu ứng dụng Multimedia hỗ 

trợ cho giảng dạy lý thuyết môn kỹ thuật điện tử ở trƣờng đại học sƣ 

phạm kỹ thuật: Luận văn cao học/ Bùi Mai Hoàng Thảo. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2005. - 67tr. + 

15tr. phụ lục; 30cm. 

KHXG : 601401 371.334 B932-T367 

 

464. BÙI NGỌC DỊNH. Ứng dụng đa phƣơng tiện Multimedia để xây 

dựng các bài mô phỏng động hỗ trợ cho dạy học môn tự động khống 

chế ở trƣờng Trung học kỹ thuật Công nghiệp Tuy Hòa: Luận văn cao 

học/ Bùi Ngọc Dịnh. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật 

Tp. Hồ Chí Minh, 2005. - 77tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.334 B932-D584 
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Năm 2004: 

 

465.  ĐỖ NGỌC XUÂN. Nghiên cứu ứng dụng Multimedia hỗ trợ cho 

giảng dạy lý thuyết nghề tiện ở Trƣờng Trung học kỹ thuật Công 

nghiệp Tuy Hòa: Luận văn cao học/ Đỗ Ngọc Xuân. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2004. - 82tr.; 

30cm. 

KHXG : 601401 371.334 Đ631-X182 

TRƢƠNG NGỌC THỤC 

Năm 2009: 

 

466. VÕ THỊ THU TRÚC. Xây dựng chƣơng trình đào tạo nghề dịch 

vụ nhà hàng trình độ trung cấp phục vụ yêu cầu liên kết đào tạo giữa 

trƣờng Cao đẳng Viễn Đông (Việt Nam) và viện kinh doanh Châu Âu 

(Cộng hòa Irelend): Luận văn Thạc sĩ/ Võ Thị Thu Trúc. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2009. - 88tr.; 

30cm. 

KHXG : 601401 378.199 V872-T865 

 

Năm 2005: 

 

467.  VÕ QUỲNH LIÊN. Cải tiến chƣơng trình đào tạo ngành công 

nghệ giày tại trƣờng cao đẳng kinh tế kỹ thuật công nghiệp 2: Luận 

văn cao học/ Võ Quỳnh Liên. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm 

Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2005. - 88tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 375.001 V872-L719 

 

Năm 2002: 

 

468. BÙI VĂN HỒNG. Nghiên cứu và đề xuất chƣơng trình đào tạo cử 

nhân cao đẳng theo hƣớng công nghệ ngành điện khí hóa - Cung cấp 

điện thuộc khoa điện - điện tử trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. 

Hồ Chí Minh: Luận văn cao học/ Bùi Văn Hồng. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2002. - 53tr.; 30cm. 

KHXG : 50700 374.013 B932-H772 
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TRƢƠNG THỊ HIỀN 

Năm 2001: 

 

469. NGUYỄN THỊ THIỆN MỸ. Khảo sát thực trạng và xây dựng kế 

hoạch đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển Quận 2 giai đoạn 

2002 – 2010: Luận án cao học/ Nguyễn Thị Thiện Mỹ. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2001. - 72tr.; 

30cm. 

KHXG : 50700 331 N573-M995 

VÕ QUANG PHÚC 

Năm 1999: 

 

470. ĐỒNG KIM TRÍ. Thử nghiệm phƣơng pháp dạy học môn lao 

động kỹ thuật trong hệ đào tạo sinh viên cao đẳng sƣ phạm tiểu học: 

Luận văn cao học/ Đồng Kim Trí. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ 

phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1999. - 47tr. 

KHXG : 50700 371.3 Đ682-T819 

 

471. PHẠM THỊ HƢNG. Tổng kết kinh nghiệm dạy học môn học nấu 

ăn Việt Nam tại Trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh 

Thành Phố Hồ Chí Minh: Luận văn tốt nghiệp cao học/ Phạm Thị 

Hƣng. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 1999. - 103tr.; 30cm 

KHXG : 50700 371.3 P534-H936 

 

472. VŨ MINH HẠNH. Biện pháp tận dụng các phƣơng tiện kỹ thuật 

vào việc dạy và học môn mỹ dung tại Trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ 

thuật Tp. Hồ Chí Minh: Luận văn tốt nghiệp cao học/ Vũ Minh Hạnh. 

- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 

1999. - 83tr. 

KHXG : 50700 371.3 V986-H239 

 

Năm 1998: 

 

473. NGUYỄN THỊ THU NGA. Những biện pháp thực hành trên lớp 

trong giờ dạy lý thuyết của môn công nghệ chế tạo máy: Luận văn tốt 

nghiệp cao học/ Nguyễn Thị Thu Nga. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học 

Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1998. - 75tr.; 30cm. 

KHXG : 50700 371.3 N573-N576 

 

http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=5797
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=5797
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=5797
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=16937
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=16937
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=16937
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=16735
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=16735
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=16735
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=16735
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=5618
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=5618
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=5618
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=16899
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=16899
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=16899


104 

474. PHẠM THỊ ÁNH MẪN. Nghiên cứu sử dụng có hiệu qủa 

phƣơng tiện nghe nhìn trong việc giảng dạy môn chăn nuôi heo: Luận 

văn tốt nghiệp cao học/ Phạm Thị Ánh Mẫn. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại 

học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1998. - 53tr.; 30cm. 

KHXG : 50700 371.333 N573-M266 

 

Năm 1995: 

 

475. ĐỖ THANH TÂM. Nghiên cứu hoàn chỉnh chƣơng trình đào tạo 

giáo viên kỹ thuật nông nghiệp tại Phân hiệu sƣ phạm kỹ thuật 

Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm: Luận văn tốt nghiệp cao học/ Đỗ Thanh 

Tâm. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 1995. - 34tr. 

KHXG : 50700 375.001 Đ631-T153 

 

476. NGUYỄN THỊ DIỆU THẢO. Triển khai môn học may công 

nghiệp vào chƣơng trình đào tạo giáo viên kỹ thuật nữ công Trƣờng 

Cao đẳng Sƣ phạm Thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn tốt nghiệp cao 

học/ Nguyễn Thị Diệu Thảo. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm 

Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 1995. - 86tr. 

KHXG : 50700 375.001 N573-T367 

 

477. VŨ THỊ TƢỜNG VÂN. Khảo sát tình hình học thêm ngoài 

chƣơng trình chính khóa của sinh viên phân hiệu sƣ phạm kỹ thuật 

trƣờng Cao đẳng sƣ phạm Tp. Hồ Chí Minh: Luận văn cao học/ Vũ 

Thị Tƣờng Vân. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. 

Hồ Chí Minh, 1995. - 52tr. 

KHXG : 50700 375.001 V986-V217 

 

VÕ THÁI DÂN 

Năm 2010: 

 

478. NGUYỄN TRỌNG THỂ. Đánh giá quá trình đào tào theo định 

hƣớng ngành nông học tại trƣờng Đại học Nông lâm thành phố Hồ 

Chí Minh: Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Trọng Thể. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2010. - 118tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.19 N573-T374 
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VÕ THỊ NGỌC LAN 

Năm 2014: 

 

479. DƢƠNG THỊ THÚY. Thiết kế, chế tạo phƣơng tiện nhìn dạy học 

môn thiết kế trang phục IV trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Thành 

phố Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ/ Dƣơng Thị Thúy. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - xiii, 96tr. 

+ 23tr. phụ lục; 30cm. 

KHXG : 601401 371.33 D928-T547 

 

480. MAI CẨM TÚ. Thiết kế phần mềm hỗ trợ tự học vẽ mỹ thuật 

trang phục cho sinh viên trƣờng Đại học Công nghiệp Tp Hồ Chí 

Minh: Luận văn thạc sĩ/ Mai Cẩm Tú. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ 

phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - vii, 81tr. + 27tr. phụ lục; 

30cm.  

KHXG : 601401 005.3 M217-T883 

 

481. NGUYỄN MAI THANH THẢO. Dạy học tích cực môn công 

nghệ may trang phục 2 tại trƣờng Đại học Công nghiệp Thực phẩm 

Thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Mai Thanh Thảo. 

- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - xiii, 

95tr. + 79tr. phụ lục; 30cm. 

KHXG : 601401 378.17 N573-T367 

  

482. TRẦN THỊ LAN ANH. Thiết kế phần mềm tự học tiếng anh cho 

học sinh lớp 3: Luận văn thạc sĩ/ TrầnThị Lan Anh. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - 102tr. + 

43tr. phụ lục; 30cm. 

KHXG : 601401 005.3 T772-A596 

 

Năm 2013: 

 

483. CHÂU THỊ HỒNG NHỰ. Vận dụng phƣơng pháp dạy học theo 

hƣớng tích cực hóa ngƣời học môn Thiết kế trang phục 2 tại truờng 

Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ/ Châu 

Thị Hồng Nhự. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. 

Hồ Chí Minh, 2013. - xiv, 192tr.; 30cm.  

KHXG : 601401 378.17 C496-N576 
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484. NGUYỄN THỊ GIANG THANH. Dạy học theo COL môn Anh 

văn chuyên ngành công nghệ thông tin tại trƣờng Cao đẳng Công 

nghệ Thủ Đức: Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Thị Giang Thanh. - Tp. Hồ 

Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - xi, 

141tr.; 30cm.  

KHXG : 601401 378.17 N573-T367 

 

485. TRẦN THỊ THU VÂN. Tổ chức dạy học hợp tác nhóm nhỏ môn 

giáo dục học cho sinh viên trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Gia Lai: Luận 

văn thạc sĩ/ Trần Thị Thu Vân. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm 

Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - vi, 163tr.; 30cm.  

KHXG : 601401 378.1795 T772-V217 

 

486. VÕ THỊ MAI PHƢƠNG. Thiết kế bài giảng điện tử và gói học 

tập môn quản lý đơn đặt hàng tại trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật 

Tp. Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ/ Võ Thị Mai Phƣơng. – Tp. Hồ 

Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - xiii, 

120tr.; 30cm.  

KHXG : 601401 371.33 V872-P577 

 

Năm 2012: 

 

487. NGUYỄN MỸ LIÊN. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp 

nâng cao hiệu quả các điều kiện đảm bảo chất lƣợng đào tạo tại 

trƣờng Cao đẳng Nghề Bình Thuận: Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Mỹ 

Liên. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 2012. - 138tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.246 N573-L719 

 

488. NGUYỄN NGỌC MINH. Vận dụng dạy học theo nhóm nhỏ 

trong giảng dạy môn kỹ năng sống tại trƣờng cao đẳng công nghệ và 

quản trị Sonadezi, tỉnh Đồng Nai: Luận văn Thạc sĩ/ Nguyễn Ngọc 

Minh. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 2012. - 117tr.: hình minh họa; 30cm. 

KHXG : 601401 378.1 N573-M664 

 

489. PHAN NGỌC TRỰC. Cải tiến dạy học theo hƣớng tiếp cận năng 

lực thực hiện nghề điện dân dụng tại các trung tâm dạy nghề Tỉnh 

Bình Thuận: Luận văn Thạc sĩ/ Phan Ngọc Trực. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 202tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.246 P535-T865 

http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=37640
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=37640
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=37640
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=38460
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=38460
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=38460
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=37671
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=37671
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=37671
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=36713
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=36713
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=36713
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=36713
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=36509
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=36509
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=36509
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=36509
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=36524
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=36524
http://www.thuvienspkt.tk/libol/search/detail.asp?ID=36524


107 

Năm 2011: 

 

490. NGUYỄN THỊ MINH TRANG. Cải tiến phƣơng pháp dạy học 

theo hƣớng tích cực hoá ngƣời học trong giảng dạy môn nghề Tin học 

văn phòng tại trung tâm Giáo dục thƣờng xuyên - Kỹ Thuật hƣớng 

nghiệp Dĩ An tỉnh Bình Dƣơng: Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Thị Minh 

Trang. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 2011. - 113tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.13 N573-T772 

 

491. NGUYỄN THỊ MINH TRANG. Đánh giá và đề xuất giải pháp 

nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy tại 

các trƣờng phổ thông cấp 2 - 3 huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phƣớc: 

Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Thị Minh Trang. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại 

học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2011. - 77tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.133 N573-T772 

 

Năm 2009: 

 

492. NGUYỄN MINH SANG. Ứng dụng phƣơng pháp dạy học theo 

hƣớng tích cực hóa ngƣời học trong môn kỹ thuật chuyên môn tiện hệ 

trung cấp nghề trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Kỹ thuật Vĩnh Long: Luận 

văn thạc sĩ/ Nguyễn Minh Sang. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ 

phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2009. - 146tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.17 N576-S225 

 

493. TRẦN THỊ NGỌC THIỆN. Xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm môn 

tiếng anh kỹ thuật chuyên ngành cơ khí tại trƣờng Trung cấp KTCN 

Đồng Nai: Luận văn thạc sĩ/ Trần Thị Ngọc Thiện. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2009. - 166tr. 

KHXG : 601401 371.26 T772-T434 

VÕ THỊ XUÂN 

Năm 2014: 

 

494. HỒ THỊ MỸ LỆ. Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất 

luợng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tại trƣờng THCS Tam Lộc 

huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam: Luận văn thạc sĩ/ Hồ Thị Mỹ Lệ. - 

Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 

2014. - xv, 106tr.; 30cm.  

KHXG : 601401 373.1 H678-L433 
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495. HỒ THỊ MỸ LỆ. Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất 

lƣợng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tại trƣờng Trung học cơ sở 

Tam Lộc huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam - Phụ lục: Luận văn thạc 

sĩ/ Hồ Thị Mỹ Lệ. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. 

Hồ Chí Minh, 2014. – iii, 142tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.1 H678-L433 

 

496. PHẠM THỊ HỒNG THÙY. Tổ Chức dạy học theo định hƣớng 

học tập hành động môn thiết kế WEB tại trƣờng Trung cấp nghề 26/3: 

Luận văn thạc sĩ/ Phạm Thị Hồng Thùy. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học 

Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2014. - xiv, 94tr. + 73tr. Phụ lục; 

30cm.  

KHXG : 601401 373.246 P534-T547 

 

Năm 2013: 

 

497. ĐỖ THỊ HƢƠNG. Phát triển chƣơng trình đào tạo hộ sinh bậc 

trung cấp theo hƣớng năng lực thực hiện tại Đại học Y dƣợc Tp. Hồ 

Chí Minh: Luận văn thạc sĩ/ Đỗ Thị Hƣơng. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại 

học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - x, 194tr.; 30cm.  

KHXG : 601401 371.3 Đ631-H957 

 

498. LƢU THỊ LAN ANH. Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm 

khách quan môn Dung Sai Kỹ Thuật Đo tại trƣờng Trung Học Kỹ 

Thuật Thực Hành thuộc Trƣờng Đai học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ 

Chí Minh: Luận văn thạc sĩ/ Lƣu Thị Lan Anh. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 166tr.; 30cm.  

KHXG : 601401 371.26 L975-A596 

 

499. NGUYỄN MINH ANH TUẤN. Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc 

nghiệm môn Tin hoc lớp 6, 7 với sự hỗ trợ của phần mềm Emptest: 

Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Minh Anh Tuấn. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại 

học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 190tr.; 30cm.  

KHXG : 601401 371.26 N573-T883 

 

500. NGUYỄN THỊ KIM PHƢỢNG. Tổ chức dạy học tích hợp mô 

đun môn vật lý trị liệu - phục hồi chức năng tại trƣờng Cao đẳng y tế 

Đồng Nai: Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Thị Kim Phƣợng. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - xv, 

218tr.; 30cm.  

KHXG : 601401 378.17 N573-P577 
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501. NGUYỄN THỊ MỸ LINH. Xây dựng tiêu chí đánh giá kỹ năng 

thực hành môn điện cơ bản tại trƣờng Trung cấp nghề Tiền Giang/ 

Nguyễn Thị Mỹ Linh. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật 

Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - xv, 99tr. + 177tr. phụ lục; 30cm.  

KHXG : 601401 371.3 N573-L755 

 

502. NINH THỊ VÂN. Triển khai dạy học môn thiết kế trang phục II 

theo hƣớng hoạt động tại trƣờng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex 

Tp. Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ/ Ninh Thị Vân. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - xi, 108tr. 

+ 77tr. phụ lục ; 30cm.  

KHXG : 601401 378.17 N714-V217 

 

503. TRẦN THANH ĐỨC. Phát triển chƣơng trình đào tạo nghề điện 

tử dân dụng hệ trung cấp nghề theo hƣớng năng lực thực hiện tại 

trƣờng Cao đẳng nghề Cần Thơ: Luận văn thạc sĩ/ Trần Thanh Đức. - 

Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 

2013. - xiii, 85tr.; 30cm.  

KHXG : 601401 373.246 T772-Đ822 

 

504. TRẦN THANH ĐỨC. Phát triển chƣơng trình đào tạo nghề Điện 

tử dân dụng hệ Trung cấp nghề theo hƣớng năng lực thực hiện tại 

trƣờng Cao đẳng nghề Cần Thơ - Phụ lục: Luận văn thạc sĩ/ Trần 

Thanh Đức. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ 

Chí Minh, 2013. - 183tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.246 T772-Đ822 

Năm 2012: 

 

505. HUỲNH THANH HÙNG. Biên soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm 

khách quan môn dung sai kỹ thuật đo cho hệ trung cấp nghề tại 

trƣờng Cao đẳng Nghề Bạc Liêu: Luận văn thạc sĩ/ Huỳnh Thanh 

Hùng. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 2012. - 175tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.26 H987-H936 

 

506. NGUYỄN THỊ NGỌC SANG. Dạy học tích hợp mô đun đo 

lƣờng điện kỹ thuật bậc trung cấp nghề, nghề cơ điện tại trƣờng 

Trung cấp nghề Kỹ thuật công nghệ Hùng Vƣơng: Luận văn thạc sĩ/ 

Nguyễn Thị Ngọc Sang. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ 

thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 103tr. + 30tr. phụ lục; 30cm. 

KHXG : 601401 373.246 N573-S225 
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507. TRẦN THỊ THU HƢƠNG. Dạy học tích hợp mô đun kỹ thuật 

trang trí món ăn và bàn tiệc tại trƣờng Đại học Công nghiệp thực 

phẩm thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ/ Trần Thị Thu 

Hƣơng. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 2012. - 127tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.17 T772-H957 

 

508. TRƢƠNG HOÀNG MỸ NGỌC. Cải tiến phƣơng pháp giảng dạy 

anh văn 10 theo hƣớng tích cực hoá ngƣời học tại trƣờng Trung học 

phổ thông Lê Văn Đấu: Luận văn thạc sĩ/ Trƣơng Hoàng Mỹ Ngọc. - 

Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 

2012. - 159tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.13 T871-N576 

 

Năm 2011: 

 

509. ĐINH TRUNG DŨNG. Xây dựng chƣơng trình đào tạo liên 

thông bậc trung cấp lên đại học ngành Nông học tại trƣờng Trung cấp 

nông lâm nghiệp Bình Dƣơng: Luận văn thạc sĩ/ Đinh Trung Dũng. - 

Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 

2011. - 114tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.19 Đ584-D916 

 

510. ĐOÀN MẠNH HÙNG. Phát triển chƣơng trình đào tạo sơ cấp 

nghề lái xe nâng hàng theo hƣớng mô - đun tại trƣờng Cao đẳng nghề 

cơ giới và thuỷ lợi: Luận văn thạc sĩ/ Đoàn Mạnh Hùng. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2011. - 96tr. 

KHXG : 601401 378 Đ631-H936 

 

511. ĐOÀN MẠNH HÙNG. Phát triển chƣơng trình đào tạo sơ cấp 

nghề lái xe nâng hàng theo hƣớng mô - đun tại trƣờng Cao đẳng nghề 

cơ giới và thuỷ lợi - Phụ lục: Luận văn thạc sĩ/ Đoàn Mạnh Hùng. - 

Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 

2011. - 69tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.2 Đ631-H936 

 

512. LÊ TRUNG NAM. Xây dựng bộ câu hỏi kiểm tra, đánh giá môn 

máy điện tại trƣờng trung cấp nghề Việt - Hàn Bình Dƣơng: Luận văn 

thạc sĩ/ Lê Trung Nam. - Tp. Hồ Chí Minh: Trƣờng Đại học Sƣ phạm 

Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2011. - 102tr.; 30cm.  

KHXG : 601401 371.26 L433-N174 
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513. LÊ TRUNG NAM. Xây dựng bộ câu hỏi kiểm tra, đánh giá môn 

máy điện tại trƣờng trung cấp nghề Việt - Hàn Bình Dƣơng - Phụ lục: 

Luận văn thạc sĩ/ Lê Trung Nam. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ 

phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2011. - 146tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.26 L433-N174 

 

514. NGUYỄN PHƢƠNG HÀ. Đề xuất gải pháp nâng cao chất lƣợng 

dạy học môn Hoá theo hƣớng tích cực hoá ngƣời học tại trƣờng Cao 

đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng: Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Phƣơng Hà. - 

Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 

2011. - 179tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.17 N573-H111 

 

515. NGUYỄN THỊ THU HIỀN. Đề xuất giải pháp nâng cao chất 

lƣợng đội ngũ giáo viên trƣờng Cao đẳng Nghề số 8/BQP đáp ứng 

chiến lƣợc phát triển nhà trƣờng 2010-2015: Luận văn thạc sĩ/ 

Nguyễn Thị Thu Hiền. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ 

thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2011. - 99tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.1 N573-H633 

 

516. TRẦN THANH HUYỀN. Đổi mới phƣơng pháp giảng dạy môn 

thiết kế trang phục III theo hƣớng đáp ứng nhu cầu thị trƣờng Tp. Hồ 

Chí Minh tại trƣờng CĐ kinh tế - kỹ thuật Vinatex Tp. Hồ Chí Minh: 

Luận văn thạc sĩ/ Trần Thanh Huyền. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ 

phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2011. - 122tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.17 T772-H987 

 

517. VŨ THỊ MINH HOÀ. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả 

đào tạo nghề lao động nông thôn Tỉnh Đồng Nai: Luận văn thạc sĩ/ 

Vũ Thị Minh Hoà. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. 

Hồ Chí Minh, 2011. - 104tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 370.113 V986-H678 

 

Năm 2010: 

 

518.  HOÀNG THỊ HẰNG. Xây dựng bộ câu hỏi kiểm tra, đánh giá 

cho môn âu phục nam tại trƣờng Trung học Kỹ thuật Thực hành 

thuộc trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh: Luận văn 

thạc sĩ/ Hoàng Thị Hằng. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ 

thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2010. - 99tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.166 H678-H239 
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519. LÊ THỊ ĐẠO. Xây dựng chƣơng trình đào tạo liên thông từ bậc 

trung cấp nghề lên cao đẳng nghề kế toán doanh nghiệp tại trƣờng 

Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi: Luận văn thạc sĩ/ Lê Thị Đạo. - 

Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật, 2010. - 181tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.19 L433-Đ211 

 

520. NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN. Tổ chức dạy học theo nhóm nhằm 

nâng cao kết quả học tập môn toán lớp 11 ở trƣờng THPT Nguyễn 

Hữu Huân: Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Thị Hồng Vân. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2010. - 72tr. 

KHXG : 601401 373.139 N573-V217 

 

Năm 2009: 

 

521. NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO. Xây dựng môi trƣờng học tập 

thân thiện nhằm nâng cao tính tích cực học tập của học sinh trung cấp 

nghề tại trƣờng Cao đẳng nghề Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng: Luận văn 

thạc sĩ/ Nguyễn Thị Ngọc Thảo. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ 

phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2009. - 91tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.246 N573-T367 

 

522. NGUYỄN TRUNG SƠN. Cải tiến hoạt động rèn luyện nghiệp vụ 

sƣ phạm theo hƣớng đáp ứng nhu cầu xã hội cho sinh viên nghành sƣ 

phạm của trƣờng Đại học Sài Gòn: Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Trung 

Sơn. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 2009. - 100tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.17 N573-S698 

 

523. SƠN THỊ THANH CHÂU. Xây dựng chƣơng trình bồi dƣỡng kỹ 

năng nghề cắt gọt kim loại tại trƣờng cao đẳng nghề Cần Thơ: Luận 

văn thạc sĩ/ Sơn Thị Thanh Châu. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ 

phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2009. - 75tr. 

KHXG : 601401 378.19 S698-C496 

 

Năm 2008: 

 

524. ĐỖ THỊ THU. Phát triển chƣơng trình đào tạo ngành điện tử viễn 

thông tại trƣờng Đại học Lạc Hồng: Luận văn Thạc sĩ/ Đỗ Thị Thu. - 

Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 

2008. - 121tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.199 Đ631-T53 
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525. NGUYỄN THANH PHONG. Xây dựng chuẩn kỹ năng nghề 

nghiệp của ngành tin học lập trình tại trƣờng trung học kỹ thuật công 

nghiệp Đồng Nai: Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Thanh Phong. - Tp. Hồ 

Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2008. - 

132tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 375.006 N573-P574 

 

Năm 2007: 

 

526.  PHẠM QUỲNH TRANG. Phát triển chƣơng trình đào tạo 

nghiệp vụ Sƣ phạm kỹ thuật nông nghiệp cho sinh viên tại trƣờng đại 

học nông lâm thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn cao học/ Phạm 

Quỳnh Trang. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật, 2007. - 

103tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.199 P534-T872 

 

527. PHẠM QUỲNH TRANG. Phát triển chƣơng trình đào tạo nghiệp 

vụ Sƣ phạm kỹ thuật nông nghiệp cho sinh viên tại trƣờng đại học 

nông lâm thành phố Hồ Chí Minh - Phụ lục: Luận văn cao học/ Phạm 

Quỳnh Trang. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ 

Chí Minh, 2007. - 112tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.199 P534-T872 

 

528. TRẦN THỊ HẠNH THẢO. Xây dựng chƣơng trình đào tạo 

nguồn nhân lực nghề kỹ thuật nấu ăn, phục vụ du lịch tỉnh Kiên 

Giang: Luận văn thạc sĩ/ Trần Thị Hạnh Thảo. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2007. - 134tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.2 T772-T367 

 

Năm 2006: 

 

529.  LÂM THỊ THU VÂN. Xây dựng đề cƣơng chi tiết chƣơng trình 

môn học "hoạt động hƣớng nghiệp ở trƣờng trung học cơ sở" cho 

sinh viên trƣờng cao đẳng sƣ phạm Tp. Hồ Chí Minh: Luận văn thạc 

sĩ/ Lâm Thị Thu Vân. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật 

Tp. Hồ Chí Minh, 2006. - 57tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 375.001 L213-V217 
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530. NGUYỄN THỊ PHONG. Tổ chức dạy học theo định hƣớng năng 

lực thực hiện cho môn học kỹ thuật số trại trƣờng Trung học Kỹ thuật 

Nghiệp vụ Thủ Đức: Luận văn Thạc sĩ/ Nguyễn Thị Phong. - Tp. Hồ 

Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2006. - 80tr.; 

30cm. 

KHXG : 601401 374.013 N573-P574 

 

Năm 2005: 

 

531.  LƢU ĐỨC TUYẾN. Xây dựng nội dung môn học phƣơng pháp 

dạy học chuyên ngành điện: Luận văn cao học/ Lƣu Đức Tuyến. - Tp. 

Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2005. - 

89tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 375.004 L975-T968 

 

532.  NGUYỄN QUỐC. Xây dựng mô hình trƣờng Đại học đào tạo 

theo hƣớng công nghệ: Luận văn cao học/ Nguyễn Quốc. - Tp. Hồ 

Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2005. - 

123tr. 

KHXG : 601401 374.013 N573-Q163 

 

533. PHẠM HỮU LỘC. Đánh giá hiệu quả đào tạo chƣơng trình liên 

thông Trung học chuyên nghiệp - Cao đẳng ngành công nghệ điện tử: 

Luận văn cao học/ Phạm Hữu Lộc. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ 

phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2005. - 88tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 375.006 P534-L811 

 

Năm 2004: 

 

534.  ĐOÀN CHÍ THÀNH. Xây dựng chƣơng trình kế hoạch đào tạo 

nghề cho Bộ Đội xuất ngũ Tỉnh Đồng Nai: Luận văn cao học/ Đoàn 

Chí Thành. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ 

Chí Minh, 2004. - 48tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 331 Đ631-T367 

 

535. NGUYỄN ĐỨC TRỌNG. Cải tiến chƣơng trình đào tạo nghề lắp 

đặt đƣờng dây tải điện: Luận văn cao học/ Nguyễn Đức Trọng. - Tp. 

Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2004. - 

83tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 375 N573-T853 
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536. NGUYỄN THỊ MỘNG HIỀN. Nghiên cứu ứng dụng 

Macrommedia Flash hỗ trợ giảng dạy thực hành chuyên ngành công 

nghệ may: Luận văn cao học/ Nguyễn Thị Mộng Hiền. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2004. - 61tr.; 

30cm. 

KHXG : 601401 371.334 N573-H633 

 

537. TRẦN THỊ VÂN QUỲNH. Đổi mới phƣơng pháp giảng dạy thực 

hành nghề điện theo năng lực thực hiện: Luận văn cao học/ Trần Thị 

Vân Quỳnh. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ 

Chí Minh, 2004. - 83tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.3 T772-Q178 

 

538.  TRẦN THỊ VÂN QUỲNH. Đổi mới phƣơng pháp giảng dạy 

thực hành nghề điện theo năng lực thực hiện - Phần Phụ lục: Luận 

văn cao học/ Trần Thị Vân Quỳnh. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ 

phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2004. - 155tr. 

KHXG : 601401 371.3 T772-Q178 

 

Năm 2003: 

 

539. NGUYỄN KIM LUYỆN. Nghiên cứu, đề xuất tiêu chuẩn xếp bậc 

thợ nghề điện lạnh tại Việt Nam - Phần phụ lục: Luận văn tốt nghiệp 

cao học/ Nguyễn Kim Luyện. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm 

Kỹ Thuật, 2003. - 146tr. 

KHXG : 601401 375.006 N573-L978 

 

540.  NGUYỄN VĂN Y. Xây dựng mô hình cán bộ chủ chốt cơ sở 

phƣờng, xã theo mục tiêu hành năng: Luận văn tốt nghiệp cao học/ 

Nguyễn Văn Y. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. 

Hồ Chí Minh, 2003. - 65tr. 

KHXG : 601401 351.072 N573-Y11 

 

541. NGUYỄN VĂN Y. Xây dựng mô hình cán bộ chủ chốt cơ sở 

phƣờng, xã theo mục tiêu hành năng - Bản phụ lục: Luận văn tốt 

nghiệp cao học/ Nguyễn Văn Y. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ 

phạm Kỹ thuật, 2003. - 61tr. + 60tr. Phụ lục 

KHXG : 601401 351.07 N573-Y11  
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542. TRẦN THỊ THANH VÂN. Cải tiến phƣơng pháp dạy học môn 

kỹ thuật điện hệ công nhân Trƣờng Trung học điện 2 theo hƣớng tích 

cực hóa: Luận văn cao học/ Trần Thị Thanh Vân. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2003. - 58tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.3 T772-V217 

 

Năm 2002: 

 

543. NGUYỄN THỊ THIỆN MỸ. Khảo sát thực trạng và xây dựng kế 

hoạch đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển Quận 2 giai đoạn 

2002 – 2010: Luận án cao học/ Nguyễn Thị Thiện Mỹ. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2001. - 72tr.; 

30cm. 

KHXG : 50700 331 N573-M995 

 

Năm 2001: 

 

544. HỒ THỊ PHƢỢNG. Nghiên cứu so sánh về giáo dục và đào tạo 

kỹ thuật nghề nghiệp ở một số nƣớc trên thế giới và những kiến nghị 

hoàn thiện đối với Việt Nam: Luận án cao học/ Hồ Thị Phƣợng. - Tp. 

Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2001. - 

132tr. 

KHXG : 50700 374.013 H678-P577 

VÕ VĂN LỘC 

Năm 2013:  

 

545. LÊ QUANG DŨNG. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn tại huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền 

Giang: Luận văn thạc sĩ/ Lê Quang Dũng. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại 

học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - xi, 119tr.; 30cm.  

KHXG : 601401 374.013 L433-D916 

 

546. LÊ THỊ NGỌC THẢO. Tổ chức dạy học theo dự án môn nghề tin 

học văn phòng tại trung tâm giáo dục thƣờng xuyên - hƣớng nghiệp 

huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang: Luận văn thạc sĩ/ Lê Thị 

Ngọc Thảo. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ 

Chí Minh, 2013. - xiv, 142tr.; 30cm.  

KHXG : 601401 373.246 L433-T367  
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547. LIÊU THỊ MỸ HỒNG. Xây dựng chƣơng trình đào tạo sơ cấp 

nghề may thời trang áo dài tại Trƣờng Trung cấp nghề Bạc Liêu: 

Luận văn thạc sĩ/ Liêu Thị Mỹ Hồng. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ 

phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - xiii, 95tr. + 96tr. phụ lục; 

30cm. 

KHXG : 601401 373.246 L721-H772 

 

548. PHAN THỊ TUYẾT NHUNG. Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm 

môn Visual Basic bậc Trung cấp chuyên nghiệp tại Trƣờng Trung cấp 

Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh: Luận văn thạc sĩ/ Phan Thị 

Tuyết Nhung. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ 

Chí Minh, 2013. - xv, 106tr.; 30cm.  

KHXG : 061401 371.26 P535-N576 

 

Năm 2012: 

 

549. ĐINH THỊ THU THUỶ. Xây dựng bộ câu hỏi đánh giá theo 

chuẩn kỹ năng cho môn học thực tập kỹ thuật may 1 tại trƣờng Cao 

đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn 

thạc sĩ/ Đinh Thị Thu Thuỷ. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ 

thuật thành phố Hồ Chí Minh, 2012. - 236tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.26 Đ584-T547 

 

550. LÊ HỒNG HẠNH. Cải tiến phƣơng pháp dạy học theo hƣớng 

tích cực hoá ngƣời học môn kỹ thuật đo màu tại trƣờng Cao đẳng 

Công thƣơng thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ/ Lê Hồng 

Hạnh. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 2012. - 150tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.17 L433-H239 

 

551. NGUYỄN QUANG ĐỨC. Đề xuất giải pháp đào tạo nguồn lao 

động kỹ thuật trong dạy nghề phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa tỉnh 

Bình Dƣơng giai đoạn 2011 đến 2020: Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn 

Quang Đức. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ 

Chí Minh, 2012. - 88tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 370.113 N573-Đ822 
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552. PHAN QUỐC CƢỜNG. Phát triển chƣơng trình đào tạo ngành 

kỹ thuật điện tử, truyền thông theo phƣơng pháp tiếp cận CDIO tại 

trƣờng Đại học Sài Gòn: Luận văn thạc sĩ/ Phan Quốc Cƣờng. - Tp. 

Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 

174tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.19 P535-C973 

 

Năm 2010: 

 

553.  NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG. Nâng cao chất lƣợng dạy và thi 

nghề phổ thông cho học sinh cấp THCS quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí 

Minh: Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Thị Bích Hồng. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2010. - 96tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.1 N573-H772 

 

Năm 2009: 

 

554. NGUYỄN THỊ UYÊN. Cải tiến phƣơng pháp dạy học môn khí cụ 

điện tại trƣờng Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng theo hƣớng tích cực 

hóa ngƣời học: Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Thị Uyên. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2009. - 81tr.; 

30cm. 

KHXG : 601401 621.310 42 N573-U97 

 

555. VÕ HỒNG VÂN. Nâng cao chất lƣợng thực tập lâm sàng của học 

sinh trƣờng Trung học y tế Quảng Ngãi: Luận văn thạc sĩ/ Võ Hồng 

Vân. – Tp. Hồ Chí Minh: Trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ 

Chí Minh, 2009. - 84tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.24 V872-V217 

VÕ VĂN NAM 

Năm 2013: 

 

556. ĐOÀN CHUNG THỦY. Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm học 

phần toán cao cấp cho sinh viên các ngành kinh tế Trƣờng Cao đẳng 

Bách Việt: Luận văn thạc sĩ/ Đoàn Chung Thủy. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - xv, 71tr. + 118tr. 

phụ lục; 30cm.  

KHXG : 601401 371.26 Đ631-T547 
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557. NGÔ QUANG THANH. Đánh giá chất lƣợng đào tạo tại trƣờng 

Trung cấp nghề Bến Tre trình độ Trung cấp nghề: Luận văn thạc sĩ/ 

Ngô Quang Thanh. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật 

Tp. Hồ Chí Minh, 2013. -  xiv, 134tr. + 13tr. phụ lục; 30cm. 

KHXG : 601401 373.246 N569-T367 

 

558. NGUYỄN THỊ BẢO HIẾU. Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm 

khách quan môn học dân số - kế họach hóa gia đình cho sinh viên và 

học sinh ngành hộ sinh tại trƣờng ĐH Y dƣợc Tp. Hồ Chí Minh: Luận 

văn thạc sĩ/ Nguyễn Thị Bảo Hiếu. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ 

phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - xvi, 105tr. + 112tr. phụ lục 

KHXG : 601401 371.26 N573-H633 

 

559. TRƢƠNG THỊ NGỌC LAN. Áp dụng định hƣớng tích hợp trong 

giáo dục đạo đức cho học sinh ở trƣờng tiểu học Nguyễn Văn Trân 

huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn thạc sĩ/ Trƣơng 

Thị Ngọc Lan. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ 

Chí Minh, 2013. - xiii, 121tr.; 30cm.  

KHXG : 601401 370.114 T871-L243 

 

Năm 2012: 

 

560. HOÀNG VĂN THẮNG. Áp dụng định hƣớng tích hợp trong dạy 

học mô đun lắp ráp và cài đặt máy tính tại trƣờng Trung cấp nghề 

Bình Dƣơng: Luận văn thạc sĩ/ Hoàng Văn Thắng. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 100tr. + 

49tr. phụ lục; 30cm. 

KHXG : 601401 373.246 H678-T367 

 

561. LÂM NGUYỄN TƢỜNG VY. Phát huy vai trò của giáo viên chủ 

nhiệm trong họat động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các 

trƣờng trung học cơ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh: Luận văn Thạc sĩ/ 

Lâm Nguyễn Tƣờng Vy. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ 

thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 98tr. + 17tr. phụ lục; 30cm. 

KHXG : 601401 373.1 L213-V996 

 

562. NGUYỄN THỊ HỒNG THUỶ. Đánh giá chƣơng trình đào tạo 

Trung cấp nghề May tại trƣờng Cao đẳng Nghề Cần Thơ: Luận văn 

thạc sĩ/ Nguyễn Thị Hồng Thuỷ. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ 

phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, 2012. - 187tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.246 N573-T547 
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Năm 2011: 

 

563. LÂM HOÀNG YẾN. Khảo sát thực trạng giáo dục kỹ năng sống 

cho học sinh các trƣờng THCS thuộc quận 6 Tp. Hồ Chí Minh: Luận 

văn thạc sĩ/ Lâm Hoàng Yến. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm 

Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2011. - 79tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.1 L213-Y45 

 

564. NGUYỄN THỊ HỒNG BÍCH. Khảo sát thực trạng giáo dụng kỹ 

năng sống cho học sinh hệ trung cấp nghề tại trƣờng trung cấp nghề 

nhân đạo: Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Thị Hồng Bích. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2011. - 69tr. 

KHXG : 601401 373.246 N573-B583 

 

Năm 2010: 

 

565. LÊ VƢƠNG QUANG. Đề xuất chiến lƣợc đào tạo nguồn nhân 

lực khoa học - công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 – 

2020: Luận văn thạc sĩ/ Lê Vƣơng Quang. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại 

học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2010. - 150tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 370.113 L433-Q124 

 

Năm 2009: 

 

566. LÊ THỊ QUYÊN. Giải pháp cao năng lực giao tiếp ứng xử của 

sinh viên Đại học sƣ phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh: Luận 

văn thạc sĩ/ Lê Thị Quyên. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ 

thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2009. - 82tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.16 L433-Q171 

VŨ MINH HÙNG 

Năm 2013: 

 

567. BÙI THÁI HIỀN. Nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho ngƣời 

khuyết tật tại trung tâm dạy nghề ngƣời tàn tật tỉnh Bình Dƣơng: 

Luận văn thạc sĩ/ Bùi Thái Hiền. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ 

phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - xvi, 152tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 371.9 B932 - H633 
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568. NGUYỄN THỊ THANH HƢƠNG. Đề xuất giải pháp nâng cao 

chất lƣợng rèn luyện kĩ năng sƣ phạm cho sinh viên bộ môn sƣ phạm 

kỹ thuật nông nghiệp tại Trƣờng Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí 

Minh: Luận văn thạc sĩ/ Nguyễn Thị Thanh Hƣơng. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 129tr.; 

30cm.  

KHXG : 601401 378.17 N573-H957 

 

569. PHAN THANH HÀ. Nâng cao chất lƣợng đào tạo nghề ngắn hạn 

cho lao động nông thôn Tỉnh Bình Dƣơng: Luận văn thạc sĩ/ Phan 

Thanh Hà. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí 

Minh, 2013. - xv, 138tr.; 30cm.  

KHXG : 601401 374.013 P535-H111 

 

Năm 2012: 

 

570. PHAN THỊ MỸ PHÚ. Nâng cao chất lƣợng dạy học môn kế toán 

tài chính ngành kế toán bậc Trung cấp chuyên nghiệp ở tỉnh Bình 

Dƣơng: Luận văn thạc sĩ/ Phan Thị Mỹ Phú. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại 

học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 127tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 373.1 P535-P577 

 

Năm 2011: 

 

571. PHẠM TRƢỜNG SƠN. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lƣợng 

nghiên cứu khoa học tại trƣờng Cao đẳng Nghề số 8/ Bộ Quốc 

Phòng: Luận văn thạc sĩ/ Phạm Trƣờng Sơn. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại 

học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2011. - 83tr.; 30cm. 

KHXG : 601401 378.1 P534-S698 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Số: 860/TB-ĐHSPKT-SĐH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2014 

 

THÔNG BÁO 

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2015 
 

Căn cứ Thông tƣ số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Qui chế đào tạo trình độ tiến sĩ; 

Căn cứ Thông tƣ số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 

đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tƣ số 10/2009/TT-

BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Thông tƣ 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, 

Trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp. HCM thông báo tuyển sinh 

chƣơng trình đào tạo: tiến sĩ, thạc sĩ đợt 1 năm 2015 nhƣ sau: 

A. TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ 

I. Các chuyên ngành xét tuyển nghiên cứu sinh 

- Ngành Cơ kỹ thuật  – Mã ngành: 62520101 

- Ngành Kỹ thuật điện  – Mã ngành: 62520202  

- Ngành Kỹ thuật cơ khí  – Mã ngành: 62520103 

Hình thức & thời gian đào tạo tiến sĩ: Hệ tập trung 03 năm đối với 

ngƣời tốt nghiệp thạc sĩ, 04 năm đối với ngƣời tốt nghiệp đại học. 

II. Điều kiện xét tuyển nghiên cứu sinh 

1. Có bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển. 

Trƣờng hợp chƣa có bằng thạc sĩ thì phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ 

chính quy loại giỏi trở lên, ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự 

tuyển (xem Phụ lục). 

2. Có một bài luận về dự định nghiên cứu, trong đó trình bày rõ ràng 

đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục 

tiêu và mong muốn đạt đƣợc, lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; kế hoạch thực 

hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến 

thức, sự hiểu biết cũng nhƣ những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay 

lĩnh vực dự định nghiên cứu; dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp; đề xuất 

ngƣời hƣớng dẫn (xem Phụ lục). 
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3. Có hai thƣ giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học 

nhƣ giáo sƣ, phó giáo sƣ hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc 

một thƣ giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học 

vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thƣ giới thiệu của thủ trƣởng đơn vị 

công tác của thí sinh (theo mẫu). Những ngƣời giới thiệu này cần có ít 

nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. 

4. Đạt một trong các điều kiện sau về trình độ ngoại ngữ: 

a) Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tƣơng đƣơng cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở 

lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ, trong thời hạn 2 

năm tính đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh, do một trung tâm khảo thí quốc 

tế có thẩm quyền hoặc một trƣờng đại học trong nƣớc đào tạo ngành ngoại 

ngữ tƣơng ứng trình độ đại học cấp theo khung năng lực tƣơng đƣơng cấp độ 

B1 theo quy điṇh ta ̣i thông tƣ 10 và thông tƣ 05 sửa đổi bổ sung; 

b) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ đƣợc đào tạo ở nƣớc 

ngoài;   

c) Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ; 

d) Trong trƣờng hợp chƣa đạt một trong các điều kiện trên, thí sinh 

phải tham dự kỳ thi đánh giá do Trƣờng tổ chức. (lớp ôn & thời gian thi 

xem tại website: sdh.hcmute.edu.vn) 

III. Hồ sơ xét tuyển nghiên cứu sinh (Mẫu hồ sơ xem phần Phụ lục đính 

kèm) 

1- Đơn xin dự tuyển (theo mẫu); 

2- Bản sao có công chứng các văn bản sau: 

+ Bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học; 

+ Bằng và bảng điểm tốt nghiệp thạc sĩ; 

+ Bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ; 

+ Các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có). 

Các văn bằng và bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải 

được công chứng tiếng Việt. 

3- 01 bản gốc và 05 bản sao của hai thƣ giới thiệu. 

4- 06 bản bài luận về dự định nghiên cứu của thí sinh dự tuyển. 

5- 06 bản sao các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố (đóng 

thành tập, ghi tên và kê khai danh mục ở trang bìa), cụ thể: 

+ Đối với bài báo: sao trang bìa, mục lục và nội dung bài báo. 

+ Đối với đề tài nghiên cứu khoa học: sao Quyết định/Hợp đồng 

giao việc, Biên bản nghiệm thu đề tài và Bản tóm tắt nội dung chuyên đề 

nghiên cứu (đối với ngƣời tham gia và có xác nhận của chủ nhiệm đề tài).  

6- 02 ảnh 3x4 và 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ, điện thoại liên 

hệ. 

7- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu & xác nhận của địa phương) và Lý lịch 

khoa học (xác nhận của cơ quan công tác). 
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8- Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ học tập, nghiên cứu và chế độ 

tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định. 

9- Giấy khám sức khỏe. 

Cơ sở đào tạo không hoàn trả lại hồ sơ sau khi nộp. 

IV. Thời gian nộp hồ sơ, lệ phí xét tuyển 

- Thời gian nộp hồ sơ NCS : đến hết ngày 30/01/2015 

- Phí dự tuyển & tham gia xét tuyển NCS : 3.000.000 đ 

- Thời gian thi Anh văn B1 : dự kiến 01/02/2015 (TB trên 

website: sdh.hcmute.edu.vn) 

- Thời gian bảo vệ đề cƣơng: Dự kiến 07/3/2015 

B. TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

1. Các chuyên ngành và môn thi tuyển 

TT Chuyên ngành Mã ngành 

Các môn thi tuyển thạc sĩ (*) 

Ngoại ngữ 
Môn  

cơ bản 

Môn chủ chốt 

ngành 

1.  
Kỹ thuật cơ khí động 

lực 
60520116 Anh văn Toán A 

Động cơ đốt 

trong và điện 

động cơ 

2.  Kỹ thuật cơ khí 60520103 Anh văn Toán A 
Cơ sở kỹ thuật 

cơ khí 

3.  Kỹ thuật điện 60520202 Anh văn Toán A 
Mạng & Cung 

cấp điện 

4.  Kỹ thuật điện tử 60520203 Anh văn Toán A 
Mạch điện & lý 

thuyết tín hiệu 

5.  Cơ kỹ thuật 60520101 Anh văn Toán A 
Cơ học ứng 

dụng 

6.  Kỹ thuật cơ điện tử 60520114 Anh văn Toán A 
Kỹ thuật điều 

khiển tự động 

7.  

Kỹ thuật xây dựng 

công trình dân dụng 

& công nghiệp 

60580208 Anh văn Toán A Sức bền vật liệu 

8.  Giáo dục học 60140101 Anh văn 

Hệ thống giáo 

dục Việt nam 

và các nƣớc 

trên thế giới 

Giáo dục học  

9.  

Lý luận và phƣơng 

pháp dạy học: 

- Bộ môn Kỹ thuật cơ 

khí 

- Bộ môn Kỹ thuật 

điện-điện tử 

- Các bộ môn kỹ 

thuật khác 

60140110 Anh văn Giáo dục học  

(*) Hình thức thi & thời gian thi thí sinh xem tại đề cương chi tiết ôn tập. 

2. Hình thức và thời gian đào tạo 

- Hình thức học: Chính qui tập trung 1,5 năm.  
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- Thời gian đào tạo thạc sĩ: Học Thứ Bảy, Chủ nhật và các buổi tối 

trong tuần 

3. Điều kiện dự thi 

Ngƣời dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ phải có các điều kiện 

sau  đây: 

a) Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, 

chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ. 

- Đối với ngành Giáo dục học: thí sinh có bằng đại học thuộc tất cả 

các ngành đều dự thi đƣợc, không phải học bổ sung. 

- Với ngành Lý luận & phƣơng pháp dạy học: thí sinh có bằng tốt 

nghiệp đại học thuộc nhóm chuyên ngành kỹ thuật nhƣ: kỹ thuật điện-

điện tử, chế tạo máy, cơ khí động lực, cơ kỹ thuật, cơ điện tử, xây 

dựng,…. 

b) Đã tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành, chuyên ngành (Ngành 

tốt nghiệp đại học đƣợc xác định là ngành gần với ngành, chuyên ngành 

dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ khi cùng nhóm ngành trong Danh mục giáo 

dục đào tạo Việt Nam cấp III hoặc chƣơng trình đào tạo của hai ngành 

này ở trình độ đại học khác nhau từ  10% đến 40% tổng số tiết học hoặc 

đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành) và đăng ký dự thi 

đào tạo trình độ thạc sĩ và đã học bổ sung kiến thức theo quy định. 

(Ngƣời có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần, ngành khác với ngành, 

chuyên ngành đào tạo thạc sĩ phải học bổ sung kiến thức ngành của chƣơng 

trình đại học trƣớc khi dự thi. Học viên phải đóng học phí các học phần bổ 

sung theo mức học phí quy định đối với hệ đại học) 

4. Điều kiện đƣợc miễn thi môn ngoại ngữ 

a) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ đƣợc đào tạo toàn thời 

gian ở nƣớc ngoài, đƣợc cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng 

theo quy định hiện hành; 

b) Có bằng tốt nghiệp đại học chƣơng trình tiên tiến theo Đề án của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chƣơng trình tiên tiến ở một số 

trƣờng đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sƣ chất lƣợng cao (PFIEV) 

đƣợc ủy ban bằng cấp kỹ sƣ (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nƣớc 

ngoài cùng cấp bằng; 

c) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nƣớc ngoài;  

d) Có một trong các chứng chỉ trình độ ngoại ngữ sau:  

- IELTS 4.5 trở lên do Hội đồng Anh (British Council) hoặc IDP 

Education Pty Ltd cấp. 

- TOEFL 450 ITP, TOEFL 133 CBT, TOEFL 45 iBT do ETS, IIG 

hoặc IIE cấp. 

- TOEIC 450 do ETS cấp. 
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Các chứng chỉ có giá trị trong thời hạn 2 năm tính từ ngày cấp chứng chỉ 

đến ngày đăng ký dự thi.  

5. Đối tƣợng và chính sách ƣu tiên đối với thi cao học 

5.1. Đối tượng ưu tiên 

a) Ngƣời có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến 

ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phƣơng đƣợc quy định 

là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy 

hiện hành. Trong trƣờng hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận 

công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền; 

b) Thƣơng binh, ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh; 

c) Con liệt sĩ; 

d) Anh hùng lực lƣợng vũ trang, anh hùng lao động; 

đ) Ngƣời dân tộc thiểu số có hộ khẩu thƣờng trú từ 2 năm trở lên ở 

địa phƣơng đƣợc quy định tại Điểm a, Khoản này; 

e) Con đẻ của ngƣời hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá 

học, đƣợc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy 

giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc 

hoá học. 

5.2. Mức ưu tiên 

Ngƣời dự thi thuộc đối tƣợng ƣu tiên quy đi ̣ nh ta ị Khoản 1 Điều 

này (bao gồm cả ngƣời thuộc nhiều đối tƣợng ƣu tiên) đƣợc cộng vào kết 

quả thi mƣời điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc 

diện đƣợc miễn thi ngoại ngữ theo quy định tại mục 4. của thông báo này 

và cộng một điểm (thang điểm 10) cho một trong hai môn thi còn lại, do 

cơ sở đào tạo quy định. 

6. Điều kiện trúng tuyển, xét tuyển 

1. Thí sinh thuộc diện xét trúng tuyển phải đạt 50% của thang điểm 

đối với mỗi môn thi, kiểm tra (sau khi đã cộng điểm ƣu tiên, nếu có).  

2. Căn cứ vào ch ỉ tiêu đã đƣợc thông báo cho từng ngành , chuyên 

ngành đào tạo và tổng điểm hai môn thi, kiểm tra của từng thí sinh (không 

cộng điểm môn ngoại ngữ), hội đồng tuyển sinh xác định phƣơng án điểm 

trúng tuyển.  

3. Trƣờng hợp có nhiều thí sinh cùng tổng điểm hai môn thi, kiểm 

tra nêu trên (đã cộng cả điểm ƣu tiên, nếu có) thì xác định ngƣời trúng 

tuyển theo thứ tự ƣu tiên sau: 

a) Thí sinh là nữ ƣu tiên theo quy định tại Khoản 4, Điều 16 Nghị định 

số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 về các biện pháp đảm bảo bình đẳng 

giới; 

b) Ngƣời có điểm cao hơn của môn chủ chốt của ngành, chuyên ngành; 
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c) Ngƣời đƣợc miễn thi ngoại ngữ hoặc ngƣời có điểm cao hơn của 

môn ngoại ngữ. 

4. Công dân nƣớc ngoài có nguyện vọng học thạc sĩ tại Việt Nam 

đƣợc thủ trƣởng cơ sở đào tạo căn cứ vào ngành đào tạo, kết quả học tập 

ở trình độ đại học; trình độ ngôn ngữ theo yêu cầu của chƣơng trình đào 

tạo và trình độ tiếng Việt để xét tuyển;  trƣờng hợp có điều ƣớc quốc tế 

hoặc thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam với chính phủ nƣớc 

ngoài hoặc tổ chức quốc tế về việc tiếp nhận công dân nƣớc ngoài đến 

Việt Nam học tập ở trình độ thạc sĩ thì áp dụng quy định của điều ƣớc 

quốc tế hoặc thỏa thuận hợp tác đó. 

7. Hồ sơ dự thi: liên hệ phòng Đào tạo – Bộ phận sau đại học (Phòng 

A1-1103) 

1- Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu). 

2- Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học (có công chứng). 

3- 1 bảng điểm đại học (có công chứng) và bảng điểm cao đẳng (nếu 

học liên thông), bảng điểm học bổ sung/chuyển đổi (nếu có). 

4- Lý lịch khoa học (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan chủ quản 

hoặc xác nhận của địa phƣơng. 

5- 3 ảnh 3 x 4 (ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh). 

6- 2 phong bì ghi rõ địa chỉ ngƣời nhận. 

7- Bản sao công chứng giấy tờ hợp pháp về đối tƣợng ƣu tiên (nếu 

có - theo mẫu) 

8.  Lệ phí thi tuyển, thời gian nộp hồ sơ, ôn tập & thi tuyển 

- Phí đăng ký & dự thi Cao học: 400.000 đ 

- Thời gian nhận hồ sơ  : Từ 29/12/2014 đến hết ngày 09/01/2015 

- Thời gian ôn tập  : Bắt đầu từ ngày 10/11/2014 đến 

08/02/2015  

- Thời gian thi tuyển : Ngày 07-08/3/2015 

Thí sinh đăng ký ôn tập trước ngày 07/11/2014 

Mọi chi tiết cần biết thêm, xin liên hệ: 

Phòng Đào tạo – Bộ phận Sau đại học, 

Trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp.HCM, 

Số 01, Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh. 

Điện thoại:   (08) 37225.766   Fax   (08) 38964 922. 

Web: www.sdh.hcmute.edu.vn 

Email: vananh.sdh@hcmute.edu.vn 
 

 HIỆU TRƢỞNG 
(Đã ký) 

PGS.TS ĐỖ VĂN DŨNG 

http://www.sdh.hcmute.edu.vn/
mailto:vananh.sdh@hcmute.edu.vn
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PHỤ LỤC 1 
(Các phụ lục này dành cho thí sinh tham gia xét tuyển NCS) 

Danh mục ngành đúng, phù hợp, ngành gần và môn bổ sung kiến thức 

 

I - ĐỐI VỚI NGÀNH CƠ KỸ THUẬT 

1. Đối tượng không cần bổ sung kiến thức 

Thạc sỹ ngành Cơ học kỹ thuật đƣợc đăng ký làm Tiến sĩ ngành Cơ 

Kỹ thuật thì không cần bổ sung kiến thức ở trình độ thạc sĩ. 

2. Đối tượng cần bổ sung kiến thức 

a. Đối tượng là thạc sĩ ngành gần: 

- Các ngành Cơ Khí: Chế tạo máy, Công nghệ Tự động, Cơ điện tử 

…  

- Các ngành kỹ thuâ ̣ t Giao thông: Kỹ thuật tàu thủy, Kỹ thuật hàng 

không, Cơ khí ôtô...  

- Các ngành kỹ thuâ ṭ Xây dựng và Địa chất: Công trình dân dụng và 

công nghiệp, Công trình biển, Cầu đƣờng, ... 

b. Danh mục các môn bổ sung kiến thức: 

- Các học phần cần phải bổ sung kiến thức đối với NCS tốt nghiệp 

thạc sĩ ngành gần (sau khi đâụ NCS): 

+ Cơ học môi trƣờng liên tục : 3 TC 

+ Nguyên lý biến phân : 3 TC 

+ Mô hình hóa và mô phỏng : 3 TC 

c. Đối tượng là kỹ sư hoặc cử nhân: bằng kỹ sƣ hoặc cử nhân chuyên 

ngành Cơ học kỹ thuật phải học bổ sung kiến thức các học phần bậc thạc 

sĩ tƣơng đƣơng với 36 tín chỉ. 

II - ĐỐI VỚI NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN 

1. Đối tượng không cần phải bổ sung kiến thức 

Thạc sĩ tốt nghiệp chuyên ngành “Thiết bị, mạng và nhà máy điện”, 

“Mạng và Hệ thống điện”. 

2. Đối tượng cần phải bổ sung kiến thức 

a. Đối tượng là thạc sĩ ngành gần: 

- Kỹ thuật điện tử; 

- Kỹ thuật truyền thông; 

- Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa…. 

b. Danh mục các môn bổ sung kiến thức: 

- Các học phần cần phải bổ sung kiến thức đối với NCS tốt nghiệp 

thạc sĩ ngành gần (sau khi đâụ NCS): 

+ Mô hình hóa và mô phỏng Hệ thống điện: 3TC 

+ Công nghệ nhà máy điện : 3TC 

+ Quá trình quá độ trong hệ thống điện : 3TC 

+ Điều khiển máy điện và truyền động điện  : 2TC 
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c. Đối tượng kỹ sư hay cử nhân các ngành gần: 

- Các kỹ sƣ hay cử nhân tốt nghiệp các ngành gần Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử và viễn thông; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công 

nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông; Công nghệ kỹ thuật điện tử phải học 

các môn học chuyển đổi nhƣ sau: 

1. Hệ thống điện :3TC 

2. Giải tích và mô phỏng mạng điện trên máy tính:3TC 

3. Cung cấp điện :3TC 

 Và phải học bổ sung kiến thức các học phần bậc thạc sĩ tƣơng đƣơng với 

36 tín chỉ. 

II - ĐỐI VỚI NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ 

1. Đối tượng không cần phải bổ sung kiến thức 

Thạc sĩ tốt nghiệp chuyên ngành “Công nghệ Chế tạo máy”, “Kỹ 

thuật cơ khí”. 

2. Đối tượng cần phải bổ sung kiến thức 

a. Đối tượng là thạc sĩ ngành gần: 

+ Kỹ thuật nhiệt 

+ Cơ kỹ thuật 

+ Kỹ thuật cơ điện tử 

+ Kỹ thuật cơ khí động lực 

+ Kỹ thuật hàng không 

+ Kỹ thuật tàu thủy 

b. Danh mục các môn bổ sung kiến thức: 

- Các học phần cần phải bổ sung kiến thức đối với NCS tốt nghiệp 

thạc sĩ ngành gần (sau khi đâụ NCS): 

1. Kỹ thuật điều khiển tự động trong công nghiệp : 3TC 

2. Thiết kế và mô phỏng hệ thống máy : 2TC 

3. Mô hình hóa hệ thống : 2TC 

4. Tối ƣu hóa quá trình cắt gọt : 2TC 

c. Đối tượng kỹ sư hay cử nhân các ngành gần:  phải học bổ sung kiến 

thức các học phần bậc thạc sĩ tƣơng đƣơng với 36 tín chỉ 

Ghi chú: Các ngành gần cụ  thể sẽ đƣợc chủ nhiêṃ ngành xem xét cu  ̣thể 

và quyết định phần kiến thức cần bổ sung. 
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PHỤ LỤC 2 
Yêu cầu đối với bài luận về dự định nghiên cứu của thí sinh dự tuyển 

 

Bài luận về dự định nghiên cứu cần phản ánh trí tuệ, những điểm 

mạnh và tích cực của ngƣời viết, trình bày bằng một văn phong trong 

sáng, rõ ràng, qua đó cung cấp một hình ảnh rõ nét về thí sinh, với những 

thông tin mới mẻ (không lặp lại những thông tin có thể thấy trong hồ sơ 

nhƣ kết quả học tập, nghiên cứu…). Bài luận dài 3 - 4 trang, gồm những 

nội dung chính sau đây: 

(1). Lý do lựa chọn đề tài, lĩnh vực nghiên cứu. 

(2). Mục tiêu và mong muốn đạt đƣợc khi đăng ký đi học nghiên cứu 

sinh. 

(3). Lý do lựa chọn cơ sở đào tạo (nơi thí sinh đăng ký dự tuyển). 

(4). Những dự định và kế hoạch để đạt đƣợc những mục tiêu mong 

muốn. 

(5). Kinh nghiệm (về nghiên cứu, về thực tế, hoạt động xã hội và 

ngoại khóa khác); kiến thức, sự hiểu biết và những chuẩn bị của thí sinh 

trong vấn đề dự định nghiên cứu, phản ảnh sự khác biệt của cá nhân thí 

sinh trong quá trình học tập trƣớc đây và những kinh nghiệm đã có. Lý 

giải về những khiếm khuyết hay thiếu sót (nếu có) trong hồ sơ nhƣ kết 

quả học đại học, thạc sĩ chƣa cao… 

(6). Dự kiến việc làm và các nghiên cứu tiếp theo sau khi tốt nghiệp. 

(7). Đề xuất ngƣời hƣớng dẫn (nếu có). 
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CÔṆG HÒA XÃ HÔỊ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lâp̣ – Tự do – Hạnh Phúc 

 

 

    THƢ GIỚI THIÊỤ 
Về ứng viên dự xét tuyển nghiên cứu sinh 

 

Họ và tên ngƣời giới thiệu: 

Học hàm, học vi:̣ 

Chức vụ: 

Đơn vị công tác: 

Điện thoại:  Fax:   E-mail: 

         Nôị dung nhâṇ xét: 

a) Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp; 

b) Năng lực hoạt động chuyên môn; 

c) Phƣơng pháp làm việc; 

d) Khả năng nghiên cứu; 

đ) Khả năng làm việc theo nhóm; 

e) Điểm mạnh và yếu của ngƣời dự tuyển; 

g) Triển vọng phát triển về chuyên môn; 

h) Trình độ ngoại ngữ để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động 

quốc tế về chuyên môn phục vụ nghiên cứu khoa học và thực hiện đề tài 

luận án; 

i) Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên 

cứu sinh. 

 Ngày        tháng        năm 

(Học hàm, học vị, họ và tên) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH 
 

 Kính gửi:  Hội đồng xét tuyển nghiên cứu sinh  

 Trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật Tp.HCM  

 

Họ và tên:  ................................................ Giới tính:  ...................................  

Ngày sinh: ...............................................  Nơi sinh:  ...................................  

Quê quán:  ....................................................................................................  

Tốt nghiệp đại học năm:  ........................  Chuyên ngành:  .........................  

Tại trƣờng:  ..................................................................................................  

Hệ:  Chính quy ,    Tại chức ,        Chuyên tu ,            Mở rộng  

Xếp loại: Trung bình ,    Trung bình khá ,     Khá ,     Giỏi ,     

Xuất sắc    

Bằng đại học thứ 2 (nếu có):  .......................................................................  

Tốt nghiệp cao học ngành:  ...............................  Điểm trung bình:  ............  

Năm TN:  .........................  Trƣờng cấp bằng:  ............................................  

Hiện đang làm việc tại:  ...............................................................................  

Thuộc đối tƣợng xét tuyển: 

Cán bộ, Công chức              Đơn vị kinh doanh  

Thí sinh tự do             Công tác tại miền núi  

Thƣơng binh               Dân tộc ít ngƣời  

 

Đăng ký xét tuyển nghiên cứu sinh 

Chuyên ngành: ..................................................... Mã số: ...............  

Hình thức đào tạo: Tập trung 

Lĩnh vực nghiên cứu đăng ký:  ........................................................  

 .........................................................................................................  

Tên ngƣời hƣớng dẫn đăng ký:  

- Ngƣời HD chính: .......................................... Nơi công tác: ...........  

- Ngƣời HD phụ:  ............................................ Nơi công tác:  ..........  

Ngoại ngữ dự tuyển: 

Anh văn ,     Nga văn ,     Trung văn ,     Pháp văn  

Tôi xin thực hiện đúng các quy định đối với thí sinh và nếu 

trúng tuyển sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về đào tạo trình 

độ tiến sĩ. 

…………, ngày … tháng … năm 20… 

 Ngƣời làm đơn 
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LÝ LỊCH KHOA HỌC 
 

1. Họ và tên: 

2. Ngày sinh:                                   3. Nơi sinh                              4. Nam/Nữ: 

5. Địa chỉ nhà riêng:  

    Điện thoại NR:             ; CQ:                  ; Mobile:                         E-mail:  

6. Chức vụ hiện nay: 

7. Cơ quan - nơi  làm việc của cá nhân:  

    Tên cơ quan :  

    Địa chỉ cơ quan :  

    Điện thoại :                  ; Fax: ; Website:  

8. Quá trình đào tạo  

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên 

ngành 

Năm TN 

Đại học    

Thạc sỹ    

Tiến sỹ    

Thực tập sinh khoa học    

9. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB) 

TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết 

1       

2       

10. Quá trình công tác 

Thời gian 

(từ năm ... đến năm...) 
Vị trí công tác 

Lĩnh vực 

chuyên môn 

Cơ quan công 

tác 

    

    

    

    

11. Các công trình KH&CN chủ yếu đƣợc công bố 

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất) 

TT Tên công trình 

(bài báo, công 

trình...)  

Là tác giả hoặc   

là đồng tác giả  

công trình 

Nơi công bố 

(tên tạp chí đã đăng ) 

Năm 

công bố 

1 Tạp chí quốc tế    

     

     

2 Tạp chí quốc gia    

     

     

3 Hội nghị quốc tế    

     

     

12. Số lƣợng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã đƣợc cấp  (nếu có) 

TT Tên và nội dung văn bằng  Năm 

cấp văn 

bằng 
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1   

2   

13. Số lƣợng công trình, kết quả nghiên cứu đƣợc áp dụng trong thực tiễn (nếu có) 

TT Tên công trình Hình thức, quy mô, 

địa chỉ áp dụng 

Thời gian  

1    

2    

    

14. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần 

đây 

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ 

KH&CN đã chủ trì 

Thời gian  

(bắt đầu - kết thúc) 

Thuộc 

Chƣơng 

trình (nếu 

có) 

Tình trạng  

(đã nghiệm 

thu-xếp loại, 

chưa nghiệm 

thu) 

    

    

    

    

    

15. Giải thƣởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,...) 

TT Hình thức và nội dung giải thƣởng Năm tặng 

thƣởng 

1   

2   

   

Tôi xác nhận những thông tin đƣợc ghi ở trên là hoàn toàn chính xác. 

 

..........................., ngày ....... tháng ....... năm 20... 

Xác nhận của cơ quan công tác Ngƣời khai 
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